
BAO HIEM XÄ HÖI TP HA NÖI CÖNG HÖA XÄ II0I CHÜ NGIHA VIET NAM
BÄO HIEM XÄ HÖI QUÄN CÄU GIÄY Doc lap - T u do - Hanh phüc

BIEN BÄN GIAO NHÄN THE BÄO HIEM Y TE

Höm nay, ngäy 2 thäng 11 näm 2022 
Tai Quan Cäu Giäy 

Chüng toi göm:

Ben giao: Bäo hiem Xä hoi quan Cäu Giäy. Mä quän/huyen: 005

- Dia chi: Quan Cäu Giäy
- Öng, bä: .................................................... Chuc danh: .......................
- CMT s o :............................. do cöng a n :....................... cäp ngäy:__

Ben nhan: Hoc vien bäo chi vä tuyen truyen

- Mä dan vi: AL0007E. Mä dan vj in the: 05081
- Dia chi: 36 Xuän Thüy, Cäu Giäy, Hä Noi
- Öng, b ä : ..................................................... Chuc danh:.......................
- CMT so: ................................ do cöng an: ....................... cäp ngäy:..

Thirc hicn giao, nhan the BHYT nhu sau:
1. Töng so the: 287
2. Ilicn trang the BHYT lüc giao nhan: Tot

Bien bän duoc lap thänh 02 bän, ben giao giü 01 bän, ben nhan giü 01 bän. 

Dai dien ben giao Dai dien ben nhan



BÁO HIẾM XÃ HỘI TP HÀ NỘI 

BẢO HIÉM XÃ HỘI QUẬN CẢU GIÂY
Mau D10a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 
ngày 27/3/2020 cùa BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT
Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Địa chi: 36 Xuân Thúy, cầu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
được hưỏng 

quvền lợi cao hơn

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Vũ Xuân Anh 3821257939 03/02/2004 Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, 
Huyện Hà Trung, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

2 Hoàng Thị Hà An 4217133831 03/09/2004
Thôn Tân Tiến, Xã Kim Song 
Trường, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà 
Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

3 Bùi Thị Hà Anh 3120867680 05/06/2004 Thôn 5, Xã Hoa Động, Huyện Thuy 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

4 Nguyễn Ngọc Huyền 3121246402 10/12/2004
Địa chi Thuần Tỵ, Xã An Hồng, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

5 Hán Huyền Trang 2520929674 05/01/2004 khu 13, Xã Vạn Xuân, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

6 Lê Thị Ngọc 2620188708 16/01/2004 Thôn Đồng Quyền, Xã Xuân Hòa, 
Huyện Lập Thạch, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

7 Đặng Khánh Ly 2620359817 13/04/2004 12, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam 
Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

8 Hà Vũ Vãn Chi 4620141621 09/05/2004 3, Phường Thuận Lộc, Thành phố 
Huế, Tinh Thừa Thiên Huế sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

9 Nguyễn Phương Huyền My 4217096125 19/07/2004
đường Mạc Đinh Chi, Phường Trần 
Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tính Hà 
Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

10 Lê Thị Bảo Ngọc 4217069986 08/03/2004 Thôn Bồng Phài, Xã Sơn Tây, 
Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

11 Trần Thị Kiều Trang 3420380997 14/01/2004 xóm4 Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, 
Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

12 Ị Vũ Quỳnh Chi 3520444586 07/09/2004 Thông Sọng Nội Lẻ, Xã Liêm Sơn, 
Huyện Thanh Liêm, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

Trang: 1



13 Phạm Phương Anh 3620131127 01/09/2004 gốc mít, Phường Vị Xuyên, Thành 
phố Nam Định, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

14 Vũ Ọuang Báo Minh 3620064693 27/06/2004
Trần Quang Khải, Phường Năng 
Tĩnh, Thành phổ Nam Định, Tình 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

15 Nguyễn Thị Yen Nhi 4016142898 30/11/2004 khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện 
Đô Lương, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

16 Thái Thuỳ Dương 4016194377 11/06/2004
Xóm Tân Trung Thịnh, Xã Yên 
Sơn, Huyện Đô Lương, Tình Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

17 Nguyễn Tường Vi 2220054268 07/04/2004
Tổ 8 khu 1, Phường Hà Khánh, 
Thành phố Hạ Long, Tinh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

18 Bùi Thiên Ngân 2220217183 06/11/2004
số nhà 18 tổ 38 khu 4, Phường Hà 
Trung, Thành phố Hạ Long, Tinh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

19 Đỗ Minh Huyền 0126014846 26/11/2004
Số 49 Đội Cấn Tổ dân phố 4A, 
Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

20 Ngô Thùy Trang 0124876032 09/03/2004 Tố 4, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

21 Đặng Nhật Minh 0122919421 09/10/2004
Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

22 Nguyễn Thanh Hương 0121596550 07/10/2004 8, Phường Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

23 Nguyễn Thu Hà 0124590332 15/04/2004 thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

24 Dư Thị Quỳnh Anh 0130452620 16/05/2004 Tổ Dp Địa Chất, Thị trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

25 Nguyễn Trần Bỉnh Dương 0129249903 23/11/2004 Chính Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

26 Trần Tùng Lâm 0129432996 06/08/2004
Tdp số 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

27 Nguyễn Châu Khanh 0126223670 03/04/2004
Tập thể Đại học Hà Nội tổ 19, 
Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

28 Lê Yến Chi 0121066297 25/11/2004 La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

29 Vũ Minh Hiền 0122058318 24/12/2004 3, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phô Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

Trang: 2



30 Lương Thị Phương Anh 4016771456 30/07/2004 xóm 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện 
Quỳnh Lun, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

31 Nguyễn Phương Thảo 2520112744 19/08/2004 12, Phường Thanh Miếu, Thành phố 
Việt Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

32 Phạm Văn Nam 2721485761 09/01/2004 6, Phường Châu Khê, Thành phố 
Từ Sơn, Tình Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

33 Trân Khánh Linh 3120065439 02/09/2004
Số 31 c 116 , Phường Trại Chuối, 
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

34 Nguyễn Ngọc Nam Phương 3823703887 18/10/2004
143 Hoàng Văn Thụ, Phường Ngọc 
Trạo, Thành phổ Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 BA01NBK42

35 Nguyễn Thùy Linh 0122490065 13/10/2004 18, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

36 Nguyễn Cẩm Tú 2421117512 22/07/2004 Thôn Dõng, Xã Hương Gián, 
Huyện Yên Dũng, Tình Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

37 Hoàng Thị Trang 2221554924 19/09/2003 Khu 8, Phường Quảng Yên, Thị xã 
Quảng Yên, Tinh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

38 Dương Thị Linh Chi 1920253327 18/01/2004
Tổ 11, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

39 Bùi Kim Thủy 2421965867 11/06/2004 Thôn Giữa, Xà Nghĩa Hưng, Huyện 
Lạng Giang, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

40 Đào Nguyệt Nhi 2421663703 26/03/2004 trại phúc mãn, Xã Xuân Hương, 
Huyện Lạng Giang, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 BA01NBK42

41 Phạm Thị Phương Dinh 3621832294 29/08/2004 Xóm 1, Xã Hải Hưng, Huyện Hải 
Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

42 Nguyễn Thị Huyền Trang 3621920923 17/10/2004 xóm 4, Xã Hải Bắc, Huyện Hải 
Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

43 Nguyễn Hồng Dương 3120138649 17/01/2004 Tổ 8, Phường Đằng Hải, Quận Hái 
An, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

44 Vũ Thị Minh Hồng 3121496613 27/12/2004
Tân Trung, Xã Quang Trung, 
Huyện An Lão, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

45 Vũ Thị Phương Dung 3121843723 29/10/2004 Đường 10, Xã Hưng Nhân, Huyện 
Vĩnh Bảo, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

46 Đỗ Thị Nhung 2620046413 10/09/2004 Phố Trà 2, Phường Hội Hợp, Thành 
phố Vĩnh Yên, Tính Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

47 Ngô Nguyễn Thùy Linh 4217479030 18/09/2004 Trà Sơn, Xã Sơn Ninh, Huyện 
Hương Sơn, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

48 Đặng Thị Mai Anh 3420124073 15/11/2004 thôn Kìm, Xã Vù Lạc, Thành phố 
Thái Bình, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023

----------------------------- 1
BAOINBK42

Trang: 3



49 Nguyễn Khánh Huyền 4220828599 27/08/2004 7, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch 
Hà, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

50 Trần Thị Phương 3822146170 02/11/2004 Thôn Đồng Thanh, Xã Minh Tâm, 
Huyện Thiệu Hóa, Tình Thanh Hóa SV 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

51 Nguyễn Chu Khánh Linh 4016218666 14/03/2004 5, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương, 
Tình Nghệ An SV 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

52 Nguyễn Thị Hương Giang 4017305175 13/03/2004 xóm 9, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi 
Lộc, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

53 Phan Thị Tú Trinh 7523329982 07/07/2004
214/6/13 đường Hàn Thuyên, 
Phường An Bình, Thành phố Biên 
Hòa, Tinh Đồng Nai

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

54 Trần Nguyễn Hà Giang 4620973239 01/06/2004
Thôn Phước An, Xã Lộc Tiến, 
Huyện Phú Lộc, Tình Thừa Thiên 
Huế

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

55 Nguyền Vũ Hương Giang 0120583601 16/06/2004
Nhà 16 ngõ 701 tổ 4 khu 10, 
Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ 
Long, Tĩnh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

56 Phạm Thị Thảo Huyền 2220130040 22/05/2004 tổ 9, Phường Hồng Hà, Thành phố 
Hạ Long, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

57 Nghiêm Trà My 0129879498 14/09/2004
Số 14 ngõ 343/2 Đội cấn, Phường 
Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

58 Phạm Thanh Vân 0122611237 30/12/2004
số 8 Phan Bội Châu, Phường Cửa 
Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

59 Nguyễn Kim Dung 0124677164 26/01/2004 Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

60 Nguyễn Khánh Linh 0120577291 16/03/2004
Số lngõ 355/46 tổ dân phố Xuân 
Lộc 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

61 Nguyễn Thúy Trang 0122799215 26/03/2004
A12 Tập thể X20 Tổ 31, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

62 Trần Khánh Xuân 0122833265 21/03/2004
Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

63 Hoa Hoàng Vân Anh 0125844737 04/10/2004 45, Phườna Thanh Xuân Băc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

64 Nguyễn Thị Thu Trang 0120818372 08/03/2004 Hữu Cước, Xã Liên Hồng, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

Trang: 4



65 Nguyễn Thị Thanh Uyên 0122805214 27/07/2004

Số 12 ngách 66/6 Đường Dân Chủ 
Xóm 4 Đông Lao, Xã Đông La, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAƠ1NBK42

66 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0120774208 02/03/2004
TDP Chiến Thắng, Thị trấn Xuân 
Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

67 Phùng Khánh Linh 0130656366 05/07/2004
Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, 
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BA01NBK42

68 Nguyễn Hoàng Thắng 0820010634 11/07/2004 xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố 
Tuyên Quang, Tình Tuyên Quang sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

69 Tô Thị Nhung 3820191655 12/02/2004
phố thành yên, Phường Quảng 
Thành, Thành phố Thanh Hóa, Tình 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

70 Võ Thị Hà Mi 4621209991 08/05/2004 An Gia, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng 
Điền, Tình Thừa Thiên Huế sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

71 Vưoug Thị Thanh Trúc 0123403471 13/01/2004 26, Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

72 Lê Hương Giang 2420888070 02/10/2004 Thôn Hựu, Xã Trù Hựu, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

73 Phùng Thùy Dung 2620653672 17/11/2004 Nhật chiêu 3 trại, Xã Liên Châu, 
Huyện Yên Lạc, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

74 Đoàn Hồng Nhung 0125836204 10/08/2004 Cụm 5, Xã Duyên Thái, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

75 Trần Dung Nhi 0129296107 16/03/2004 234 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

76 Đỗ Mai Huyền 0126246273 19/11/2004
Số 1 ngách 12/36 Nghĩa Dũng, 
Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

77 Nguyễn Huệ Chi 0123036654 24/07/2004 10, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

78 Nguyễn Thị Huyền My 0125983987 19/07/2004 780 La Thành, Phường Giàng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

79 Đặng Thị Ngọc Khánh 2220005114 04/01/2004
173 Trần Thái Tông, Phường Yết 
Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quàng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

80 Nguyễn Thị Thùy Dưong 3122266416 03/01/2004 Tổ 3, Phường Thành Tô, Quận Hài 
An, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

81 Nguyễn Vũ Phương Anh 6822255773 18/06/2004 Thôn 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Di 
Linh, Tinh Lâm Đồniỉ sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

Trang: 5



82 Trương Thị Ngọc Anh 3620177837 03/10/2004
163A, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Nam Định, Tinh Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

83 Vũ Mai Khuyên 0120268948 02/02/2004 Tổ 3, Phường Đức Thắng, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

84 Nguyễn Khả Bình Minh 0121242058 08/07/2004 nhồi dưới, Xã cố Loa, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

85 Nguyễn Thị Thanh Bỉnh 0122636594 04/05/2004 Tổ 1, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

86 Nghiêm Thị Mai 0121489362 02/05/2004 hương trần, Xã Thuỵ Lâm, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

87 Phạm Khánh Ly 0128272452 19/09/2004
Thôn Trần Phú, Xã Minh Cường, 
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

88 Nguyễn Thu Huyền 0125871796 28/07/2004 Thượng Hiền, Xã Hà Hồi, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

89 Phạm Khánh Linh 0130180979 23/07/2004 341 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sờ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

90 Vũ Thị Minh Hằng 3021174052 19/09/2004 Mộ Trạch, Xã Tân Hồng, Huyện 
Bình Giang, Tình Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

91 Hồ Anh Thư 4016819559 02/09/2004 Xóm 4, Xã Quỳnh Lương, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

92 Lê Ngọc Huyền 0129356185 15/04/2004
58A phố Huế, Phường Nguyễn Du, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

93 Nguyễn Hữu Quyết 0125614741 27/09/2004 Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

94 Triệu Tuyêt Linh 0123858102 06/06/2004
Tổ 7 Đinh Thôn, Phường Mỹ Đinh 
1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

95 Đinh Thị Thanh Tâm 1720171001 03/08/2004
Xóm Xạ Múc, Xã Hợp Thành, 
Thành phố Hòa Binh, Tinh Hòa 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

96 Lê Hồng Phương 0122724643 15/05/2004
Tố 3 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

97 Nguyễn Lâm Nhi 0125543008 09/01/2004
114 vũ trọng phụng, Phường Thanh 
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

98 Nguyễn Thùy Linh 0120091422 20/08/2004 Bặn, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vi, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

Trang: 6



99 Nguyễn Thị Huyền Diệu 0125381412 02/01/2004 Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

100 Nguyễn Hồng Ngọc 0125450736 26/12/2004
xóm Mới thôn My Hạ, Xã Thanh 
Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội "

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

101 Dương Linh Chi 0130624584 01/03/2004
187b Đường Thanh Bình, Phường 
Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

102 Nguyễn Khánh Linh 0125259661 30/12/2003
Phan Đình Giót, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

103 Lê Thanh Phương 1520030596 15/05/2004 tổ 5, Phường Yên Ninh, Thành phố 
Yên Bái, Tinh Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

104 Trần Thu Hà 1520053177 27/11/2004 Bái Dương, Xã Tuy Lộc, Thành phố 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

105 Nguyễn Anh Tú 4017209094 01/06/2004 Thạch Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện 
Thanh Chương, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

106 Trần Quỳnh Chi 2520801300 04/10/2004 Khu Văn Phú 1, Thị trấn cẩm  Khê, 
Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

107 Nguyễn Thị Lan Anh 2721096222 20/09/2004 Làng Mới, Xã Đại Bái, Huyện Gia 
Bình, Tình Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

108 Hà Thị Hoa 3420005591 16/02/2004
nam cầu nhân, Xã Đông Hòa, 
Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

109 Phan Vũ Mộc Miên 0120699639 17/04/2004
Số 29 ngõ 255 đường cầu  Giấy tố 
15, Phường Dịch Vọng, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

110 Nghiêm Thủy Linh 0120259937 12/09/2004
TDP Viên 2, Phường cồ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

111 Nguyễn Thị Thào Ninh 0129389791 16/01/2004 Tở dân phố số 6, Thị trấn Chi Đông, 
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

112 Vũ Thị Hồng Nhung 3021214142 04/09/2003 My Khê, Xã Vĩnh Hồng, Huyện 
Bình Giang, Tỉnh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

113 Phạm Bạch Dương 3021876949 21/09/2004
Xóm 1 Thôn c ổ  Chẩm 1, Xã Việt 
Hồng, Huyện Thanh Hà, Tình Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

114 Trần Thị Phương Anh 3620026471 16/05/2004
6/144 đường Quang Trung, Phường 
Quang Trung, Thành phố Nam 
Định, Tinh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

115 Phan Ngọc Mai 4420081007 25/09/2004 thôn 6, Xã Lộc Ninh, Thành Phố 
Đồng Hỡi, Tình Quảng Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42
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116 Đào Trần Yến Nhi 4217127392 18/12/2004 Hưng Hòa, Phường Hưng Trí, Thị 
xã Kỳ Anh, Tinh Hà Tĩnh SV 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

117 Trần Mai Thanh Ngọc 4217070464 12/03/2004 Tố dân phố 1, Thị trấn Tây Sơn, 
Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

118 Đậu Thị Phi Yến 4016952242 07/11/2004
Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh 
Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tinh 
Nghệ An

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

119 Nguyễn Hoàng Phương Nga 2720357482 06/04/2004 Thôn Nguyệt cầu, Xã Tam Giang, 
Huyện Yên Phong, Tinh Bắc Ninh s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

120 Vũ Hoàng Mai 2721849636 21/01/2004
Lê Thanh Nghị, Phường Kinh Bắc, 
Thành phố Bắc Ninh, Tình Bắc 
Ninh

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

121 Tô Thị Thùy Trang 2620901922 28/11/2004 Thôn Cao Xá, Xã Cao Đại, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

122 Hoàng Thúy Linh 3120962708 23/07/2004
Thôn 2, Xã Thiên Hương, Huyện 
Thủy Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

123 Vũ Thị Cẩm Nhung 3120503682 12/07/2004
256/292 Lạch Tray, Phường Kênh 
Dương, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

124 Đinh Thị Quỳnh Ngọc 3721149003 18/04/2004 2, Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tinh Ninh Bình s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

125 Đỗ Thị Như Quỳnh 3621377042 24/02/2004 xóm 10, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân 
Trường, Tình Nam Định s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

126 Nguyễn Thị Thu Trang 1920069937 25/10/2003 tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố 
Thái Nguyên, Tình Thái Nguyên s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

127 Phạm Văn Cương 0120911823 23/08/2004 Cụm 3, Xã Hồng Hà, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

128 Lê Hương Thảo 3720744011 10/01/2004 xóm 12, Xã Lai Thành, Huyện Kim 
Scm, Tinh Ninh Bình s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

129 Nguyễn Vũ Hiền Phương 3421268925 09/11/2004
Xóm 10 thôn Trình Nhất Đông, Xã 
An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tinh 
Thái Bình

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

130 Phạm Thu Hiền 3821428176 01/05/2004 Lê Xá, Xã Yên Thái, Huyện Yên 
Định, Tỉnh Thanh Hóa s v 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

131 Nguyễn Thanh Tâm 0128024912 29/02/2004 lai tảo, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phô Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

132 Phạm Thị Phương Trang 2420396289 08/03/2004
TDP Hòa Sơn, Thị trấn Cao 
Thượng, Huyện Tân Yên, Tĩnh Bắc 
Giang

s v 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

133 Nguyễn Thị Thanh Huệ 2420338890 07/10/2004 Đồng Gia, Xã Việt Ngọc, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang s v 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42
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134 Đặng Linh Anh 3720200002 20/12/2004 Phố Bắc Sơn, Thị trân Nho Quan, 
Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

135 Phạm Thị Hồng Nhung 3120007765 02/12/2004
38 Kiến Thiết, Phường Sờ Dầu, 
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

136 Bùi Hương Giang 3120241464 06/01/2004
3 Nam Pháp 2, Phường Đằng 
Giang, Quận Ngô Quyền, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

137 Nguyễn Thị Thanh Yến 3121448674 10/08/2004 thôn Tân Nam, Xã Mỹ Đức, Huyện 
An Lão, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

138 Vũ Nhật Minh 2520120778 27/09/2004
sô nhà 48 tô 1 phô Tân Thành, 
Phường Tân Dân, Thành phố Việt 
Trì, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

139 Mai Khánh Ly 2620036496 10/03/2004 Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Thành 
phố Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

140 Hà Hồng Hạnh 2621412940 08/05/2004
Tổ Dân Phố Cộng Hòa, Thị trấn 
Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

141 Ngô Gia Huy 2721537777 06/11/2004 ngô gia tự, Phường Tiền An, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

142 Cáp Thị Thanh Phương 2720016940 22/04/2004
Quá Cảm, Phường Hòa Long, 
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

143 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 4017305219 31/01/2004 Xóm 4, Xã Nghi Phong, Huyện 
Nghi Lộc, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

144 Đảo Phương Ý 4016952243 16/12/2004
khối 5, Thị trấn Hung Nguyên, 
Huyện Hưng Nguyên, Tình Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

145 Nguyễn Thị Thuý Nhân 4017122224 07/11/2004
Xóm Hồng Hà, Xã Hưng Thông, 
Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

146 Trần Như Ý 4217119481 06/07/2004
Số nhà 02 ngõ 27 đường Bùi cầm 
Hố, Phường Đại Nài, Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

147 Trần Thị Thu Hằng 3620040943 03/03/2004
17/207 phố Song Hào, Phường Văn 
Miếu, Thành phố Nam Định, Tinh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

148 Nguyễn Hồng Nhung 3620676474 28/04/2004
Đinh Khu, Phường Trần Quang 
Khải, Thành phố Nam Định, Tình 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

149 Vũ Thị Thắm 3621096766 03/06/2004 Xóm 22 thôn Bái Hạ, Xã Nghĩa An, 
Huyện Nam Trực, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42
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150 Hán Thị Nhật Mỹ 3822411491 01/04/2004
Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoang Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 PH ATTHAN HBK42

151 Vũ Huy Đức Anh 3823772106 03/02/2004 Minh Hùng, Xã Minh Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 PH ATTHAN HBK42

152 Đỗ Huyền Diệu 3822993964 11/10/2003 Khu phố 1, Thị trấn Ben Sung, 
Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

153 Nguyễn Thảo Quyên 4016242515 24/11/2004 Xóm Hồ Sen Khuôn, Xã Hòa Sơn, 
Huyện Đô Lương, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

154 Hoàng Mai Linh 2221738709 13/11/2004
Số nhà 56tổ 2 khu 5, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

155 Đặng Trá My 2020125080 01/10/2004 Pác Luồng, Xã Đe Thám, Huyện 
Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

156 Hoàng Thị Thu Ngân 2020240329 26/01/2004 Khơ Đa, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn 
Lãng, Tinh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

157 Đặng Thủy Dương 0125983190 19/05/2004
301H1 khu 7 2ha, Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

158 Tô Mạnh Cường 0121311996 26/02/2004 53 Tổ 3, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

159 Nguyễn Thu Hiền 0130670812 21/06/2004 số nhà 94 khối 12, Xã Phù Lỗ, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phô Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

160 Phạm Mỹ Hoa 0121526521 14/07/2004 Châu Phong, Xă Liên Hà, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

161 Hoàng Ngọc Anh 0125549257 18/04/2004 Nội Am, Xã Liên Ninh, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

162 Lê Thu Thảo 1720180036 19/11/2004 9, Thị trấn Lương Sơn, Huyện 
Lương Sơn, Tinh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

163 Nguyễn Diệu Linh 0123138374 19/12/2004 tổ 14, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

164 Trần Khánh Hòa 0122253426 16/07/2004 37, Phường Thanh Xuân Băc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

165 Hàn Thị Xuân Thanh 4820766702 06/09/2004 Xóm Trại Vĩnh Phệ, Xã Chu Minh, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

166 Vũ Thị Thảo Vân 0122606583 27/10/2004
Số 81 ngõ 217 đường Trần Phú, 
Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

167 Nguyễn Ánh Linh 1520002463 07/07/2004 Tổ 15, Phường Đồng Tâm, Thành 
phố Yên B ái,  Tinh Yên Bái

s v 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

168 Vi Phương Thảo 0420019741 01/01/2004 tô 15, Phường Tản Giang, Thành 
phố Cao Bang, Tinh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42
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169 Chu Quang Thắng 1020015612 13/11/2004 30, Phường Kim Tân, Thành phố 
Lào Cai, Tinh Lào Cai sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

170 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1120054832 30/12/2004 Tố 4, Phường Thanh Bình, Thành 
phố Điện Biên Phủ, Tình Điện Biên sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

171 Phạm Thủy Linh 3122533392 06/10/2002
Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa 
Xá, Quận Lê Chân, Thành phô Hái 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

172 Phạm Thị Linh Chi 0125245479 28/01/2004
thôn Tây Sơn, Xã Phương Trung, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

173 Nguyễn Thảo My 0129042650 29/11/2004
nhà số 22 dãy TT30 khu đô thị Văn 
Phú, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/10/2022 31/12/2023 QHQTỈamp;TTTC
(CLC)BK42

174 Hoảng Hà Anh 3620025212 27/05/2004
Xóm Trung Lợi, Xã Nam Vân, 
Thành phố Nam Định, Tinh Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

175 Lê Quang Huy 3621615574 17/02/2004 Xóm 1, Xã Bình Hòa, Huyện Giao 
Thủy, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

176 Lê Ngọc Bảo Hân 3122459002 13/09/2004
80 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

177 Nguyễn Thanh Thảo 2521477531 15/02/2004 Tổ 2 quế trạo, Phường Dữu Lâu, 
Thành phố Việt Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

178 Nguyễn Thị Phương Ngân 2521394223 24/09/2004 khu 4, Xã Sông Lô, Thành phố Việt 
Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

179 Nguyễn Tuấn Nhật 2720480603 16/10/2004 Thôn Vĩnh Thế, Xã Đại Xuân, 
Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

180 Nguyễn Thảo Anh 3020331119 21/01/2004 Khu 3, Phường Bến Tắm, Thành 
phố Chí Linh, Tinh Hài Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

181 Phạm Tô Phương Uyên 4217030785 10/03/2004 Xóm Xuân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện 
Kỳ Anh, Tình Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

182 Trần Thị Kim Oanh 3520592871 06/05/2004 Thôn Vinh Tứ, Xã An Lão, Huyện 
Bình Lục, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

183 Lê Thị Bích Ngọc 3620470187 29/11/2004 xóm 26, Xã Yên Đồng, Huyện Ý 
Yên, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

184 Trương Bào Ngọc 4017801722 01/11/2004 Quang Phúc, Phường Hưng Phúc, 
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

185 Bùi Thị Ngọc Lý 6221495470 11/09/2003 khối 3, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk 
Tô, Tình Kon Tum sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

186 Nguyễn Đức Duy 2 2 2 0 0 7 8 7 7 8 0 9 /0 5 /2 0 0 4
Tổ 78 khu 9, Phường Cao Thắng, 
Thành phố Hạ Long, Tinh Quáng 
Xinh

sv 0 1 /1 1 /2 0 2 2 3 1 /1 2 /2 0 2 3 Q U A Y P H I M B K 4 2

Trang: 11



187 Đặng Cao Dương 0126243394 24/11/2004 6, Phường Trúc Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phô Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

188 Lê Ngọc Ánh 0126240485 26/12/2004 10, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

189 Hoàng Hải Yen 0121187022 21/08/2004 Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

190 Trịnh Khánh Duy 0129357468 13/09/2004 4, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAY PH1MBK42

191 Nguyễn Thị Thảo Vân 0129194017 13/10/2004 thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

192 Bùi Vũ Hoàng Anh 0129269316 08/01/2004 Tập thể 664, Xã Thanh Liệt, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

193 Nguyễn Quỳnh Trang 0120535951 26/01/2004 2, Phường Thụy Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

194 Lê Phương Anh 0122654250 12/11/2004 Tổ 10, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

195 Nguyễn Đại Dương 0122936902 19/04/2004
Thôn An Bình, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPH1MBK42

196 Nguyễn Thị Hằng 0125249048 01/05/2004 Thị Nguyên, Xã Cao Dương, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

197 Bùi Đức Gia Long 0820011373 09/08/2004
Tổ 11, Phường Tân Quang, Thành 
phố Tuyên Quang, Tinh Tuyên 
Quang

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

198 Nguyễn Minh Tám 3621598288 29/07/2004 Xóm Xuân Minh, Xã Giao Xuân, 
Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

199 Phạm Hương Mai 3120145921 30/03/2004 36, Phường Máy Chai, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

200 Lê Minh Khuê 3820074389 08/05/2004
P212 CT1 Chung Cư Hoàng Long, 
Phường Tào Xuyên, Thành phố 
Thanh Hóa, Tình Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

201 Hà Lan Anh 0220000692 26/07/2004
Số nhà 11B Đường An Phú Tổ 3, 
Phường Minh Khai, Thành phố Hà 
Giang, Tinh Hà Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

202 Nguyễn Ngọc Kiều Trang 0129383899 18/02/2004 TDP4, Phường Xuân Táo, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLQBK42

203 Nguyễn Thị Hương Giang 0121596668 27/08/2004
Số 13 ngõ 222 thôn 3 Giang Cao, 
Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

204 Trần Phương Anh 0125188454 15/08/2004 Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện 
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

Trang: 12



205 Cấn Minh Châu 0122151373 09/07/2004 Số 3 Ngõ 2, Phường Nguyễn Trãi, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

206 Phùng Ngọc Châu 0121938204 19/08/2004
18B Ngô Gia Tự Tổ 7, Phường 
Quang Trung, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

207 Trịnh Tiểu Thiên 0128985849 25/10/2004 Tổ 4, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

208 Đoàn Thị Diệp Anh 2721136660 30/11/2004 Thôn Phương Triện, Xã Đại Lai, 
Huyện Gia Bình, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLQBK42

209 Đặng Bào Ngân 1720151828 19/10/2004 Tồ 2, Phường Kỳ Sơn, Thành phố 
Hòa Bình, Tinh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

210 Nguyễn Trung Đức 1720913714 29/01/2004 Tổ 7, Phường Kỳ Sơn, Thành phố 
Hòa Bình, Tình Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

211 Phùng Mỹ Hạnh 3421513263 20/10/2004
Tổ dân phố An Đoài, Thị trấn Kiến 
Xương, Huyện Kiến Xương, Tính 
Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

212 Lê Thị Yến Nhi 6623919363 26/03/2004 số 26, Xã Ea M'nang, Huyện Cư 
M'gar, Tỉnh Đẳk Lắk sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINH

(CLC)BK42

213 Lê Ngọc Phương Khanh 3120075568 03/11/2003
Sổ 11/2 B Phạm Phú Thứ, Phường 
Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

214 Bùi Thị Kim Quý 3120684812 20/01/2004
Số 56 Bùi Mộng Hoa, Phường Bắc 
Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

215 Nguyễn Thị Diệu Linh 3121851020 11/01/2004
Khu dân cư Tiền Hải, Thị trấn Vĩnh 
Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

216 Nguyễn Thị Phương Thúy 2520516613 12/05/2004 Khu 7, Xã Hoàng Cương, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLQBK42

217 Phạm Hươne Giang 3620093462 07/05/2004
138 Quang Trung, Phường Quang 
Trung, Thành phổ Nam Định, Tỉnh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

218 Dương Thị Thu Hiền 3823599298 25/04/2004
Thôn Phú Trung, Xã Hoằng Phú, 
Huyện Hoằng Hóa, Tình Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

219 Trần Khánh Loan 9221616775 17/04/2004

Số nhà 165/16 khu vực 2 đường Lê 
Thị Hồng Gấm, Phường Trà An, 
Quận Bình Thủy, Thành phố cần 
Thơ

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

220 Trương Thị Bảo Ngọc 4017467282 27/10/2004 Xóm Yên Xuân, Xã Diễn Phúc, 
Huyện Diễn Châu, Tinh Nghệ An s v 01/11/2022 31/12/2023 T R U Y E N H I N H

(CLQBK42

Trang: 13



221 Trần Thanh Tâm 4420989725 27/01/2004
TDP Trường Sơn, Phường Quáng 
Long, Thị xã Ba Đồn, Tình Quáng 
Bình

SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

222 Nguyễn Anh Thư 0126254661 06/11/2004 7, Phường Quán Thánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

223 Cao Nguyễn Khánh Linh 0122676753 04/07/2004
40 Hàng Bông, Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

224 Trần Thùy Dương 0123019771 17/12/2004
16 Trần Hưng Đạo, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

225 Phạm Nguyễn Khánh Hưng 0124733297 14/11/2004
Số nhà 19B ngõ 27 phố, Phường 
Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

226 Trần Nguyễn Diệu Linh 0120877606 26/09/2004 Tổ 19, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

227 Đặng Thu Huyền 0121129959 29/11/2004 tổ 16, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINH

(CLQBK42

228 Lê Bào Khanh 0121746107 21/10/2004
99A tổ 62 Linh Quang, Phường Văn 
Chương, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINH
(CLQBK42

229 Đinh Thị Hiền Trang 0123011781 28/04/2004
C14 TT Kim Liên, Phường Kim 
Liên, Quận Đong Đa, Thành phố 
Hà NỘI

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

230 Trần Mạnh Hùng 0124942100 06/04/2004 Hoa Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH

(CLC)BK42

231 Nguyễn Bích Hiền 0127927401 25/06/2004
9 phố Trung Kiên, Phường Tây 
Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

232 Ngô Thị Hả Trang 0125603221 31/05/2004
19 Ng 9/2 Ngõ 160 Phan Trọng 
Tuệ, Thị trấn Văn Điến, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4
2

233 Ngô Minh Tâm 0129805420 01/10/2004
Tổ dân phố Lò, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

234 Nguyễn Anh Thư 0129788685 30/12/2004 Tổ 9, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRƯYENHINHBK4

2

235

—

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh 0129314171 21/07/2004
Tố 2 Giáp Nhất, Phường Nhân 
Chính. Quận Thanh Xuân, Thành 
phô Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4
2

236 Nguyễn Chính Nghĩa 0125515446 25/03/2004 23, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

Trang: 14



237 Nguyễn Thị Thu Hiên 0123315831 24/08/2004 Đồng Vỡ, Xã Thanh Lâm, Huyện 
Mê Linh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4

2

238 Đồ Hoàng Phương Linh 0122403426 26/12/2004
Tổ dân phố Bạch Đằng, Phường 
Vạn Phúc, Ọuận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

239 Sầm Thu Thảo 4016079756 30/09/2004 Hoa Tiến 1, Xã Châu Tiến, Huyện 
Quỳ Châu, Tính Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

240 Nguyễn Khánh Linh 0121481015 17/06/2004 Đản Dị, Xã Uy Nồ, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4

2

241 Trương Mỹ Uyên 3421344288 24/07/2004
107 Tổ dân phố Tiểu Hoàng, Thị 
trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, 
Tình Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

242 Ngô Tiến Đạt 2420960050 11/04/2004 Lâm Trường, Thị trấn Chù, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUY ENHIN HBK4

2

243 Trần Đặng Hâ My 0123722174 19/08/2004 Thôn Trung, Xã Hồng Sơn, Huyện 
Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

244 Phạm Trường Minh Vũ 3120362285 13/12/2004
41/295 Nguyễn Đức Cành, Phường 
Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phổ 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

245 Lương Khánh Linh 3120845995 15/12/2004 Tân Hợp, Phường Tân Thành, Quận 
Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

246 Nguyễn Mai Hương 3121598654 22/11/2004
Thôn Kim Sơn, Xã Tân Trào, 
Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

247 Tạ Thị Mai 3121936369 02/02/2004 Thôn An Bồ, Xã Dũng Tiến, Huyện 
Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

248 Bùi Thị Lan Anh 2520367144 01/12/2004 khu 3, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ 
Hòa, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4

2

249 Phan Ngọc Mai 2520896881 29/10/2004 Khu Xóm Giữa, Xã Thụy Liễu, 
Huyện Cẩm Khê, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

250 Nguyễn Thào Nguyên 2720869409 28/07/2004 Phố Hồ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

251 Phạm Thị Xiêm 2721079585 13/09/2004 Ngăn Lương, Xã Lãng Ngâm, 
Huyện Gia Bỉnh, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4

2

252 Nguyễn Thị Bạch Liên 4621373364 17/04/2004
Lại Thế, Phường Phú Thượng, 
Thành phố Huế, Tính Thừa Thiên 
Huế

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

253 Nguyền Ngọc Bích 3520286048 11/03/2004 2, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng, 
Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

254 Trần Lê Ngọc Hân 4017781758 12/03/2004
37 đường trân quang khải, Phưòng 
Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tính 
Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

Trang: 15



255 Nguyễn Thị Huyền Linh 4016449376 17/09/2004 2, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ 
Châu, Tình Nghệ An SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

256 Vi Thị Thu Huyền 4018295536 12/07/2004 Bàn Bành, Xã Châu Quang, Huyện 
Quỳ Hợp, Tính Nghệ An SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

257 Nguyễn Thị Thu An 4017222462 16/02/2004 Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện 
Yên Thành, Tinh Nghệ An s v 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

258 Trần Thị Thanh Trà 4017162843 26/07/2004
Xóm Đình Sơn, Xã Đồng Văn, 
Huyện Thanh Chương, Tinh Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

259 Nguyễn Thị Thanh Nga 7021017829 22/01/2004 Áp 6, Xã Tiến Hưng, Thành Phố 
Đồng Xoài, Tinh Bình Phước s v 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

260 Nguyễn Phạm Thanh Ngân 6422274599 14/08/2004 6, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư 
Prông, Tình Gia Lai sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

261 Vũ Ngọc Hà 2020487401 29/08/2004 Na Hoa, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu 
Lũng, Tinh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2

262 Phạm Thị Mỹ Hạnh 2220140884 28/12/2004
Tổ 7 khu 3b, Phường Giếng Đáy, 
Thành phố Hạ Long, Tình Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINHBK4
2

263 Lê Linh Phương 2220169352 02/01/2004
Tổ 3 Khu 1, Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh

s v 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

264 Quách Khánh Linh 1921046198 06/01/2004 Tân Lập, Phường Đắc Sơn, Thành 
phố Phổ Yên, Tính Thái Nguyên s v 01/11/2022 31/12/2023 r R U Y E N H I N H B K 4

2

265 Nguyễn Minh Hằng 2020607908 13/02/2004

Số 27/228/ngô quyền/Đông Kinh/ 
Lạng Sơn, Phường Đông Kinh, 
Thành phố Lạng Sơn, Tinh Lạng 
Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINHBK4
2

266 Phạm Phương Anh 2220410261 01/01/2004 khu 4B, Phường cẩm  Trung, Thành 
phô Câm Phả, Tình Quảng Ninh s v 01/11/2022 31/12/2023 rRUYENHINHBK4

2

267 Phạm Hoàng Sơn 0124740504 17/05/2004 9A, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENH1NHBK4

2

268 Nguyền Duy Quang 0129333219 02/02/2004
49 Hàng Trổng, Phường Hàng 
Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

269 Phạm Thanh Tú 0124921260 26/05/2004
8 hẻm 46 ngách 32/15 An Dương, 
Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phô Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

270 Nguyễn Thị Hồng Anh 0129402457 03/10/2004 Tố 11, Phường Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TRLYENHINHBK4

2

271 Đồ Minh Đức 0121210948 28/02/2004 cl05, Phường Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 T R Ư Y E N H I N H B K 4

2

Trang: 16



272 Ngô Thị Vân Anh 0122077868 31/12/2004 Đoài, Xã Nam Hông, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4

2
273 Đỗ Linh Giang 0121935618 15/06/2004 Lã Côi, Thị trân Yên Viên, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

274 Hoảng Thị Thúy Quyên 0123412933 10/02/2004
Đội 10 Khu 11 Bồng Mạc, Xã Liên 
Mạc, Huyện Mê Linh, Thành pho 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

275 Bùi Thị Hoài Thương 3120094098 09/06/2004
15 Đường Thanh Niên, Phường 
Thượng Lý, Quận Hông Bàng, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

276 Lê Thị Việt Trinh 3420659542 28/09/2004 Hiến Nạp, Xã Minh Khai, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

277 Nguyễn Trịnh Triệu 2221005485 26/06/2004
số 394 tồ 4 khu Vĩnh Sinh, Phường 
Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

278 Nguyễn Thị Trúc 3621583554 18/01/2004 Xóm 7, Xã Bình Hòa, Huyện Giao 
Thủy, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

279 Đoàn Thị Kim Tú 3720040900 18/04/2004
phô Hương Phúc, Phường Ninh 
Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tình 
Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

280 Lê Yến Nhi 0129295721 31/12/2004
32 ngõ 580 Trường Chinh, Phường 
Khương Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

281 Bùi Việt Phương 2520310321 01/02/2004 thôn đoàn kết, Xã Tây Cốc, Huyện 
Đoan Hùng, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

282 Dương Thị Quy 2721630603 09/07/2004 Thanh Bình, Phường Đồng Kỵ, 
Thành phố Từ Sơn, Tình Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

283 Trần Thị Thu Thủy 3620102067 04/07/2004
667 Đường Trần Huy Liệu, Phường 
Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tình 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

284 Nguyễn Thủy Tiên 4016155567 22/10/2004
Khối Vĩnh Tân, Phường Nghi 
Hương, Thị xã Cửa Lò, Tình Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

285 Nguyễn Thị Hà Phương 0122800394 27/03/2004
Số 19 Ngõ 83 Bảo Linh, Phường 
Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

286 Nguyễn Thu Phương 0121496774 07/11/2004 Tô 29, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

287 Trần Thị Kim Tuyến 3320327035 27/03/2004 Thôn Phú Thị, Xã Mễ Sở, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

Trang: 17



BẢO HIẾM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BẢO HIẾM XÃ HỘI QUẶN CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2022 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bcn giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu  Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận cầu  Giấy
- Ông, bà: ..................................................Chức danh: ......................................
- CMT s ố :............................do công a n :...................... cấp ngày:.................

Bcn nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

Mã đơn vị: AL0007E. Mã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chì: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, b à :................................................... Chức danh:.....................................
- CMT số :............................... do công a n :...................... cấp ngày:.................

Thực hiện giao, nhận thỏ BHYT như sau:
1. Tổng số thẻ: 1095
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Biên bản được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao Đai diên bên nhân



BÁO HIẾM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨU GIẤY
Mâu D10a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 
ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT
Đon vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền Mã đon vị/Đại lý: AL0007E

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tưọng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
đượchưỏng 

quyền Lọi cao hon

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 0120034707 08/06/2004 Xóm 4 Thôn 6, Xã Thuần Mỹ, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

2 Kiều Thị Phưong 0120070015 30/11/2004 Thôn Hà Tân, Xã Tán Lĩnh, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

3 Tạ Mai Dưcmg 0120073885 29/10/2004 Thôn Yên Thành, Xã Tản Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

4 Phan Quang Huy 0120080393 15/01/2004 Thôn tam mỹ, Xã Tản Lĩnh, Huyện 
Ba Vi, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

5 Nguyễn Thu Hưong 0120081522 20/07/2004 Thôn Đá Chông, Xã Minh Quang, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

6 Nguyễn Minh Dưong 0120096385 14/11/2004
TDP Yên Nội 2, Phường Liên Mạc, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

7 Cao Thị Minh Hiền 0120099595 10/02/2004 Thôn hoàng Long, Xã Tàn Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, Thành pho Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

8 Dưong Thị Ngọc Anh 0120101224 11/04/2004 Yên Nội 2, Phường Liên Mạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

9 Tạ Thị Vân Anh 0120108447 29/06/2004 Đại cát 2, Phường Liên Mạc, Quận 
Bắc Tù Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

10 Đỉnh Phương Trang 0120176016 23/01/2004
Tổ dân phố 18/, Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

11 Nguyễn Thị Khánh Huyền 0120284879 10/12/2004 Thôn Cao Cương, Xã Đông Quang, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

12 Văn Thị Hương Giang 0120300026 15/02/2004 2, Phường cố  Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

Trang: I



13 Nguyễn Hồng Hạnh 0120320698 06/04/2004
Số 12 Ngõ 68 Đường Đông Hưng, 
Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội

SV 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

14 Văn Hương Giang 0120370756 09/12/2004 415A15, Phường Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 THLA

15 Ngô Ý Nhi 0120416191 24/04/2004 1, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

16 Lê Minh Phương 0120429554 15/10/2004
8 ngách 259/19 tổ 14, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

17 Nguyễn Thị Huyền 0120453856 08/09/2004
TDP Nội An, Thị trấn Chúc Sơn, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

18 Nguyễn Thanh Ngân 0120469406 01/12/2004 3, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

19 Nguyễn Đỉnh Anh Minh 0120470702 16/04/2004
Số nhà 5 ngõ 2 TDP số 12 phố Kiều 
Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

20 Đinh Thị Phương Anh 0120516648 06/07/2004 4, Phường Thượng Cát, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

21 Hoảng Nhặt Linh 0120574845 30/11/2004

Số A32007 tòa nhà CT03khu Cntt 
Thành phố xanhVinhomes 
Gardenia, Phường cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

22 Lê Ngọc Anh 0120613347 10/12/2003 1, Phường Xuân Đinh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42 Không 

thay đối thông tin

23 Nguyễn Thái Mỹ Khanh 0120630934 22/07/2004
đường xuân la, Phường Xuân Tảo, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

24 Bùi Anh Thư 0120639013 17/09/2004
TDP Cáo Đinh 3, Phường Xuân 
Đĩnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ITĐCBK42A1

25 Đàm Thị Dương 0120675243 04/01/2004 thôn Ben, Xã Tốt Động, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

26 Nguyễn Thị Hà 0120686512 12/01/2004 Lí Nhân, Xã Hòa Chinh, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

27 Vũ Khánh Hà 0120691102 02/07/2004 11, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 rTĐ C B K 42A l

28 Phạm Thị Phương Trang 0120732181 28/09/2004 Số 11A tố 14, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

Trang: 2



29 Đồ Phương Linh 0120747613 28/09/2004
Số 7 Ngõ 201 Tổ dân phố số 16, 
Phường Dịch Vọng, Quận c ầ u  
Giấy, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

30 Huỳnh Minh Hiếu 0120772764 20/08/2004 10, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

31 Nguyễn Phạm Há Anh 0120802272 26/03/2004
96 Doãn Ke Thiện, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Ha Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

32 Đỗ Ngọc Quyên 0120809413 23/02/2004 ngõ 6B tô 1, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

33 Nguyễn Thị Minh Huế 0120814078 29/02/2004 Thôn Việt An, Xã Tân Tiến, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

34 Nguyễn Thị Thu Uyên 0120854691 06/07/2004 Cụm 2, Xã Hồng Hà, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

35 Vũ Trần Hà Thu 0120867511 29/09/2004 14, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

36 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0120870352 15/01/2004 cụm 9, Xã Hồng Hà, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

37 Nguyễn Thị Thu Hiền 0120891083 02/09/2004
Số nhà 10 Đường Đồng Cụm 9 Tiên 
Tân, Xã Hồng Hà, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

38 Trân Lương Ngọc Hả 0120898935 09/04/2004
Số 39/38/89 Lạc Long Quân Tố dân 
phố số 10, Phường Nghĩa Đò, Quận 
Cầu Giấy, Thành phổ Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

39 Đặng Hoàng Minh Hà 0120899200 07/03/2004 P107 Nhà C3, Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

40 Cao Danh Quỳnh Anh 0120905004 28/10/2004
Phòng 313 khu B 1 cầu thang 5 tổ 4, 
Phường Nghĩa Tân, Quận cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

41 Đoàn Minh Trang 0120923690 22/05/2004
212 b4 Cầu thang 6, Phường Nghĩa 
Tân, Quận cầu  Giấy, Thành phố Hà
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

42 Hoàng Đỗ Trà My 0120929887 03/01/2004
105 B9 Tô Hiệu, Phường Nghĩa 
Tân, Quận cầu  Giấy, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

43 Nguyễn Thục Uyên Nhi 0120966455 16/09/2004
địa chí Số nhà 21 ngõ 177 thôn 
Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

44 Phạm Thị Thanh Thuý 0120977257 21/06/2004
thôn Phương Mạc, X ã  Phương 
Đinh. Huyện Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

Trang: 3



45
Cảnh Chi Khang 0120982272 03/04/2004 Cụm 8, Xã Tân Hội, Huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

46 Doãn Quỳnh Anh 0120987292 02/07/2004
Căn hộ 312B B7 Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, Quận cầu  Giấy, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

47 Phạm Quang Huy 0121026532 01/12/2004
Thôn Địch Trong, Xã Phưcmg Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

48 Nguyễn Như Yến 0121042786 26/08/2003 Tập thể z  179, Xã Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

49 Nguyễn Lê Hạnh Uyên 0121042884 11/10/2004
Toà New Skyline, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

50 Nguyễn Thị Phưcmg Thùy 0121071406 24/05/2004
thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 LTĐCBK42A1

51 Nguyễn Hải Linh 0121071835 15/09/2004 Tổ 6, Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

52 Trịnh Minh Trang 0121077624 01/06/2004 Tố 1, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

53 Đỗ Vân Anh 0121134375 30/05/2004 Tổ 1, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

54 Hà Thị Thu Trang 0121144883 17/07/2004
Ngõ 1 cụm 1 thôn cầu  Thăng Long, 
Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

55 Nguyễn Trần Mai Chi 0121175689 22/11/2004 2, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

56 Nguyễn Hoảng Khánh Linh 0121181452 27/10/2004
ngõ 3 đường Đa Lộc, Xă Kim 
Chung, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

57 Nguyễn Báo Vân 0121194257 23/08/2004
Số 42 ngõ Thịnh Hào 3, Phường 
Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

58 Phạm Ngọc Trang Nhi 0121198404 14/06/2004

203CT2B Chung cư Hanoi 
Homeland, Phường Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 LTĐCBK42A1

59 Hoàng Châu Anh 0121223097 26/02/2004 10 Ngõ 1, Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTQTBK42

60 Nguyễn Thị Thanh Thư 0121241770 01/03/2004 Xóm Mít, Xã Cồ Loa, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

Trang: 4



61 Trần Bích Ngọc 0121257091 18/11/2004 Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

62 Nguyễn Mai Lan 0121258966 11/02/2004 6, Phường Kim Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

63 Nguyễn Minh Hằng 0121279084 02/09/2004
thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, 
Huyện Đông Anh, Thành phô Hà 
NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

64 Nguyễn Thị Thu Hà 0121281071 29/03/2004 Xóm Chùa, Xã c ổ  Loa, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

65 Hoàng Thủy Anh 0121281489 19/12/2004
Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, 
Huyện Đông Anh, Thành pho Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

66 Đồ Hồng Anh 0121336319 14/06/2004 13, Phường Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

67 Nguyễn Thùy Dương 0121355125 13/03/2004
Số 165 Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

68 Trần Thị Thu Hường 0121355676 28/07/2004 Tổ 38, Thị trấn Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

69 Nguyễn Lâm Phương 0121368556 04/09/2004 Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

70 Nguyễn Phương Thảo 0121381822 01/04/2004
20 ngõ 121 Chùa Láng, Phường 
Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

71 Phạm Lê Nhật Mai 0121393956 26/08/2004 14, Phường Nam Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

72 Nguyễn Thế Anh Quân 0121416181 03/11/2004 C11, Phường Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LTĐNBK42

73 Trần Quang Anh 0121426035 11/12/2004
7/360 La Thành, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

74 Trịnh Hoàng Lâm 0121443609 08/07/2004 9, Phường Cát Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

75 Phạm Khánh Linh 0121456834 02/12/2004 Cố Miếu, Xã Thuỵ Lâm, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

76 Phan Khánh Chi 0121460078 13/03/2004 cl9 tố 9, Phường ô  Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

77 Lê Phương Hiền 0121467074 04/08/2004
Tổ 81 Hào Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

78 Nguyễn Thị Thúy 0121474943 12/12/2004 Thiết Binh, Xã Vân Hà, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

Trang: 5



79 Nguyễn Thị Nguyệt 0121487146 06/08/2004 Thụy Lôi, Xã Thuỵ Lâm, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

80 Lê Minh Trang 0121495873 26/10/2004
Đội tập thế xếp dỡ Ga cổ  Loa, Xã 
Việt Hùng, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

81 Vũ Thu Hà 0121498319 04/07/2004 to 26, Phường Phuong Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

82 Nguyễn Hải Châu 0121510360 25/03/2004 Đường Yên, Xã Xuân Nộn, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

83 Đồ Duy Minh 0121542710 24/07/2004 33/178, Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

84 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0121546865 27/02/2004 4, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

85 Nguyễn Thị Việt Oanh 0121557543 27/10/2004
thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

86 Hoàng Minh Trang 0121614593 15/02/2004 nghách 141, Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

87 Nguyền Thanh Hiền 0121624798 18/03/2004 Thôn 3, Xã Kim Lan, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

88 Nguyễn Đào Anh Thư 0121628134 14/04/2004 thôn 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

89 Trần Lan Anh 0121629833 18/06/2004 4, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT

(CLC)BK42A1

90 Nguyễn Tiến Hưng 0121659697 07/06/2004
16 ngách 53 ngõ Hòa Binh, Phường 
Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

91 Kiều Thu Hà 0121686815 10/08/2004 9 Thái Hà, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

92 Hồ Thị Khánh Huyền 0121717919 19/07/2004 2, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

93 Trần Thị Thu Hiền 0121792866 09/11/2004
Số nhà 29 ngách 484/50 Hà Huy 
Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ITQTBK42

94 Nguyễn Hữu Đức 0121864788 11/12/2004 Tổ Yên Hà, Thị trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LTHCMBK42

95 Nguyễn Đình Trọng 0121869226 12/01/2004 Tố 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà 
Dông, Thành phố Hà Nội s v 01/1 1/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

96 Triệu Hương Giang 0121877134 29/01/2004
Số 08 đường La Dương, Phường 
Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

Trang: 6



„ Nguyễn Thiên Hương 0121887253 14/12/2004
Tố dân phố Dốc Lã, Xã Yên 
Thường, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

98 Nguyễn Thị Xuân Khánh 0121891384 01/09/2004
Tô dân phố Trung Kiên, Phường 
Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

99 Phạm Tùng Chi 0121893636 01/08/2004

P3504 CCCT2 ôđấtA lO  khu đô 
thị Nam Trung Yên, Phường Yên 
Hòa, Quận càu  Giấy, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

100 Phan Hồ Mỹ Hạnh 0121904927 07/08/2004 18D Ngõ 3 Khu 2, Phường Hà cầu, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

101 Đặng Thu Hương 0121907640 07/12/2004 Thôn Yên Bắc, Xã Đình Xuyên, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

102 Nguyễn Thị Minh Anh 0121916739 03/06/2004 Thôn 5, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

103 Nguyễn Hạnh Chi 0121941098 13/09/2004 ngõ 10, Thị trấn Yên Viên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

104 Nguyễn Gia Linh 0121955720 08/02/2004 Thôn 5, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

105 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0121979658 03/11/2004 Tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

106 Trịnh Lâm Tùng 0122000571 27/11/2004
301 nhà DI tập thể Hồ Việt Xô phố 
Tây Ket, Phường Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

107 Nguyễn Thái Thanh Thào 0122038294 21/12/2004
57 nguyễn khoái, Phường Bạch 
Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

108 Bạch Lê Na 0122058801 07/11/2004
Số 58/31/5/1 Đường Thanh Bình, 
Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

109 Đông Linh Đan 0122065861 22/10/2004
105 Thúy Ái II, Phường Bạch 
Đăng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

110 Trần Ngọc Hải Anh 0122094414 17/09/2004 5 tổ 9, Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A2

111 Nguyễn Hồng Mai 0122108027 04/11/2004 Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

112 Phan Thị Thạch Thảo 0122112391 18/08/2004 2, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A2

Trang: 7



113 Hoàng Nhật Linh 0122114814 15/11/2004
196 A20 Mai Hương, Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

114 Nguyễn Hoàng Mạnh 0122147260 04/11/2004 1, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

115 Nguyễn Thị Phưong Thảo 0122161349 28/01/2004 3, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

116 Vũ Thùy Linh 0122165112 04/01/2004 Tổ 8, Phường Phú Lãm, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

117 Bùi Hoàng Yến Quỳnh 0122183133 14/01/2004
Ngõ 9 Tổ 3 Thôn Văn Nội, Phường 
Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

118 Hoàng Đức Minh 0122187711 19/06/2004
20 phố Trường Lâm, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

119 Nguyễn Yến Trang 0122208028 10/02/2004 8, Phường Nguyễn Du, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

120 Nguyễn Hà Anh 0122225085 17/11/2004
Căn hộ 66 Nhà H5 Tập thể Nguyễn 
Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

121 Nguyễn Thị Thùy Nhân 0122300812 14/10/2004 ngô quyền, Phường Quang Trung, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT

(CLC)BK42A2

122 Đoàn Thanh Thảo 0122316550 05/08/2004
Số 7 Ngách 128C/26 Đại La, 
Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

123 Đỗ Lê Mỹ Linh 0122316577 21/04/2004 3, Phường Quang Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK.42

124 Phạm Văn Tuấn Anh 0122358833 26/12/2004
17 yết kiêu, Phường Nguyễn Du, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

125 Nguyễn Thị Phương 0122375467 16/08/2004 9, Phường Phú Lương, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

126 Đào Nguyễn Hạ My 0122425938 07/06/2004

423 Minh Khai chung cư Imperia 
sky garden, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

127 Phi Thị Ánh Dương 0122427982 24/09/2004 Thôn 6, Xã Dương Liễu, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

128 Trịnh Minh Hòa 0122429025 15/02/2004
507 A5 Trại Găng, Phườne Thanh 
Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phá Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

Trang: 8



129 Hoàng Thủy Linh 0122435329 09/03/2004
Căn hộ 1005 Tòa 17T2 Hapulico, 
Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

130 Nguyễn Thị Minh Ánh 0122492602 23/07/2004 Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

131 Trịnh Phương Nhi 0122516917 27/01/2004
7 Ngách 75/21 cầu Đất Tổ 02, 
Phường Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

132 Nguyễn Hoàng Kim Giang 0122526266 29/09/2004
100 Hàng Bông, Phường Hàng 
Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

133 Đinh Thu Bình 0122549309 13/04/2004
Số 4 ngách 233 ngõ 233 tồ 47B, 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

134 Đinh Thu An 0122549310 13/04/2004
Số 4 ngách 233 ngõ 233 tổ 47B, 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

135 Nguyễn Thị Thu Hương 0122579726 29/11/2004
Sổ 2 ngách 11/68 Thôn Kim Hoàng, 
Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

136 Phạm Ngọc Mai 0122625968 08/07/2004 1, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

137 Nguyễn Ngọc Phượng 0122626215 07/10/2004 Thôn 5, Xã Yên Sờ, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTQTBK42

138 Lê Hoàng Thủy Tiên 0122649776 13/03/2004 An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

139 Lê Thanh Vân 0122652778 02/09/2004 Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

140 Nguyễn Hữu Hùng 0122680446 08/12/2004 Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

141 Nguyễn Thùy Trúc 0122731920 26/09/2004
Sổ 2 Phùng Hưng, Phường Hàng 
Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

142 Lê Thùy Linh 0122737777 01/06/2004
205 ĐN1 CC9 CT4, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

143 Trần Thúy Đoan Trang 0122738208 16/05/2004 Tổ 6, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

144 Bùi Thị Hải Liên 0122747254 20/12/2004
Xóm 1 La Tinh, Xã Đông La, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

Trang: 9



145 Nguyễn Tường Vi 0122769601 11/01/2004 Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

146 Bùi Thanh Ba 0122771426 06/09/2004
Số 4 Chùa Tổng, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ITĐNBK42

147 Nguyễn Thị Hiền 0122776397 09/02/2004
Thôn Ngãi cầu, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

148 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0122801405 12/02/2004
Đội 2 Quyết Tiến, Xã Vân Côn, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

149 Vũ Thị Ngọc Ánh 0122836899 24/02/2004
Sổ 19 Ngõ 99Thôn Phương Quan, 
Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

150 Nguyễn Hà My 0122864381 21/04/2004
Số 121 Ngọc Lâm, Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

151 Đảo Hiểu Ly 0122866556 22/07/2004
Số 2 phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

152 Trần Hà Tiên 0122880757 16/12/2004 Tổ 46, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

153 Nguyễn Thục Anh 0122904318 12/06/2004 Tô 10, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

154 Phạm Vũ Xuân Nhi 0122924978 10/06/2004
115 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

155 Huỳnh Thị Kỳ Duyên 0122935415 23/09/2004 Tổ 25, Phường Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

156 Nguyễn Hương Giang 0122954924 17/09/2004
37A Hai Bà Trưng, Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

157 Nguyễn Thị Trà My 0122993021 31/05/2004
Thôn Đấu Tranh, Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

158 Nguyễn Tú Quyên 0123001673 23/10/2004
P1904 KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

159 Trần Lan Chi 0123011584 20/12/2004 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

Trang: 10



160 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 0123028813 19/12/2004

Số nhà 18 ngõ 46 phố Trường 
LâmTố dân phố số 6, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

161 Nguyễn Diệu Linh 0123050490 04/03/2004 tố 23, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

162 Trần Thanh Bình 0123059037 02/01/2004 Tổ 6, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

163 Bùi Minh Phưcmg 0123063587 03/12/2004 tổ 2, Phường Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT

(CLC)BK42A1

164 Nguyễn Lan Anh 0123070632 07/07/2004 2, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

165 Lư Hồng Ngọc 0123070869 29/11/2004 10, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

166 Bùi Phượng Anh 0123092381 04/02/2004 Tổ 17, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

167 Nguyễn Hả Anh 0123096859 23/12/2004
16 Lê Thánh Tông, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

168 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0123110931 11/04/2004 Tổ 2, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

169 Hoàng Anh Kim Mai 0123128846 04/08/2004
23B Hàng Tre, Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

170 Đỗ Xuân Uyên 0123132645 29/11/2004
số 8 ngõ 209 phố Tân Mai, Phường 
Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

171 Lê Mai Chi 0123155154 02/08/2004 16, Phường Gia Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

172 Lưu Linh Chi 0123157673 23/09/2004

Tập thể nhà máy dệt vải Công 
nghiệp Tổ 15, Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

173 Phùng Dương Ngọc Diệp 0123159595 25/05/2004 Tô 18, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

174 Đặng Thị Thủy Dung 0123161488 28/04/2004

Số 64 ngõ 670 đường Nguyễn 
Khoái tổ 3, Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

175
Phạm Lê Thục Anh 0123162263 11/03/2004 19, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A1

Trang: 1 1



176 Bùi Khánh Huyền 0123217576 26/01/2004 14, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

177 Hoàng Nguyễn Yen Nhi 0123248570 04/02/2004 Tổ 1, Phường Long Biên, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

178 Nguyễn Mai Chi 0123271792 06/04/2003
Số 10 Ngõ 352, Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phô 
HàNọì '

s v 01/11/2022 31/12/2023
TTĐCBK42A2 
Không thay đôi thông 
tin

179 Vũ Thị Ngọc Linh 0123282766 10/02/2004
Chung cư Mandarin Garden 2 số 99 
Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

180 Phạm Nguyễn Hiền Mai 0123283641 18/08/2004 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

181 Ngô Minh Châu 0123289628 06/07/2004 9, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

182 Nguyễn Tiến Dũng 0123295867 11/04/2004 Tổ 4, Phường Phúc Đồng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

183 Nguyễn Huyền Anh 0123297515 04/12/2004 38, Phường Ngọc Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

184 Mai Phương Linh 0123344422 30/05/2004
số 79 tổ dân phố số 6, Phường 
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

185 Đỗ Viết Bách 0123347016 24/08/2004 Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện 
Mê Linh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

186 Nguyễn Triệu Thanh 0123362386 16/02/2004 Thôn 2, Xã Thạch Đà, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

187 Nguyễn Tồng Khánh Vy 0123366320 04/08/2004 5, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

188 Lẽ Quang Họp 0123369817 03/04/2004 Ngự Tiền, Xã Thanh Lâm, Huyện 
Mê Linh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

189 Trần Thị Phương Nga 0123374687 02/12/2004
Xóm B Thôn Thọ Lão, Xà Tiến 
Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

190 Bùi Đức Ngọc 0123384322 04/09/2004
số 22 ngách 129/2 tổ 3, Phường 
Thượne Thanh, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

191 Nguyễn Thị Phương Thảo 0123418591 12/08/2004 7, Phường Giang Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

192 Nguyễn Phương Trang 0123424482 03/01/2004
Số nhà 36 ngách 1/2/23 Huỳnh Tấn 
Phát tô 1, Phường Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

Trang: 12



193 Nguyễn Như Ngọc 0123432690 29/01/2004
Tô dân phố số 11, Phường Sài 
Đồng, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

194 Dương Phương Thảo 0123434170 11/01/2004 25, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

195 Nguyễn Ngọc Phương Anh 0123474293 08/11/2004
Căn 2617 Toà CT2A Tổ 17, 
Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phổ Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

196 Phùng Thị Thúy An 0123502681 28/05/2002 Tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

197 Lại Thu Hiền 0123510791 05/02/2004
63/5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phổ 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

198 Lưu Huyền Linh 0123526543 27/02/2004 Thôn Mỹ Lộc, Xã Thanh Lâm, 
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

199 Nguyễn Thị Minh Tâm 0123541190 14/11/2004 Thôn Thượng, Xã Thượng Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

200 Hoàng Thị Ngọc Anh 0123599220 28/04/2004 Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện 
Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

201 Nguyễn Thị Liên 0123613682 30/06/2004 Phúc Lâm Hạ, Xã Phúc Lâm, 
Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

202 Nghiêm Thị Lan Hương 0123663157 02/11/2004
Số 104 ngách 8/11/36 tổ dân phố số 
1, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

203 Nguyễn Thu Trang 0123674260 04/12/2004 Tồ 22, Phường Sài Đồng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

204 Bùi Thị Hương Giang 0123777247 11/01/2004
Xóm Bến Chỗ đội 5 thôn Trinh 
Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

205 Vũ Văn Thư 0123789169 17/09/2004 Đội 5 Thôn Đoài, Xà Xuy Xá, 
Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

206 Nguyễn Minh Thu 0123809177 23/09/2004 Từ Thuận, Xã Vân Từ, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

207 Trần Thị Thanh Thanh 0123879593 29/03/2003 7, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LTQTBK42

208 Nguyễn Hoàng Việt 0123885659 14/12/2004 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

209 Nguyễn Phương Thúy 0123920274 16/09/2004 thôn Trung, Xã Chuyên Mỹ, Huyện 
Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

210 Ngô Gia Bào 0123983506 04/09/2004
Số 2 Ngách 50/142/4TDP số 2 Mễ 
Tri Thượng, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKIIBK42

Trang: !3



211 Bạch Ngọc Hiếu 0123990846 27/10/2004
Toà nhà CT9 khu đô thị Sudico, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

212 Trần Minh Đức 0123996552 21/09/2004
TT Công ty XL Điện 1 TDP số 9, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

213 Đỗ Đức Đại 0124003550 07/07/2004 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

214 Đào Thu Trang 0124007584 24/08/2004
Số 8 Ngõ 125 Tổ 18, Phường Trung 
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

215 Nguyễn Lưu Ly 0124156398 07/12/2004 Thôn Ngoại, Xã Tam Thuân, Huyện 
Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

216 Vũ Thu Hằng 0124190408 05/08/2004
Xóm 2 Yên Nội, Xã Đồng Quang, 
Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

217 Phan Thị Mỹ Linh 0124260436 24/10/2004
số 384 đường Mỹ Đình, Phường 
Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

218 Đỗ Quốc Tuấn 0124307406 11/09/2004 5, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

219 Nguyễn Ngọc Ánh 0124357754 14/09/2004 Điền Thanh, Xã Tân Dân, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

220 Đoàn Văn Tân 0124378373 21/02/2004 Thôn Hoàng Dương, Xã Mai Đình, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

221 Trần Khánh Ly 0124378789 12/05/2004 Tân Trại, Xã Phú Cường, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

222 Nguyễn Thanh Hoa 0124515211 10/03/2004 SN 23A Tổ 2, Thị trấn Sóc Sơn, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

223 Nguyễn Thị Thủy Hường 0124541763 04/04/2004 Bắc Vọng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

224 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0124556266 14/03/2004 Thôn Phú Thọ, Xã Đông Xuân, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

225 Nguyễn Thị Yen Vy 0124569358 07/07/2004 Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

226 Ngô Đức Toàn 0124619299 05/09/2004 ngõ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

227 Nguyễn Ngọc Linh 0124637404 15/01/2004
thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, 
Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

Trang: 14



228 Kiều Bảo Khang 0124667577 31/10/2004
Thôn Bái Ngoại, Xã Liệp Tuyết, 
Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

229 Lê Báo Minh 0124674698 22/05/2004

P45 TT Bưu Điện A 1 Ngách 24 
Ngõ Thổ Quan Khâm Thiên, 
Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

230 Cấn Thị Ngọc Minh 0124689758 24/10/2004 số tơi, Xã Yên Trung, Huyện Thạch 
Thất, Thảnh phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

231 Phan Hâ Phương 0124700958 12/01/2004 số 3 ngõ 234, Phường Thụy Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

232 Nguyễn Hà Mai Linh 0124725869 02/11/2004
22E Ngõ 400 Hoàng Hoa Thám, 
Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

233 Lê Anh Huy 0124744129 02/11/2004 17 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

234 Đặng Trường Giang 0124773464 14/02/2004 Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hòa, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

235 Đoàn Anh Tuấn 0124809394 19/04/2004
Số 2 ngõ 514 Hoàng Hoa Thám, 
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

236 Nguyễn Phương Linh 0124809460 27/07/2004
Số nhà 27/22 phố Thanh Vị, 
Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
[CLC)BK42A1

237 Nguyễn Phúc Cường 0124848397 18/06/2004
504BC1X2 T/T Bộ Tư Lệnh Lăng, 
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

238 Nguyễn Mạnh Linh 0124860541 02/07/2004
Số 32D ngõ 31 Xuân Diệu, Phường 
Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

239 Nguyễn Thu Trang 0124863202 12/11/2004 1, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

240 Hoàng Ánh Vân 0124869988 18/03/2004 7, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phổ Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

241 Đinh Thanh Huyền 0124891092 09/03/2004 12, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phô Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

242 Giáp Thu Trang 0124907159 23/02/2004
Số nhà 3 ngách 530/73 Thuỵ Khuê, 
Phường Bưới, Quận Tây Hồ, Thành 
pho Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

243 Nguyễn Minh Phương 0124930241 12/05/2004 Xuân Lai, Xà Xuân Thu, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

Trang: 15



244 Phùng Thị Ánh Hồng 0124946426 27/11/2004
119 Đội 8 Vân Gia, Phường Trung 
Hưng, Thị xã Sơn Tây, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

245 Nguyễn Phương Mai 0124947433 16/11/2004
Số nhà 25 ngõ 89 Phố Sơn Lộc, 
Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

246 Hà Mỹ Anh 0124977170 27/04/2004 C9, Phường Nghĩa Tân, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

247 Tạ Phú Mỹ Ngân 0124987926 27/10/2004
Số 9B ngõ 136A đường Âu Cơ, 
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

248 Công Ngọc Hà Châu 0124990104 05/12/2004 Tổ 34 cụm 5, Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

249 Nguyễn Minh Châu 0124995950 08/06/2004 10, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

250 Nguyễn Ngọc Ánh 0125000285 19/09/2004
156 C14 An Dương Tổ 32, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

251 Quách Đình Đoàn 0125075577 30/10/2004 Thôn 6, Xã Tiến Xuân, Huyện 
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

252 Trịnh Đức Hiệp 0125100267 11/01/2004 Thị Nguyên, Xã Cao Dương, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

253 Bùi Thanh Trúc 0125116015 13/08/2004 Số 6 tô 7, Phường Tứ Liên, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

254 Giang Phương Linh 0125151608 03/09/2004 triều khúc, Xã Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

255 Nguyễn Thị Nhung 0125183571 21/02/2004 Tri Lễ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL

(CLC)BK42

256 Vũ Đào Khánh Linh 0125218394 08/02/2004 2, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

257 Lê Hoàng Hương Mai 0125243692 21/06/2003 thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

258 Bùi Thị Bảo Ngọc 0125251850 07/07/2004
Số nhà 24 thôn Quyếch, Xã Bình 
Minh, Huyện Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

259 Nguyễn Thu Ngân 0125323991 17/05/2004 Phù Lạc, Xã Cao Viên, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

260 Tạ Phương Nam 0125358731 24/02/2004
số 50 đường số 2 xóm 4 thôn Đại 
Định, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

261L_ Trần Thị Đan 0125371903 02/03/2004 Hoạch An, Xã Kim An, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

Trang: 16



—

262 Nguyễn Quỳnh Phương 0125389473 06/12/2004
Sổ nhà 11 ngách 40/28 phố Tô Vĩnh 
Diện, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

263 Phạm Minh Phương 0125389511 22/02/2004 48, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

264 Lê Hoàng Bảo Ngọc 0125390077 02/08/2004 Đội 4, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTHCMBK42

265 Hoàng Thị Diễm 0125390505 29/04/2004 , Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

266 Nguyễn Thị Khánh Ly 0125439962 02/09/2004
Xóm Đông Thôn Phượng Mỹ, Xã 
Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

267 Nguyễn Thị Phương 0125445282 15/09/2004 Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện 
Thanh Oai, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

268 Hoàng Phương Thảo 0125461188 07/02/2004 Đội 9, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh 
Trì, Thành phổ Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

269 Đào Thu Uyên 0125466747 03/01/2004
xóm Đình thôn Triều Khúc, Xã Tân 
Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT
(CLQBK42A1

270 Nguyễn Thu Thúy 0125486797 30/09/2004
Số 9 thôn Nhị Châu, Xã Liên Ninh, 
Huyện Thanh Trì, Thành phổ Hà 
NỘI

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

271 Nguyễn Hoàng Anh 0125527715 31/01/2004
10, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

272 Ngô Thu Trà 0125592230 12/02/2004
28 Hoàng Văn Thái, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

273 Nguyễn Linh Anh 0125618605 03/02/2004
Số 15 ngõ 342 Khương Đình, 
Phường Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

274 Nguyễn Anh Đức 0125619064 27/05/2004 14, Phường Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

275 Hả Thùy Dương 0125635074 24/04/2004
khu tập thế Pin, Thị trấn Văn Điến, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

276 Vũ Phương Thảo 0125645730 29/07/2004
P202N2FTrung Hòa, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phô Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

277 Nguyễn Thúy Du 0125707213 04/04/2004 4 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

Trang: 17



278 Nguyền Minh Thái 0125730294 05/01/2004
8 Ngõ 495 ĐG, Phường Thanh 
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTỈamp;TTQTB
K42

279 Đặng Bảo Nhi 0125734208 07/06/2004 Đội 7, Xã Tự Nhiên, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

280 Nghiêm Ngọc Quỳnh 0125744424 31/05/2004 Cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

281 Lê Thị Thùy Dương 0125756841 13/07/2004
Xóm Ngõ Đình Thôn Mễ Sơn, Xã 
Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

282 Nguyễn Phương Liên 0125762416 11/11/2004

chung cư 19 ngõ 13 đường Khuất 
Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nọi

s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

283 Nguyễn Đan Phương 0125763035 12/02/2004 5, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐCBK42A1

284 Tạ Vân Trang 0125832395 17/01/2004
Thôn lộc dư, Xã Nguyễn Trãi, 
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

285 Phạm Thị Ngọc Ánh 0125913651 02/06/2004 23, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

286 Nguyễn Thùy Dương 0125952668 26/10/2004 thôn Phù Lưu Thượng, Xã Phù Lưu, 
Huyện Úng Hòa, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

287 Nguyễn Hương Giang 0126006812 28/08/2004
P309 195B2 Phố Đội cấn, PhườnẸ 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phô 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐNBK42

288 Nguyễn Ngọc Yen Dung 0126026521 18/01/2004
Số 5 ngách 112/56 phố Ngọc 
Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐCBK42A2

289 Nguyễn Phan Hà Chi 0126065077 15/09/2004
243A Đê La Thành, Phường Láng 
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

290 Ngô Ngọc Ánh 0126083458 28/02/2004 Thành Công, Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

291 Nguyễn Đức Trường 0126086040 24/08/2004
ngõ 105 hoan chí công, Phường 
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

292 Chu Thị Yến Nhi 0126139699 13/12/2004 thôn Thanh Hội, Xã Trung Tú, 
Huyện ứng Hòa, Thành phô Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT

(CLC)BK42A2

293 Nguyễn Anh Dũng 0126144549 22/08/2004
Số 2 hẻm 23/8 ngõ 379 phố Đội 
Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨTQTBK42

Trang: 18



294 Phan Trí Dũng 0126158855 04/12/2004
139 Nguyễn Thái Học 4, Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

295 Vũ Thị Hải Minh 0126168490 17/01/2004 tồ 20, Phường Mai Dịch, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

296 Nguyễn Ngọc Linh 0126177984 04/04/2004
Số 51 Ngõ 381 Đội Cấn, Phường 
Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

297 Nguyễn Ngọc Liên 0126226092 29/07/2004 Số 1 ngõ 135phố, Phường Đội cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

298 Nguyễn Phương Anh 0126231114 19/09/2004
số 1 ngách 249/20 Phố Đội cấn, 
Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

299 Huỳnh Thu Hiếu 0126238761 24/10/2002 6, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

300 Nguyễn Phùng Gia Nhi 0126264159 29/12/2004
88 ngõ 133 Tân Ấp, Phường Phúc 
Xá, Quận Ba Đình, Thành phổ Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

301 Nguyễn Thúy Dương 0126292370 24/11/2004
P512 D4 Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A2

302 Nguyễn Quang Huy 0126302966 20/07/2004 láng hạ, Phường Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 PTMKT

(CLC)BK42A2

303 Vũ Khánh Linh 0126324947 05/07/2004
20 ngõ Yên Ninh, Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đinh, Thành phố Hà 
Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

304 Nguyễn Xuân Quỳnh 0126327661 19/05/2004 11 ngõ 168, Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

305 Lại Thùy Dương 0126331146 07/11/2004
Số nhà 112 ngõ 639 Hoàng Hoa 
Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

306 Nguyễn Ngọc Diệp 0126333903 20/07/2004
Phòng 108 nhà K Khu 72 ha, 
Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT
(CLC)BK42A2

307 Nguyễn Thủy Dương 0126334736 21/05/2004
Số nhà 9 ngõ 55 tổ 12, Phường 
Ngọc Hà, Quận Ba Đinh, Thành 
phô Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

308 Tràn Mạnh Hùng 0126347260 31/07/2004
STỐ dân phố sô 5, Phường Yên 
Hòa, Quận cầu  Giấy, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 ITQTBK42

Trang: 19



309 Lê Thảo My 0126347614 26/01/2004

39 ngách 66 ngõ Đình Đông phố 
Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

310 Lê Thị Kim Ngân 0127980724 09/08/2004 203B4, Phường Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

311 Kiều Thị Huyền Trang 0128250444 19/02/2004 Cổ Liễn, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

312 Nguyễn Văn Linh 0128271685 31/07/2004 Thôn Trại Láng, Xã cổ Đông, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

313 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 0128272447 02/01/2004 Minh Nga, Xã Văn Tự, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

314 Phùng Thị Tuyết 0128275858 07/03/2004 17 Đại Sơn, Xã Sơn Đông, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 LTĐNBK42

315 Nguyễn Ánh Dương 0128900147 01/12/2004
P508 nhà K2 khu 72ha, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

SV 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT
(CLQBK42A1

316 Hoàng Anh Trà 0128975327 25/06/2004 ích Vịnh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

317 Trương Hồng Anh 0129018499 05/05/2004 Xóm Hương, Xã cổ Loa, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐPTBK42

318 Nguyễn Thành Nam 0129024859 07/11/2004 12, Phường Bồ Đe, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTCSBK42

319 Bùi Anh Khoa 0129066610 23/07/2004 Văn Quán, Phường Phúc La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

320 Hoàng Nguyễn Khánh Ngọc 0129066644 09/10/2004
16A Lý Nam Đe, Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

321 Đoản Tú Anh 0129082414 16/01/2004 4, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

322 Nguyễn Hà Phương 0129099714 10/06/2004
nghách 33, Phường Kim Giang, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

323 Phạm Hoàng Linh Phương 0129103152 14/06/2004
9 Hàng Lược, Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

324 Phạm Tôn Sa 0129103225 23/04/2004 Số 13 B tổ 7, Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

325 Nguyễn Khánh Ly 0129113845 09/01/2004
Đồ câu Thịnh Lợi Đường 422 Đội 
1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

Trang: 20



326 Vũ Hoài Thương 0129167080 20/10/2004
sô 4 ngõ 325 Trẩn Khát Chân, 
Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

327 Nghiêm Thùy Linh 0129196996 13/04/2004 Đội 5, Xã Tá Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

328 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 0129204826 30/01/2004
Số nhà 9 khu tập thể XN sản xuất 
dịch vụ nông nghiệp, Xã Kiêu Kỵ, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

329 Dương Khánh Huyền 0129235055 09/12/2004
12, Phường Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

330 Nguyễn Phương Anh 0129241900 26/03/2004
Số 11 Ngõ 550 Đường La Thành Tổ 
8, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

331 Phan Diệu Anh 0129241966 27/01/2004
Số 53 ngõ 409 Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, Quận Ba Đinh, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

332 Trần Linh Nhi 0129249885 09/09/2004
Tổ dân phố An Lạc, Thị trấn Trâu 
Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

333 Lê Hồng Anh 0129250006 20/06/2004
Số 25A Ngõ 64 Phố Ngô Xuân 
Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

334 Trịnh Hoàng Yen 0129252777 26/03/2004
P5 TT Ban Dân Vận TW, Phường 
Cống Vị, Quận Ba Đinh, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

335 Hà Thị Minh Hạnh 0129260528 25/04/2004 34, Phường Xuân Khanh, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

336 Mai Lan Phương 0129262076 20/10/2004
An Dương Vương, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

337 Nguyễn Hương Giang 0129262079 25/08/2004
Số 10 ngõ 406/18/ Âu Cơ, Phường 
Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

338 Trần Khánh Vi 0129263480 02/01/2004 Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội sv 01/1 1/2022 31/12/2023 NNABK42

339 Lương Huyền Trang 0129269427 22/02/2004 103E3, Phườne Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

340 Nguyễn Thu Loan 0129269462 28/08/2004
P2404 chung cư Ecogreen 286 
Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

Trang: 21



—

341 Nguyễn Đức Dũng 0129272013 26/02/2004
Khương Trung, Phường Khương 
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

342 Trần Nguyễn Minh Ánh 0129272137 24/02/2004
P2209C 283, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

343 Nguyễn Ngọc Thiện 0129272851 14/02/2004
P105P3, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

344 Nguyễn Hà My 0129294359 04/06/2004
số 26 ngõ 249 phố chợ Khâm 
Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

345 Lê Ngọc Trà 0129313518 23/11/2004
6 Ngách 285/35 Đội cấn, Phường 
Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

346 Lương Bích Mỹ Linh 0129314004 03/02/2004 9, Phường Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

347 Bùi Yen Ngọc 0129333024 12/11/2004

Phòng 305 Toà A Khu tập thể Văn 
phòng Quốc hội 27A Trần Hưng 
Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

348 Trần Đức Huy 0129340709 24/11/2004
Số 7 Tố 4 ngõ Cảm Hội, Phường 
Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

349 Tràn Linh Nhi 0129341963 17/02/2004
tổ dân phố 15, Phường Phương 
Liên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà NỘI

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

350 Lê Hoàng Trọng Khôi 0129344343 14/09/2004 4, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

351 Lê Phương Anh 0129350547 06/08/2004 tổ 6, Phường Bồ Đề, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

352 Nguyễn Hồng Nhung 0129352736 28/08/2004 Thôn Đoài, Xã Kim Nỗ, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

353 Đỗ Mai Anh 0129355728 01/10/2004 133, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

354 Trương Phương Linh 0129368268 23/01/2004
P405C4Tập thể Trung Tự, Phường 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phô Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

355 Nguyễn Thùy Trang 0129377953 21/05/2004 6, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

Ị 356 Đỗ Thị Hà My 0129381316 18/10/2004 Nò Bạn, Xã Vân Tào, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

Trang: 22



357 Hoàng Phú 0129384082 18/05/2004 Tô 2, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTỈamp;TTQTB

K42

358 Nguyễn Ngọc Thiên Trang 0129384093 02/02/2004
P206_A7 tổ 38, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

SV 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

359 Công Vy Thào 0129388842 22/09/2004 3, Phường Phủ Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

360 Nguyễn Khánh Huyền 0129398210 16/08/2004 4, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

361 Nguyễn Thị Thu Huyền 0129456691 31/12/2004
103 Ngõ Thổ Quan Tổ 5, Phường 
Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

362 Nguyễn Ngọc Ánh 0129457709 25/03/2004
25 ngõ 109 chương dương, Phường 
Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

363 Trần Hồng Anh 0129459842 23/11/2004
Thôn Kim Bông, Xã Tân Xã, 
Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

364 Bạch Đáo Linh Anh 0129467534 23/02/2004
Số 7F khu TT 3 Tầng, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

365 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0129468709 11/11/2004 5, Phường Quang Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phô Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

366 Phạm Ánh Dương 0129471210 02/12/2004
Số 04 Ngõ 21 phố Thanh Am tổ 26, 
Phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

367 Nguyễn Khánh Vy 0129574290 11/11/2004 32, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

368 Lê Minh Trang 0129585645 07/07/2004 Tổ 6, Phường Trung Hòa, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

369 Ngô Quỳnh Chi 0129585686 17/07/2004
phố Hoàng Ngân, Phường Trung 
Hòa, Quận cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

370 Nguyễn Như Quỳnh 0129629744 11/05/2004 tô 24, Phường Mai Dịch, Quận Câu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

371 Lương Khánh Linh 0129629764 12/05/2004 Tố 22, Phường Mai Dịch, Quận cầu 
Giấy, Thành phô Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

372 Hoàng Báo 0129687775 03/10/2004
Số 5 nhà 10 ngõ 95 Chùa Bộc, 
Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

Trang: 23



373 Nguyễn Thu Loan 0129736469 31/08/2004
số 3 ngách 181/8 Quan Nhân, 
Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

374 Tô Thủy Tiên 0129743537 28/01/2004
29 Nguyễn Thái Học, Phường Cửa 
Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

375 Đỗ Thị Hả Linh 0129743546 26/01/2004
P1611 N4A Lê Văn Lương, Phường 
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

376 Nguyễn Thanh Phương 0129745428 10/08/2004
Số nhà 103 C14 tồ 27, Phường Đức 
Giang, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nọi

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

377 Vũ Ngọc Minh 0129745701 20/07/2004 Tồ 8 Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

378 Bùi Thanh Vân 0129776376 08/10/2004 2, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

379 Nguyễn Quỳnh Trang 0129786358 07/07/2004 Thôn Phú Xuyên 2, Xã Phú Châu, 
Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

380 Nguyễn Lâm Ngọc Minh 0129786475 07/03/2004
tổ 6tập thể ĐHSP, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận cầu  Giấy, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

381 Hoàng Anh Phương 0129786896 08/12/2004 tổ 8, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

382 Đinh Gia Linh 0129796202 17/06/2004
137a ngõ 1194 đường Láng, 
Phường Láng Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

383 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 0129808152 17/08/2004 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

384 Trần Phương Nhung 0129813348 07/05/2004
Sổ nhà 157 phố Bồ Đề, Phường Bồ 
Đe, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

385 Chu Thị Minh Hải 0129817172 29/07/2002 Thôn Muồi, Xã Yên Bài, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

386 Lư Phương Linh 0129852677 09/10/2004
số 22 ngách 20 ngõ 823 Hồng Hà, 
Phường Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

387 Nguyễn Phương Linh 0129912220 29/10/2003 Khu 14, Phường Liên Bảo, Thành 
phố Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

388 Trần Hài Đăng 0129935841 28/08/2004
102BA3 TT C/Ty Cư Khi HN, 
Phường Thượng Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

Trang: 24



389 Nguyễn Hà My 0129954591 06/01/2004
306 TDP Hồng Ngự, Phường Thụy 
Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

390 Nguyễn Minh Tâm 0129954603 05/01/2004
17TDP ĐÔNG SEN, Phường Thụy 
Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

391 Vũ Diệu Tâm 0129962343 31/10/2004 1, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

392 Nguyễn Thu Hà 0129988766 29/08/2004 Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

393 Nguyễn Phương Anh 0130001599 18/01/2004 Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

394 Lê Thuỷ Linh 0130032719 31/07/2004 22, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTCSBK42

395 Lê Hoàng Hà 0130032769 29/11/2004
C18, Phường Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội’

sv 01/11/2022 31/12/2023 LRIETBK42

396 Nguyễn Việt Thắng 0130035829 29/07/2004 27, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

397 Đào Hiền Phương 0130137985 10/12/2004 11, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

398 Nguyễn Thuỳ Dương 0130180750 16/01/2004
số 16 khu B4 ngõ 195 Đội cấn, 
Phường Đội cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

399 Đào Thu Trang 0130198009 24/04/2002 110B4, Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

400 Nguyễn Quý Việt Phương 0130266763 01/11/2004
Thôn Nga My Hạ, Xã Thanh Mai, 
Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

401 Nguyễn Thuỳ Dung 0130508200 18/12/2004
Số nhà 29 Tổ dân phố số 3, Thị trấn 
Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

402 Ngô Bảo Linh 0130509243 23/05/2004
91 ngõ 592 Trường Chinh tổ 2, 
Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

403 Nguyễn Tuyết Mai 0130509250 29/01/2004 7, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

404 Phạm Hương Giang 0130604021 06/11/2004 10, Phường Hàng Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

405 Đinh Thu Huyền 0130605001 09/03/2004 Đường 2, Xã Mai Đình, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

Trang: 25



406 Lê Thị Nga 0130617438 28/01/2004 Văn Quán 2, Xã Văn Khê, Huyện 
Mê Linh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

407 Lê Phương Linh 0130624590 12/08/2004
Tòa B Chung cư Sông Nhuệ, 
Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

408 Nguyễn Diệu Linh 0130630886 29/02/2004
TDP số 13, Phường Phúc Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

409 Nguyễn Thanh Hải 0130636731 01/01/2004
Số 33 ngách 143/45 tổ 5, Phường 
Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

410 Lê Văn Cường 0130636896 14/11/2004 thôn cô chât, Xã Dũng Tiến, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

411 Thái Ngọc Phương Linh 0130644459 13/11/2004
số nhà 605 chung cư X2B tổ dân 
phố số 1, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Tù Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

412 Lương Quỳnh Chi 0130656189 07/11/2004 Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

413 Trần Bảo Nhi 0130658072 15/04/2004 tổ 25, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành pho Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 ITĐNBK42

414 Mai Vũ Bạch Cúc 0130660015 26/07/2004 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phổ Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

415 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 0130715290 30/08/2004
TDP Nội An, Thị trấn Chúc Sơn, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

416 Nguyễn Quỳnh Anh 0130968599 28/10/2004
Tu Hoàng, Phường Phương Canh, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

^  417 Cao Ngân An 0131341618 19/07/2003
22 Trần Quốc Toàn, Phường Hàng 
Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
HàNọi

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

418 Nguyễn Diệu Linh 0131378437 12/10/2004 Thượng Phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

419 Hoàng Minh Trang 0131392410 23/01/2004 khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

420 Nguyễn Thị Thào Vân 0131412599 02/12/2003
Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, 
Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

421 VŨ Hương Thảo 0131460057 24/11/2004
14 Tập thể E Bộ 26 Nguyễn Trãi Tổ 
67, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42
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422 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0131705927 21/03/2004
Tiểu khu Đường, Thị trấn Phú 
Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

423 Nguyễn Khánh Linh 0220013248 14/04/2004 tô 2, Phường Nguyễn Trãi, Thành 
phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

424 Đỗ Uyển Nhi 0220411694 08/11/2004 Tổ 15, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện 
Vị Xuyên, Tinh Hà Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

425 Đặng Hả Trang 0220840757 11/04/2004 Tổ 14, Phường Trần Phú, Thành 
phố Hà Giang, Tình Hà Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

426 Nguyễn Thủy Chi 0221057867 29/08/2004 Tổ 2, Thị trấn Yên Bình, Huyện 
Quang Bình, Tỉnh Hà Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

427 Nông Vân Ọuỳnh 0420004113 24/07/2004 Tổ 1, Phường Hòa Chung, Thành 
phố Cao Bằng, Tinh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

428 Nông Ngọc Thoa 0420040207 19/04/2004 Tổ 10, Phường Sông Bằng, Thành 
phố Cao Bằng, Tinh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

429 Lưu Mai Hương 0420069242 08/11/2004 Xóm 8, Xã Vĩnh Quang, Thành phổ 
Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

430 Hoàng Yen Vy 0420071172 18/10/2004 tổ 10, Phường Sông Hiến, Thành 
phố Cao Bằng, Tình Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐPTBK42

431 Nguyễn Thị Thanh Huệ 0420071262 19/06/2004
Số nhà 021/38 tổ 10, Phường Đề 
Thám, Thành phố Cao Bằng, Tinh 
Cao Bằng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

432 Lý Thị Thanh Trá 0420071381 10/01/2004 Xóm 5, Xã Vĩnh Quang, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

433 Hà Thị Tổ Nga 0620033223 27/12/2004 11C, Phường Sông cầu, Thành Phố 
Bắc Kạn, Tinh Bẳc Kạn sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐNBK42

434 Vy Hà Phương 0620189234 29/10/2004 Tô 4, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện 
Chợ Đồn, Tình Bắc Kạn sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

435 Phan Huy Hoảng 0820003862 12/02/2004 Tổ 7, Phường Ỷ La, Thành phố 
Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

436 Nguyễn Thu Hà 0820006839 31/10/2004 Tổ 6, Phường Tân Hà, Thành phố 
Tuyên Quang, Tinh Tuyên Quang sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

437 Phan Vù Thùy Linh 0820025687 22/07/2004 Xóm 4, Xã Tràng Đà, Thành phố 
Tuyên Quang, Tinh Tuyên Quang sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐPTBK42

438 Nguyền Thu Hà 0820105070 10/06/2004
Tổ dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng 
Can, Huyện Lâm Bình, Tình Tuyên 
Quang

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

439 Nông Thị Thu Hằng 0820324487 07/11/2004
Thôn Xa Hạc, Xã Nhân Mục, 
Huyện Hàm Yên, Tình Tuyên 
Quang

s v 0 1 /1 1 /2 0 2 2 31/12/2023 X H H B K 4 2

4 4 0 Nguyễn Thị Hoài 0 8 2 0 3 3 0 8 5 3 12 /01 /2004
Thôn 31 , Xã Thái Sơn, Huyện Hàm 
Yên, Tỉnh Tuyên Quang s v 0 1 /1 1 /2 0 2 2 3 1 /1 2 /2 0 2 3

KTĨamp;QL
(C L Q B K 4 2
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441 Phạm Thanh Thảo 0820512883 31/03/2004 Thôn Cả, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên 
Sơn, Tinh Tuyên Quang sv 01/11/2022 31/12/2023 ITĐPTBK42

442 Hà Phương Uyên 0820561710 18/02/2004
Tổ dân phố Lang Quán, Thị trấn 
Yên Sơn, Huyện Yên Sơn, Tình 
Tuyên Quang

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

443 Lương Thị Thu Vân 0820764379 09/07/2004
Thôn Khuân Rèm, Xã Hợp Thành, 
Huyện Sơn Dương, Tinh Tuyên 
Quang

SV 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

444 Nguyễn Quỳnh Anh 0820780889 13/11/2004
Thôn cây đa, Xã Thượng Ấm, 
Huyện Sơn Dương, Tinh Tuyên 
Quang

SV 01/11/2022 31/12/2023 ĨRIETBK42

445 Lương Thị Giang 1020052785 19/12/2004
Thôn công trường 5, Xă Cam 
Đường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 
Lào Cai

SV 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

446 Đặng Quốc Huy 1020195497 02/05/2004 Mường Hum, Xã Mường Hum, 
Huyện Bát Xát, Tinh Lào Cai SV 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

447 Hoàng Minh Thuỳ 1020540894 18/07/2004 Thôn Phía, Xã Lương Sơn, Huyện 
Bảo Yên, Tinh Lào Cai sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

448 Đoàn Đỗ Quyên 1020567221 07/02/2004 Tố 6, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, 
Tỉnh Lào Cai sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

449 Dương Thị Thu Huyền 1020769759 06/01/2004 009 Lê Khôi, Phường Lào Cai, 
Thành phố Lào Cai, Tinh Lào Cai sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

450 Phạm Anh Thư 1120007036 14/05/2004 Bản Nậm Hẹ 2, Xã Hẹ Muông, 
Huyện Điện Biên, Tinh Điện Biên sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

451 Trần Thị Diễm Quỳnh 1120041335 07/02/2004 7, Phường Mường Thanh, Thành 
phố Điện Biên Phủ, Tình Điện Biên sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

452 Phạm Thị Thu Huyền 1120381730 15/11/2004 Thôn Tiến Thanh, Xã Thanh Yên, 
Huyện Điện Biên, Tinh Điện Biên sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

453 Nguyễn Thị Hà Phương 1120597981 08/10/2004 Tổ 14, Phường Him Lam, Thành 
phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

454 Đặng Nguyễn Kim Ngân 1220003820 13/08/2004 Tổ 10, Phường Tân Phong, Thành 
phô Lai Châu, Tỉnh Lai Châu sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTỈamp;TTTC

(CLC)BK42

455 Mùng Thị Dung 1220071040 17/10/2004 Bản cò lá, Thị trấn Tam Đường, 
Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

456 Nguyễn Quỳnh Anh 1220317117 22/02/2004
Khu 4 số nhà 21 ngõ 31 Phạm Ngọc 
Thạch, Thị trấn Than Uyên, Huyện 
Than Uyên, Tinh Lai Châu

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

457 Vàng Thị Linh 1220391045 24/05/2004 bản Trung Tâm, Xã Hố Mít, Huyện 
Tân Uyên, Tinh Lai Châu sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

458 Trần Khánh Linh 1420060580 22/12/2004 Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành 
phô Sơn La, Tĩnh Sơn La sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42
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459 Đèo Thị Thanh Thủy 1420083157 23/02/2004 Bản Khoang, Xã Chiềng Ngần, 
Thành phố Sơn La, Tinh Sơn La

SV 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

460 Bùi Thùy Dương 1420644197 11/09/2004 Nà Bó 2, Xã Mường Sang, Huyện 
Mộc Châu, Tình Sơn La

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

461 Nguyễn Minh Hiếu 1420751492 20/05/2004
Số 71 Đường Nguyễn Văn Linh Tố 
3, Phường Xuân Hòa, Thành phô 
Phúc Yên, Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

462 Lừ Thị Hiên 1420769308 02/12/2004 Bàn Huổi Qua, Xã Viêng Lán, 
Huyện Yên Châu, Tình Sơn La sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

463 Nguyễn Thị Minh Hạnh 1421252166 28/11/2004 Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện 
Mai Sơn, Tinh Sơn La

SV 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

464 Vì Minh Nghĩa 1421364844 08/07/2004 tiếu khu 3, Thị trân Yên Châu, 
Huyện Yên Châu, Tinh Sơn La sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

465 Nguyễn Bạch Dương 1520004919 09/12/2004 Thôn Trấn Thanh, Xã Tân Thịnh, 
Thành phố Yên Bái, Tinh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

466 Phạm Thùy Dương 1520006524 30/08/2004
Số nhà 1078 đường Yên Ninh, 
Phường Minh Tân, Thành phố Yên 
Bái, Tỉnh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

467 Hà Quang Vinh 1520027600 26/06/2004 Hồng Phú, Phường Hồng Hà, Thành 
phố Yên Bái, Tinh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

468 Vi Triệu Hoàng Anh 1520051108 28/12/2004 Thôn Hợp Thành, Xã Tuy Lộc, 
Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTQTBK42

469 Bùi Bạch Dương 1520053144 12/01/2004
Số nhà 317 Tổ 15, Phường Nguyễn 
Thái Học, Thành phổ Yên Bái, Tỉnh 
Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

470 Trần Xuân Đức 1520056460 07/01/2004
15 ngõ 2 đường Nguyễn Khắc Nhu, 
Phường Nguyễn Phúc, Thành phố 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

471 Trương Quỳnh Nga 1520074523 11/08/2004
Ngõ 127 Đường Lý Thường Kiệt 
Tố 3, Phường Yên Ninh, Thành phố 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

472 Đỗ Thủy Linh 1520520712 12/03/2004 Thôn 6, Xã Minh Quán, Huyện 
Trấn Yên, Tình Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

473 Bùi Xuân Diệu 1520521269 04/04/2004 Thôn 2 Thịnh An, Xã Quy Mông, 
Huyện Trấn Yên, Tinh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

474 Nguyễn Hoàng Nhung 1520675509 26/01/2004 Thôn Gốc Báng, Xã Đồng Khê, 
Huyện Văn Chân, Tỉnh Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

475 Nguyễn Thị Hương Ly 1520783036 11/11/2004 Thôn Phúc Khánh, Xã Vĩnh Kiên, 
Huyện Yên Bình, Tinh Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

1 476 
1

Nguyễn Hương Tú 1520788820 16/03/2004 TỎ DÂN PHỐ 2, Thị trấn Thác Bà, 
Huyện Yên Bình, Tình Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42
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—

477 Vũ Thị Kiều Oanh 1520872246 25/09/2004 Tổ 2, Phường Hợp Minh, Thành 
phố Yên Bái, Tình Yên Bái SV 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

478 Nguyễn Thanh Huyền 1720062380 12/02/2004
số nhà 72 Tổ 11 đường Hoàng Văn 
Thụ, Phường Thịnh Lang, Thành 
phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

479 Nguyễn Ngọc Ánh 1720230819 03/12/2004 Tiêu khu 11, Thị trân Lương Sơn, 
Huyện Lương Sơn, Tình Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

480 Nguyễn Hương Giang 1720263045 28/07/2004 Thôn Đồng Bài, Xã Hòa Sơn, 
Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

481 Bùi Trọng Huấn 1720467050 13/12/2004 Xóm Cú, Xã Tử Nê, Huyện Tân 
Lạc, Tỉnh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

482 Đỗ Ọuỳnh Chi 1720477479 14/12/2004 Tân Lai, Xã Đông Lai, Huyện Tân 
Lạc, Tinh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

483 Bùi Thị Tháo 1720624157 03/03/2004 Phố beo, Thị trấn Vụ Bản, Huyện 
Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bỉnh sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

484 Trần Thị Thu Trang 1720757270 31/10/2004 Tây Bắc, Thị trấn Hàng Trạm, 
Huyện Yên Thủy, Tinh Hòa Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

485 Hoàng Đức Tùng 1720883142 30/09/2004
Khu Mường Định, Thị trấn Mãn 
Đức, Huyện Tân Lạc, Tinh Hòa 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

486 Nguyễn Thị Hoảng Hà 1720903011 25/07/2004
Sổ nhà 88 Tổ 8, Phường Tân Hòa, 
Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

487 Trần Đàm Thu An 1920014154 03/07/2004 Tổ 9, Phường Tân Long, Thành phố 
Thái Nguyên, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

488 Nguyễn Quang Hà 1920018885 16/12/2004
le loi, Phường Đồng Bẩm, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

489 Nông Trung Dũng 1920025577 09/03/2004
Số 16 ngõ 96A, Phường Đồng 
Quang, Thành phố Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

490 Nguyễn Huyên Linh 1920031143 20/10/2004
R2 Sunshine Riverside đường Võ 
Chí Công, Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

491 Nguyễn Thu Uyên 1920041923 07/12/2003
Tô 7, Phường Quang Trang, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

492 Trần Nhung Phương 1920070755 06/10/2004 7, Phường Gia Sàng, Thành phô 
Thái Nguyên, Tình Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

493 Ị Nguyên Khánh Lâm 1920071243 20/02/2004
5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên ______________

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42
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494 Bùi Thu Hà 1920106171 13/06/2004
Tổ 14, Phường Trung Thành, Thành 
phố Thái Nguyên, Tinh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

495 Lương Thị Mai My 1920112875 13/10/2004 11, Phường Tân Thịnh, Thành phố 
Thái Nguyên, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

496 Đặng Thành Đạt 1920142049 18/07/2004 Tổ 3, Phường Tân Long, Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

497 Vũ Thị Thu Uyên 1920144950 10/12/2004
Xóm Gò Móc, Xã Quyết Thắng, 
Thành phố Thái Nguyên, Tinh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

498 Nguyễn Trang Oanh 1920155947 19/12/2004 tổ 12, Phường Cam Giá, Thành phố 
Thái Nguyên, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

499 Phùng Thị Nguyên Hà 1920201487 27/05/2004
tổ 6, Phường Quán Triều, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

500 Trần Hữu Thọ 1920213688 08/03/2004
phường Trung Thành, Phường 
Trung Thành, Thành phố Thái 
Nguyên, Tình Thái Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

501 Nguyễn Thu Trang 1920450626 18/09/2004
Xóm Thanh Trà 1, Xã Sơn cẩm, 
Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

502 Lê Thị Phương Thư 1920453020 15/01/2004 Xóm Táo, Xã Sơn cẩm, Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

503 Trịnh Thu Phương 1920502163 23/01/2004
Giang Khánh, Thị trấn Giang Tiên, 
Huyện Phú Lương, Tinh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

504 Trần Thanh Huyền 1920637045 15/06/2002 xóm Cà Phê, Xã Minh Lập, Huyện 
Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

505 Nguyễn Ngọc Mai 1920782228 20/04/2004 Đoàn Ket, Xã Yên Lãng, Huyện 
Đại Từ, Tình Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

506 Nguyễn Minh Tâm 1920843361 01/01/2004
Tố dân phố Đình, Thị hấn Hùng 
Sơn, Huyện Đại Từ, Tinh Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

507 Vũ Thùy Dương 1920856258 11/03/2004 Xóm Trại Tre, Xã Phú Lạc, Huyện 
Đại Từ, Tình Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

508 Lý Hoàng Dung 1920875816 27/02/2004 Trung Tâm, Xã Đức Lương, Huyện 
Đại Tù, Tỉnh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

509 Nguyễn Hương Giang 1920963013 22/07/2004 Yên Ninh, Phường Ba Hàng, Thành 
phố Phố Yên, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

510 Mông Thị Thành 1921125333 02/09/2004 Xóm Hòa Lâm, Xã Tân Thành, 
Huyện Phú Bỉnh, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

Trang: 3 1



511 Phạm Thị Thảo 1921152154 30/01/2004 Xóm Tre, Xã Tân Khánh, Huyện 
Phú Bình, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

512 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 1921284023 07/01/2004 1, Phường Đồng Quang, Thành phố 
Thái Nguyên, Tinh Thái Nguyên sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTỈamp;TTTC

(CLC)BK42

513 Nguyễn Thị Kim Anh 1921427901 13/04/2004
Số nhà 227 Tổ 15, Phường Quang 
Trung, Thành phố Thái Nguyên, 
Tinh Thái Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

514 Hoàng Đảm Lương Lam 1921429490 20/06/2003
tô 6, Phường Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

515 Đỗ Ngọc Hà Châu 1921452217 27/12/2004
Tổ 13, Phường Phan Đình Phùng, 
Thành phố Thái Nguyên, Tính Thái 
Nguyên

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

516 Mã Thánh Chương 2020010422 24/01/2004
29/20 Ngô Thì Nhậm Khối 8, 
Phường Tam Thanh, Thành phố 
Lạng Sơn, Tinh Lạng Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

517 Phạm Quỳnh Anh 2020059085 23/11/2004
687 đông kinh, Phường Đông Kinh, 
Thành phố Lạng Sem, Tình Lạng 
Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

518 Nguyễn Mai Linh 2020075719 19/05/2004 khối 8, Phường Vĩnh Trại, Thành 
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

519 Nguyễn Lương Diệp Anh 2020106259 30/07/2004 Nà Nghiêu, Xã Đại Đồng, Huyện 
Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

520 Lương Kim Tuyến 2020129436 02/11/2004 Thôn Đỏong Nà, Xã Đề Thám, 
Huyện Tràng Định, Tình Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

521 Vy Thế Hùng 2020246116 05/11/2004
07 đường Nguyễn Trãi khu Ga, Thị 
trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, 
Tỉnh Lạng Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

522 Dương Thị Ngân 2020392908 18/01/2004 Thôn Nà Nuầy, Xã Hưng Vũ, 
Huyện Bắc Sơn, Tĩnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

523 Nguyễn Đặng Lê Hoàng 2020489126 03/10/2004 Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, 
Huyện Hữu Lũng, Tình Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

524 Đàm Thị cẩm  Ly 2020551574 10/01/2004 Thôn Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, 
Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

525 Lâm Thị Vi Thương 2020619582 21/12/2004 Thôn Làng Cang, Xà Chi Lăng, 
Huyện Chi Lăng, Tình Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

526 Phạm Hải Anh 2020785408 17/12/2003
thôn Khòn Pịt, Xã Hoàng Đồng, 
Thành phố Lạng Sơn, Tinh Lạng 
Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

527 Nguyễn Thị Bích Liên 2020880092 26/02/2004
Số 76 khu Bờ Sông, Thị trấn Lộc 
Bình, Huyện Lộc Bình, Tình Lạng 
Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

Trang: 32



528 Nguyễn Huy Hiểu 2220026160 06/01/2004 8, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ 
Long, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

529 Phạm Tuyết Nhi 2220051724 11/06/2004
số nhà 01 tố 6 khu 3, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ Long, Tinh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

530 Trần Khánh Ngân 2220062589 13/04/2004
Tổ 1 khu 3, Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ Long, Tinh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

531 Đoàn Thanh Vân 2220084196 25/10/2004 khu 4, Phường Cao Thắng, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

532 Lê Ngọc Hân 2220095269 22/12/2004 SN 77, Phường Hà Phong, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

533 Nguyễn Hồng Anh 2220105572 21/07/2003
Số 8 tổ 2 khu 6C, Phường Hồng 
Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

534 Phạm Hồng Anh 2220106853 07/03/2004 1, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

535 Vũ Anh Quân 2220140559 13/05/2004 khu 4d, Phường Hồng Hải, Thành 
phố Hạ Long, Tính Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

536 Trần Thị Thu Trang 2220148255 06/09/2004 tố 4, Phường Hà Lầm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

537 Nguyễn Tâm Bình 2220157455 03/10/2004
536 Chung cư Goldland plaza, 
Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ 
Long, Tinh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

538 Nguyễn Thị Hồng Yến 2220158648 29/01/2004
Tổ 72 Khu 7, Phường Hà Khấu, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

539 Phạm Thu Hà 2220214897 18/06/2004
Tổ 5 khu 2, Phường Yết Kiêu, 
Thành phố Hạ Long, Tinh Quáng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

540 Bùi Thị Ngọc Yến 2220238771 10/09/2004 Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố 
Móng Cái, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

541 Ngô Trà Giang 2220320517 14/10/2004
số 79 Đường Bùi Viện, Phường 
Nam Hải, Quận Hãi An, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

542 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2220328303 04/02/2004
khu 8b, Phường Quang Hanh, 
Thành phố cẩm  Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

543 Ninh Bảo Trúc 2220349127 28/12/2004
Số nhà 30 tổ 6khu 7, Phường cẩm 
Thành, Thành phố cấm  Phả, Tỉnh 
Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

Trang: 33



544 Đào Khánh Huyền 2220364223 22/01/2004 số 6 tổ 21, Phường Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

545 Đặng Phương Thảo 2220402657 14/07/2004
Số nhà 01C Tổ 6 khu Sơn Thạch, 
Phường Cẩm Thạch, Thành phố 
Cấm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

546 Nguyễn Duy Nam 2220403283 05/06/2004
Số nhà 552 Tổ 71 Khu 7, Phường 
Cửa Ông, Thành phố cẩm  Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

547 Nguyễn Vân Khánh 2220415612 11/04/2004
Tổ 1 Khu 3a, Phường Quang Hanh, 
Thành phố cẩm  Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A2

548 Trần Khánh Ly 2220423541 01/07/2004
SN 11 tổ 4 khu 5A, Phường cẩm  
Trung, Thành phố cấm  Phả, Tình 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

549 Trần Thu Hằng 2220437385 15/12/2004 Tổ 1, Phường Quang Hanh, Thành 
phố Cẩm Phà, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

550 Vũ Hoàng Yen Giang 2220475022 06/10/2004
Sổ nhà 11 tổ 2 Nam Trung, Phường 
Nam Khê, Thành phố Uông Bí, 
Tinh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

551 Trịnh Thị Lan Hương 2220481047 08/10/2004 khu 6, Phường Vàng Danh, Thành 
phố Uông Bí, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

552 Nguyễn Hà Duy 2220549107 28/08/2004
Tổ 6 Khu 11, Phường Thanh Sơn, 
Thành phố Uông Bi, Tinh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

553 Hoàng Thế Tùng 2220613615 14/07/2004 bình an, Thị trấn Bình Liêu, Huyện 
Bình Liêu, Tình Quáng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

554 Nguyễn Ngọc Thùy 2220863173 07/08/2004 Đất Đỏ, Xã Thống Nhất, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

555 Đỗ Đại Tuệ 2220918241 03/07/2003 Gia Mô, Phường Kim Sơn, Thị xã 
Đông Triều, Tình Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

556 Thân Hồng Thanh 2220920312 17/12/2003
Số nhà 43 khu Vĩnh Phú, Phường 
Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tinh 
Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

557 Cao Hương Giang 2220921537 23/11/2004
khu Vĩnh Phú, Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông Triều, Tình Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

558 Hoàng Phương Anh 2220978434 19/09/2004
khu Vĩnh Trung, Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

559 1 Lê Hồng Thắm 2220990186 13/10/2004 triều khê, Phường Hồng Phong, Thị 
xã Đông Triều, Tính Quáng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

Trang: 34



560 Lại Thị Yến Quỳnh 2220998093 30/06/2004 114 Đìa Sen, Xà An Sinh, Thị xã 
Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

561 Nguyễn Thị Thu Hiền 2221002635 31/05/2004
10 thôn Trại Thông, Xã Bình Khê, 
Thị xà Đông Triều, Tình Quáng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

562 Trần Quý Khanh 2221007828 29/05/2004
khu Yên Hợp, Phường Yên Thọ, 
Thị xã Đông Triều, Tình Quáng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

563 Nguyễn Ngọc Huyền 2221025670 27/07/2004
khu quang trung, Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông Triều, Tình Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

564 Nguyễn Thị Thúy Dung 2221085468 07/12/2004
Khu Lâm Sinh 2, Phường Minh 
Thành, Thị xã Quáng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

565 Nguyễn Ngọc Hà 2221185736 25/04/2004
Tổ 2 Khu 2B, Phường cẩm  Trung, 
Thành phố Câm Phá, Tình Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

566 Võ Diệu Linh 2221276347 20/01/2004
Tổ 19 Khu 3, Phường Cửa Ông, 
Thành phố cấm  Phá, Tỉnh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

567 Nguyễn Thị Diễm Quyên 2221576323 27/09/2004
tân lập 1, Phường Cam Thủy, 
Thành phố cẩm  Phá, Tình Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐNBK42

568 Nguyễn Đức Mạnh 2221617262 15/08/2004
Số 04 thông Đồng Đò, Xã Bình 
Khê, Thị xả Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

569 Phạm Thúy Hằng 2221685857 26/02/2004
phường Hà Trung, Phường Hà 
Trung, Thành phố Hạ Long, Tinh 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

570 Bùi Thúy Trang 2221730277 05/09/2004 tổ 9 khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 LTMKT

(CLC)BK42A2

571 Phạm Quốc Huy 2221738734 14/11/2004
Ô 16 B19TỐ48B1 Khu 4A, 
Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quàng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

572 Nguyễn Thanh Tháo 2221738890 01/08/2004
Số nhà 26 tổ 5B khu 1, Phường Hà 
Lầm, Thành phố Hạ Long, Tính 
Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

573 Nguyễn Trâm Anh 2221865907 30/12/2004
Tổ 1 Khu 4, Phường Hồng Hà, 
Thành phô Hạ Long, Tính Quáng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

574 Nguyền Thị Trà 2420009073 14/06/2004 thôn Riễu, Xã Dĩnh Trì, Thành phố 
Băc Giang, Tỉnh Băc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

Trang: 35



~
575 Nguyễn Mai Dương 2420038051 21/04/2004 7, Phường Thọ Xương, Thành phố 

Bắc Giang, Tinh Bắc Giang SV 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

576 Thân Đỗ Huệ Anh 2420046170 10/12/2004 lý thái tố, Phường Trần Phú, Thành 
phố Bắc Giang, Tình Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

577 Lương Ngọc Mai 2420054602 27/09/2004 phú mỹ, Phường Dĩnh Ke, Thành 
phố Bắc Giang, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

578 Lương Thị Mỹ Ngọc 2420070198 28/06/2004
Số 555 Hoàng Hoa Thám cụm Tân 
Mai, Phường Đa Mai, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

579 Trần Thu Thủy 2420107981 11/12/2004
Số 8A đường Võ Thị Sáu, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc 
Giang, Tinh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

580 Nguyễn Thuý An 2420217072 22/04/2004 Thôn Gia Bình, Xã Đồng Hưu, 
Huyện Yên Thế, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

581 Giáp Mai Lan 2420342535 16/09/2004 Nguộn A, Xã Cao Xá, Huyện Tân 
Yên, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

582 Ngô Hải Yen 2420595547 26/02/2004 thôn Liên Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

583 Trần Thanh Lam 2421010387 12/06/2004 Thôn Phúc Thành, Xã Quý Sơn, 
Huyện Lục Ngạn, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

584 Nguyễn Thị Thu Thào 2421192686 11/10/2004
Tổ dân phố Minh Phượng, Thị trấn 
Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tình 
Bac Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

585 Nhữ Thị Phương Anh 2421388652 21/09/2004 Thôn Nguộn, Xã Tự Lạn, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐNBK42

586 Nguyễn Thị Phương Linh 2421479079 15/06/2004 Quyết Thắng, Xã Đồng Tân, Huyện 
Hiệp Hòa, Tình Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

587 Đặng Hương Giang 2421508986 02/07/2004
xóm Cầu thôn Bái Thượng, Xã 
Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tinh 
Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

588 Mần Thị Hương Loan 2421594136 31/08/2004 Vụ Bàn, Thị Trấn Bắc Lý, Huyện 
Hiệp Hòa, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

589 Lê Thị Thùy Dương 2421752972 05/03/2004 Tam Hợp, Thị Trấn Bắc Lý, Huyện 
Hiệp Hòa, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

590 Phùng Ngọc Hà 2421922761 22/01/2004 Thanh Tân, Thị trấn Đồi Ngô, 
Huyện Lục Nam, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

591 Phạm Hà Thương 2421964450 18/04/2004 5, Phường Ngô Quyền, Thành phố 
Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

592 Dương Thị Thùy Chanh 2422028367 30/01/2004
Thôn Ngạc Làng, Xã Nghĩa 
Phương, Huyện Lục Nam, Tình Bắc 
Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBDTBK42

Trang: 36



593 Nguyễn Đỉnh Việt Hưng 2520003984 13/10/2004 28H, Phường Gia cẩm , Thành phố 
Việt Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

594 Nguyễn Thị Thu Hà 2520007491 01/01/2004 Khu 8, Xã Chu Hóa, Thành phố 
Việt Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

595 Nguyễn Ngân Hà 2520057803 22/01/2004
ngách 1 ngõ 860 đường Châu 
Phong, Phường Tân Dân, Thành 
phố Việt Tri, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

596 Đỗ Thu Huyền 2520137204 10/02/2004 Khu 6, Xã Trưng Vương, Thành 
phố Việt Trì, Tình Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

597 Nguyễn Khánh Hòa 2520148999 18/02/2004 Tổ 1 Tân Phú, Phường Tân Dân, 
Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

598 Bùi Quỳnh Anh 2520195960 01/02/2004
Tổ 2 A Phú Hà, Phường Phong 
Châu, Thị xã Phú Thọ, Tinh Phú 
Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

599 Trần Thị Sơn 2520261982 01/01/2004 Thôn Lạp Xuyên, Xã Hùng Xuyên, 
Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

600 Nguyễn Diệu Linh 2520375098 09/01/2004 khu 4, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hòa, 
Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

601 Nguyễn Khánh Ly 2520443531 03/11/2004 khu 3, Xã Lang Sơn, Huyện Hạ 
Hòa, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

602 Vũ Thị Thu Huyền 2520447761 24/03/2004 Đội 4, Thị Trấn Thồ Tang, Huyện 
Vĩnh Tường, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

603 Hà Việt Linh 2520461017 11/01/2004 số nhà 31 Khu 8, Thị trấn Hạ Hòa, 
Huyện Hạ Hòa, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

604 Dương Khánh Phương 2520479373 18/06/2004 Khu 5, Thị trấn Thanh Ba, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

605 Nguyễn Thanh Hải 2520569099 08/02/2004 Khu 9, Xã Hoàng Cương, Huyện 
Thanh Ba, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

606 Hoàng Thị Bích Hằng 2520582454 27/06/2004 Khu Ngọc, Xã Bình Phú, Huyện 
Phù Ninh, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

607 Nguyễn Thị Đường 2520796434 01/03/2004 khu Xóm Trong, Xã Ngô Xá, 
Huyện Cẩm Khê, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

608 Hồ Hoa Huệ 2520889453 18/02/2004 Khu Trại Cụ, Xã Phượng Vĩ, Huyện 
Cẩm Khê, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

609 Chu Khánh Linh 2520982378 16/07/2004 Khu 4, Xã Hiền Quan, Huyện Tam 
Nông, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL

(CLQBK42

610 Nguyễn Trần Bạch Dương 2521052875 10/01/2004 khu 12, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm 
Thao, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

611 Nguyễn Ngọc Mai 2521060786 29/05/2004 Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, 
Huyện Lâm Thao, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

Trang: 37



612 Hà Thị Thuý Hường 2521126061 07/08/2004 xóm rịa 2, Xã Võ Miếu, Huyện 
Thanh Sơn, Tình Phú Thọ SV 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

613 Dương Thị Vân Anh 2521245850 05/01/2004 Khu 6, Xã Đào Xá, Huyện Thanh 
Thuỷ, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

614 Ngô Ngọc Ánh 2521407603 17/01/2004
tổ 11B khu Anh Dũng, Phường Tiên 
Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ

SV 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

615 Đặng Thị Thúy Ngân 2521444878 26/12/2004 Khu 3, Xã Điêu Lương, Huyện cấm  
Khê, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

616 Nguyễn Minh Ánh 2521472712 07/06/2004
số nhà 470 tổ 29 khu 11, Phường 
Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, 
Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

617 Nguyễn Hà My 2521497476 04/05/2004
Tổ 7 Khu Bảo Đà, Phường Dữu 
Lâu, Thành phố Việt Trì, Tình Phú 
Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

618 Quách Thùy Linh 2521556877 02/06/2004
Số 420 đường Âu Cơ Khu 7, Thị 
trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh 
Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

619 Nguyễn Việt Thanh Trà 2521557362 02/11/2004
Nguyễn việt Thanh Trà Khu 4, Thị 
trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh 
Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

620 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2521577993 29/07/2004 21 Cao Đại, Phường Minh Phương, 
Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

621 Lã Khởi Nguyên 2521635910 15/08/2004 Khu An Lộc, Xă Tuy Lộc, Huyện 
Cẩm Khê, Tinh Phú Thọ sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

622 Nguyễn Thu Hiền 2620005443 30/12/2004
số nhà 62 đường Lý Thường Kiệt, 
Phường Đồng Tâm, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

623 Thiều Thị Phương Anh 2620014452 08/01/2004 88, Phường Đống Đa, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

624 Lê Tuân Dũng 2620032711 20/02/2004
Đông Thành, Phường Đồng Tâm, 
Thành phố Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

625 Dương Thu Thảo 2620033299 15/05/2004 Ngõ 5, Phường Đống Đa, Thành 
phố Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

626 Trần Thị Bích Liên 2620037569 08/04/2004
Số nhà 118a ngõ 53 đường Trung 
Tâm phố, Phường Hội Hợp, Thành 
phố Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

627 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2620037622 12/05/2004
Khu tập thể giày da, Phường Đống 
Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42
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628 Lê Trang Phi Dương 2620053632 17/11/2004
Đường Lê Xoay, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tình 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

629 Nguyễn Thị Vi 2620055598 05/10/2004
Đông Hưng, Phường Đồng Tâm, 
Thành phố Vĩnh Yên, Tình Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

630 Nguyễn Hồng Hạnh 2620188256 16/10/2004 thôn Nghĩa An, Xã Xuân Lôi, 
Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

631 Trần Phương Nhung 2620279317 24/02/2004 Thôn Ái Quốc, Xã Đình Chu, 
Huyện Lập Thạch, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

632 Bùi Thị Hồng Vân 2620357644 05/07/2004 Thôn Số 8, Xã Kim Long, Huyện 
Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

633 Trần Thị Ngọc Ánh 2620359939 21/12/2004 Phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện 
Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

634 Dương Việt Anh 2620508652 01/05/2004
Đoàn Kết, Thị trấn Thanh Lãng, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

635 Nguyễn Thị Thùy Linh 2620535382 16/06/2004
TDP Thống Nhất, Thị trấn Thanh 
Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tình 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

636 Nguyễn Thị Hồng Ngân 2620535783 07/08/2004
TDP Minh Lương, Thị trấn Thanh 
Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tình 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

637 Nguyễn Thị Mai 2620642309 23/03/2004 Thôn Già Bàng 3, Xã Tề Lỗ, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

638 Nguyễn Đình Duy Hưng 2620659790 15/10/2004
ngách 141/1194 Đường Láng, 
Phường Láng Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

639 Nguyễn Thị Thào Vân 2620694754 20/11/2004 Lâm Xuyên2, Xã Tam Hông, 
Huyện Yên Lạc, Tình Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

640 Tạ Thị Ngân 2620722599 31/10/2004 Khu 2 thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, 
Huyện Yên Lạc, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

641 Hạ Thị Hồng Hạnh 2620888877 30/03/2004 Thôn 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

642 Nguyễn Thị Lan Anh 2620895309 08/11/2004 Yên Thịnh, Xã Bình Dương, Huyện 
Vĩnh Tường, Tình Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

643 Phùng Thị Ngọc Mai 2620904102 15/05/2004 Thôn 5, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh 
Tường, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 XBDTBK42

644 Trần Thu Hường 2620912822 18/12/2004
Đội 7 thôn Bàn Mạch, Xâ Lý Nhân, 
Huyện Vĩnh Tường. Tình Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42
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645 Nguyễn Thị Thúy Hiền 2621055260 29/06/2004 Thôn Chùa, Xã Bồ Sao, Huyện 
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

646 Hoàng Phương Anh 2621064639 20/05/2004
Số 10 Phố Lý Bôn, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tình 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

647 Vũ Thị Thu Trang 2621162324 16/02/2004 Xuân Hòa I, Xã Cao Minh, Thành 
phố Phúc Yên, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

648 Trần Thị Hậu 2621191323 25/09/2004
Tổ dân phố Đồng Hội, Thị trấn Đại 
Đình, Huyện Tam Đáo, Tinh Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

649 Nguyễn Thị Thúy Ngân 2621337327 02/07/2004
Khu làng nghề, Thị trấn Thanh 
Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tinh 
Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

650 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 2621415255 31/03/2004 Thôn Bồ Thầy, Xã Bàn Giản, 
Huyện Lập Thạch, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

651 Phan Thị Thủy Anh 2621415817 17/06/2004 Yên Sơn, Xã Hướng Đạo, Huyện 
Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

652 Nguyễn Thị Đoan Trang 2621416952 16/12/2004 Hạc Đình, Xã Yên Lập, Huyện 
Vĩnh Tường, Tình Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 ITĐCBK42A2

653 Bạch Cẩm Châu 2720123309 23/05/2004
số 82 Nguyễn Huy Tường, Phường 
Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, 
Tinh Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

654 Ngô Quốc Anh 2720131325 03/09/2004
Dương Ố, Phường Phong Khê, 
Thành phố Bắc Ninh, Tinh Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

655 Dương Thị Thắm 2720306469 19/03/2004 Âp Trấu, Xã Yên Trung, Huyện 
Yên Phong, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT

(CLQBK42A2

656 Nguyễn Thị Phương Nhung 2720352039 15/11/2004 Ngô Nội, Xã Trung Nghĩa, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

657 Lê Anh Linh 2720358621 15/05/2004 Đông, Xã Tam Giang, Huyện Yên 
Phong, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT

(CLC)BK42A2

658 Lê Ngọc Ánh 2720407721 21/10/2003 Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, 
Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

659 Nguyễn Thị Hải Đường 2720657130 08/03/2004 Núi Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

660 Nguyễn Phương Thào 2720691889 07/05/2004
Vĩnh Kiều 1, Phường Đồng 
Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tinh 
Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

661 Vũ Thị Nhung 2720703417 07/07/2004 Phố Tư, Phường Đồng Kỵ, Thành 
phố Từ Sơn, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

662 Dương Thùy Dương 2720726819 
---------------------- ------

17/10/2004 Thanh Bình, Phưcmg Đồng Kỵ, 
Thành phố Từ Sơn, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

Trang: 40



663 Dương Nhật Lệ 2720838805 09/06/2004 Trung Hòa, Phường Tân Hồng, 
Thành phố Từ Sơn, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

664 Nguyễn Thị Nhung 2720844441 02/04/2004 Nghĩa Lập, Xã Phù Khê, Thành phố 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

665 Lê Thị Minh Huyền 2720864946 25/10/2004 Xóm Trước, Xã Mão Điền, Huyện 
Thuận Thành, Tình Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

666 Nguyễn Thị Dịu 2720909927 28/11/2004 Xóm Ba, Xã Mão Điền, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

667 Nguyễn Thúy Linh 2720922796 02/08/2004 thôn phủ, Xã Ninh Xá, Huyện 
Thuận Thành, Tĩnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

668 Phạm Thị Tuyết Thơm 2720962652 14/01/2004 Phố Khám, Xã Gia Đông, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

669 Vũ Viết Mạnh 2721067117 05/02/2004 Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐPTBK42

670 Nguyễn Thị Phương 2721069318 18/03/2004 Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐCBK42A1

671 Nguyễn Phương Anh 2721150631 08/04/2004 Đông Hương, Thị trấn Thứa, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A2

672 Phạm Quang Huy 2721223521 20/04/2004 Tân Dân, Thị trấn Thứa, Huyện 
Lương Tài, Tính Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

673 Nguyễn Hữu Nam 2721334046 07/06/2004 Đô Đàn, Xã Chi Lăng, Huyện Quế 
Võ, Tình Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

674 Lý Phương Thào 2721398679 20/02/2004 Khu 1, Thị trấn Phố Mới, Huyện 
Quế Võ, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐCBK42A2

675 Vũ Quang Minh 2721493541 17/08/2004
K I3 Phú Điền, Phường Đồng 
Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tình 
Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

676 Phạm Thị Hà Chi 2721501460 29/07/2004 Sa Lung, Xã Phù ủng, Huyện Ân 
Thi, Tỉnh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

677 Nguyễn Thị Anh Đào 2721535230 19/12/2004 viên xá, Phường Hòa Long, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

678 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2721542448 02/07/2004 342, Phường Tiền An, Thành phố 
Bắc Ninh, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT

(CLC)BK42A2

679 Ngô Thị Hương Thảo 2721568385 28/05/2004 19 đa vạn, Phường Châu Khê, 
Thành phố Từ Son, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

680 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2721631103 29/09/2004 6, Xã Phù Chẩn, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

681 Nguyễn Thúy Dương 2721847032 10/09/2004
Ngọc Đôi, Phường Kim Chân, 
Thành phố Bắc Ninh, Tinh Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 ITĐPTBK42

Trang: 41



682 Nguyễn Thuỳ Dương 2721848419 28/07/2004 Thôn Phật Tích, Xã Phật Tích, 
Huyện Tiên Du, Tinh Bắc Ninh sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

683 Nguyễn Thị Báo Ngọc 2721849655 19/07/2004
Số nhà 21 ngõ 92 đường Ngô Gia 
Tự, Phường Suối Hoa, Thành phố 
Bắc Ninh, Tinh Bắc Ninh

SV 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

684 Đoàn Thị Linh Tâm 3020019787 16/11/2004
141 Nguyễn Chí Thanh, Phường 
Tân Bình, Thành phố Hái Dương, 
Tỉnh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

685 Lương Tuấn Dương 3020024193 24/10/2004
447 điện biên phủ, Phường Bình 
Hàn, Thành phố Hải Dương, Tinh 
Hải Dương

SV 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

686 Nguyễn Thị Vân Anh 3020036542 27/10/2004
88 phố Đức Minh, Phường Thanh 
Bình, Thành phố Hái Dương, Tinh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

687 Nguyễn Thị Hiền Lương 3020062945 06/08/2004
329 Nguyễn Lương Bằng Khu 1, 
Phường Thanh Binh, Thành phố 
Hái Dương, Tinh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

688 Đào Thị Anh Thư 3020153883 07/10/2004 đàm lộc, Phường Tân Bình, Thành 
phố Hải Dương, Tinh Hài Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

689 Hoàng Hoài Anh 3020182304 19/01/2003
212 Quang Trung, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

690 Trần Thị Ninh Trang 3020195538 27/06/2004 câm khê a, Phường Tứ Minh, Thành 
phố Hải Dương, Tinh Hái Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 ITMKT

(CLQBK42A2

691 Phạm Lâm Anh 3020201573 11/03/2004
6 phố Đặng Dung, Phường Bình 
Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

692 Đỗ Minh Quang 3020208185 12/11/2004
LK2.72 khu đô thị Tuệ Tĩnh, 
Phường Cẩm Thượng, Thành phố 
Hải Dương, Tinh Hái Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTHCMBK42

693 Đoàn Thanh Nga 3020212308 18/07/2004
KDC Lạc Sơn, Phường Thái Học, 
Thành phố Chí Linh, Tinh Hái 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

694 Đồ Khánh Linh 3020239758 24/05/2004
157 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao 
Đó, Thành phố Chí Linh, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

695

>--------
Phạm Kim Trang 3020294909 25/08/2004

Khu dân cư số 3 bình giảng, 
Phường Phá Lại, Thành phố Chí 
Linh, Tỉnh Hai Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

ỉ 696Ị Lưu Lê Khanh 3020329453 12/02/2004 Thôn Tiền, Xã An Thượng, Thành 
phố Hải Dương, Tinh Hái Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

Trang: 42



697 Phạm Tuấn Khoa 3020332160 19/09/2004
Khu dân cư số 9, Phường Phả Lại, 
Thành phố Chi Linh, Tình Hài 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

698 Nguyễn Thu Hằng 3020351934 08/12/2004 Tư Giang, Phường Tân Dân, Thành 
phố Chí Linh, Tỉnh Hài Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

699 Nguyễn Thị Phưong Anh 3020437470 05/08/2002
Thôn Vạn Tải Đông, Xã Hồng 
Phong, Huyện Nam Sách, Tính Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

700 Nguyễn Thị Kim Nhung 3020459227 01/04/2004 Câm Lý, Xã An Lâm, Huyện Nam 
Sách, Tinh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

701 Trần Thị Lan Hương 3020518187 16/07/2004
Thôn Đồng Quan, Xã Quang 
Thành, Thị xã Kinh Môn, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

702 Thân Thị Ngọc Ánh 3020653344 20/03/2004
số nhà 128Thượng Chiếu, Phường 
Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tính 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

703 Nguyễn Quỳnh Chi 3020705687 04/07/2004
khu Tân Phú, Thị trấn Phú Thái, 
Huyện Kim Thành, Tỉnh Hái 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

704 Nguyễn Thị Hằng 3020755287 30/10/2004
Thôn Cổ Phục Bắc, Xã Kim Liên, 
Huyện Kim Thành, Tinh Hài 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

705 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3020769611 12/12/2004
Thôn Phạm xá 1, Xã Tuấn Việt, 
Huyện Kim Thành, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

706 Nguyễn Thu Hường 3020812255 07/08/2004
thôn hoằng xá 2, Xã Quyết Thắng, 
Thành phố Hái Dương, Tinh Hài 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

707 Phạm Thị Bảo Hân 3020818358 27/04/2004 Phượng Đầu, Xã An Phượng, 
Huyện Thanh Hà, Tinh Hái Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A2

708 Đào Thị Mai 3020963982 07/10/2004
Thôn Vĩnh Lại, Xã cấm  Đông, 
Huyện Cấm Giàng, Tinh Hái 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

709 Nguyễn Khắc Hoàng 3020977437 07/05/2004
Khu Tràng Kênh, Thị trấn cấm  
Giang, Huyện cẩm  Giàng, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

710 Vũ Thị Phương Anh 3021161070 24/01/2004 Thị Tranh, Xã Thúc Kháng, Huyện 
Bình Giang, Tỉnh Hái Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

711 Vũ Hà Cấm Linh 3021266960 18/04/2004 thôn Dôi Hống, Xã Lê Lợi, Huyện 
Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

712 Nguyễn Phương Thảo 3021284282 
___ _________________________ 1___

28/02/2004 Khu 3, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia 
Lộc, Tình Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A2

Trang: 43



713 Nguyễn Tiến Thịnh 3021294213 25/12/2004 Thôn Bình Đê, Xã Gia Khánh, 
Huyện Gia Lộc, Tinh Hài Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

714 Đỗ Phương Liên 3021362496 01/04/2004 khu 1, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia 
Lộc, Tinh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

715 Đỗ Quỳnh Chi 3021388859 15/01/2004 9, Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tinh 
Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

716 Nguyễn Hồng Nhung 3021464130 18/02/2004 7, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tình 
Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

717 Nguyễn Thị Hoàn 3021523605 16/04/2004 thôn an hộ, Xã Quang Trung, 
Huyện Tứ Kỳ, Tinh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

718 Bùi Thị Ngọc Lan 3021547828 19/10/2004
thôn Phụ Dực, Xã Hồng Phúc, 
Huyện Ninh Giang, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

719 Nguyễn Nhật Hà 3021564669 19/09/2004
số nhà 65 khu4 phố Ninh Tĩnh, Thị 
trấn Ninh Giang, Huyện Ninh 
Giang, Tinh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

720 Vũ Trần Thuỷ Tiên 3022048655 15/08/2004
Sổ 6/4 Tống Duy Tân khu 6, 
Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

721 Nguyễn Phương Thư 3022136629 19/03/2004
Khu dân cư Đồng Ngọ, Phường 
Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, 
Tinh Hài Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

722 Nguyễn Quế Đan 3022146238 29/09/2004 Tử Lạc, Phường Minh Tân, Thị xã 
Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐCBK42A1

723 Lê Thị Lan Anh 3022174329 23/06/2004
Nhà số 06 khu dân cư Duyên Linh, 
Phường Duy Tân, Thị xã Kinh 
Môn, Tinh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

724 Nguyễn Hồng Ngát 3022360082 02/07/2004 Số nhà lngõ 12, Phường Phú Thứ, 
Thị xã Kinh Môn, Tinh Hải Dương sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

725 Phạm Thị Ngọc Điệp 3022639855 22/05/2004
xóm 4 thôn đồng tâm, Xã Tiên 
Động, Huyện Tứ Kỳ, Tình Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

726 Nguyễn Khánh Linh 3120031441 16/08/2004
2C Lý Tự Trọng, Phường Minh 
Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hái Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 LRIETBK42

727 Bùi Hoài Giang 3120040428 16/09/2004
Số 18 ngõ 2 Đường Dầu Lứa, 
Phường Sờ Dầu, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hái Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

728 Trịnh Ngọc Khánh 3120106757 19/12/2004
6/92 Trần Quang Khái, Phường 
Hoàng Văn Thụ, Quận Hông Bàng, 
Thành phô Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

Trang: 44



729 Trần Thị Thùy Linh 3120126988 29/09/2004
sô nhà 3 câu thang 6 lô A8 đường 
Đà Nang, Phường Vạn Mỹ, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

730 Phạm Lan Phương 3120135624 17/01/2004
Số 8b/246 đường Đà Nằng, Phường 
Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành 
phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

731 Phạm Thị Việt Hà 3120160420 11/11/2004

số nhà 37 ngách 73 ngõ 111 đường 
Đông Khê, Phường Đông Khê, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

732 Đoàn Thị Ngọc Huyền 3120166055 23/12/2004
13/38 Đông An Phụng, Phường 
Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

733 Lê Yến Nhi 3120177086 30/08/2004 đà nằng, Phường Vạn Mỹ, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 ITĐPTBK42

734 Trần Thị Quỳnh Hương 3120182009 25/07/2003
Số 2D48, Phường Đồng Quốc Bình, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

735 Tô Mai Phương 3120191902 07/08/2004
Tổ 44 Cụm 8, Phường cầu Tre, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hài 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

736 Đảo Thị Thu Phương 3120196089 29/11/2004
Số 63/26/73 Lê Lai, Phường Máy 
Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

737 Đỗ Thị Thu Hương 3120202048 02/10/2004 2, Phường Lạch Tray, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

738 Trần Phương Tháo 3120204853 04/03/2004
số nhà 26 ngõ 191 đường Đà Nằng, 
Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

739 Lưu Lê Bảo Ngọc 3120213389 24/06/2004

số nhà 38C ngách 2 ngõ 69B đường 
Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng 
Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

740 Trần Hoải Phương 3120261810 23/05/2004
22/27 Hạ Đoạn 1, Phường Đông 
Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

741

1--------
Trần Quốc Kiệt 3120263805 11/03/2004

Số 56 phố Cấm, Phường Gia Viên, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

742 Phạm Thị Nhật Hoa 3120273706 23/06/2004
106/256 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hái 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

Trang: 45



743 Đoàn Hồng Khánh Linh 3120278035 02/02/2004
59 Nguyễn Bình, Phường Đồng 
Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

744 Vũ Phương Linh 3120289341 18/09/2004
Số nhà 6/134 đường cầu  Đất, 
Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

745 Vũ Hữu Minh 3120292416 10/07/2004 23, Phường Dư Hàng Kênh, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

746 Phạm Huy Hoàng 3120312986 19/09/2004
31/17/82 Vũ Chí Thắng, Phường 
Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

747 Lê Hà Ngọc Anh 3120325706 15/06/2004 Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hài Phòng s v 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

748 Nguyễn Đức Hoàng Minh 3120340831 11/12/2004 138/256, Phường Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng s v 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

749 Trần Thảo Ngọc 3120398681 12/01/2004
15 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, 
Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

750 Nguyễn Lê Hải An 3120403476 22/08/2004
284 Hai Bà Trưng, Phường Cát 
Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

751 Đỗ Phương Thảo 3120411050 01/03/2004
4/55/81 Phạm Hữu Điều, Phường 
Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hài Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

752 Vũ Hương Huyền Anh 3120430595 16/11/2004
số 283 Hai Bà Trưng, Phường Cát 
Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

753 Trần Bảo Trâm 3120443825 20/03/2004 20, Phường Dư Hàng Kênh, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hái Phòng s v 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

754 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3120503901 06/03/2004
32/1/136 Phạm Hữu Điều, Phường 
Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hái Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

755 Đảo Thị Bích Diệp 3120528284 01/09/2004
Sổ 229 Đường Phương Lưu, 
Phường Đông Hải 1, Quận Hài An, 
Thành phố Hái Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

756 Trần Phương Anh 3120537333 29/08/2004 8, Phường Cát Bi, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng s v 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

757 Vũ Quỳnh Trang 3120537818 03/02/2004
41 Trần Văn Lan, Phường Cát Bi, 
Quận Hái An, Thành phố Hải 
Phòng

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

Trang: 46



758 Lương Hồng Hải Vân 3120559221 14/10/2004
Số 227 đường Nam Hải Tổ dân phố 
12, Phường Nam Hải, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

759 Vũ Thị Phương Chi 3120567120 30/05/2004 Xóm 13, Xã Xuân Thượng, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

760 Vũ Thị Minh Anh 3120568817 12/01/2004 Ngõ 210, Phường Tràng Cát, Quận 
Hài An, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

761 Đảo Thị Thanh Tháo 3120597162 27/08/2004
40/201 Trần Nguyên Hãn, Phường 
Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

762 Nguyễn Phương Thanh 3120611300 06/02/2004 Lũng Bắc, Phường Đằng Hải, Quận 
Hài An, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

763 Đỗ Thị Minh Ngọc 3120643295 08/06/2004
số 450 Trường Chinh, Phường Lãm 
Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

764 Phạm Thị Minh Trang 3120657072 08/08/2004 Lệ Tào 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 KTlamp;QL

(CLC)BK42

765 Nguyễn Thị Phương Thảo 3120699326 11/07/2004 tổ 8, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến 
An, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

766 Phạm Ngọc Mai 3120699439 07/04/2004
Hoà Bình 1, Phường Tràng Minh, 
Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

767 Phạm Việt Anh 3120705896 11/01/2004
Số 9 đường Thống Trực Kha Lâm 
5, Phường Nam Sơn, Quận Kiến 
An, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

768 Nguyễn Thị Nhung 3120717337 29/11/2004
số nhà 331TỐ dân phố Đống Khê 2, 
Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

769 Vũ Thu Hà 3120732039 03/11/2004
Nam Sơn 1, Phường Văn Đẩu, 
Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

770 Phạm Hương Trà 3120888830 31/01/2004 1, Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

771 Hoàng Thị Minh Nguyệt 3120908022 25/01/2004
Gò Gai, Thị trấn Núi Đèo, Huyện 
Thúy Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

772 Nguyễn Phương Loan 3121106254 31/07/2004 thôn 2, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

773 Phạm Thị Huyền 3121188476 22/01/2004 Thôn 6, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

774 Lê Hương Giang 3121224305 11/01/2004 Tô 3, Thị trấn An Dương, Huyện 
An Dương, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

Trang: 47



775 Đỗ Ngọc Khánh Linh 3121285396 04/11/2004 Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện 
An Dương, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

776 Dương Đoàn Thùy Trang 3121505038 09/09/2004 Câu hạ B, Xã Quang Trung, Huyện 
An Lão, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 KTỈamp;QLBK42

777 Nguyễn Trân Yên Nhi 3121516198 02/11/2004
Tổ Dân Phố Văn Tràng 1, Thị trấn 
Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành 
pho Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

778 Lương Thị Khánh Chi 3121519905 12/02/2004
số nhà 70 Thôn Quán Rẽ, Xã Mỹ 
Đức, Huyện An Lão, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

779 Đoàn Thị Tháo Hiền 3121552545 29/12/2004
Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, 
Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hái 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

780 Đinh Thụy Anh 3121574561 03/04/2004 Cẩu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành phố Hái Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

781 Phạm Thị Trang 3121586065 26/06/2004
thôn Mai Dương, Xã Ngũ Phúc, 
Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

782 Cao Thị Ngọc Diệp 3121645132 03/12/2004 Thôn Ngọc Liễn, Xã Đại Hà, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

783 Phạm Thị Dinh 3121648464 21/10/2004 thôn Đại Lộc 2, Xã Đại Hợp, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨRIETBK42

784 Dương Thị Mai Vui 3121734959 27/08/2004

Địa chì 12C/147 /81 Ngõ Phạm 
Hữu Điều, Phường Niệm Nghĩa, 
Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

785 Nguyễn Vũ Nhật Hạ 3121745616 29/12/2004
Xóm 2Thôn An Tứ, Xã Khới 
Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, Thành 
phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

786 Nguyễn Thị Hải Yen 3121771526 28/11/2004 Hộ Tứ Nội, Xã Đoàn Lập, Huyện 
Tiên Lẵng, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

787 Vũ Minh Phương 3121806850 22/05/2004
VThôn Hào Lai, Xã cấp Tiến, 
Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

788 Hoàng Phúc Nguyên 3121905703 21/10/2004 6, Xã Hòa Bình, Huyện Vĩnh Báo, 
Thành pho Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

789 Hoàng Như Ngọc 3121974516 05/02/2004
đông thái, Thị trân Vĩnh Báo, 
Huyện Vĩnh Báo, Thành phố Hài 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

790 Nguyễn Đức Phúc 3122182104 12/11/2004
37B/246B Đà Nằng, Phường cầu 
Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố 
Hái Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42
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791 Bùi Thị Thanh Trà 3122198127 07/11/2004
98/201 Trần Nguyên Hãn, Phường 
Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

792 Vũ Thị Thùy Linh 3122266415 13/10/2004 Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận 
Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

793 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 3122289897 16/09/2004
Số 34 Đường Vĩnh Lưu, Phường 
Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

794 Lê Thị Phương Anh 3122304660 02/10/2004 10, Phường Đằng Hải, Quận Hài 
An, Thành phố Hái Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

795 Phan Hải Bình 3122319123 23/07/2004
26/109/185 Tôn Đức Thắng, 
Phường An Dương, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

796 Bùi Thị Hiền 3122349355 08/04/2004
Thôn 5, Xã Hợp Thành, Huyện 
Thúy Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

797 Nguyễn Hoàng Ánh Thư 3122398593 11/09/2004
87 Quan Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

798 Lê Ngọc Châu Anh 3122419075 18/02/2003
7A/36/47/81 Phạm Hữu Điều, 
Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

799 Trần Thị Quỳnh Anh 3122424439 14/09/2004
Số 10/450 Phủ Thượng Đoạn, 
Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

800 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3122436314 17/10/2004

số 2/621 tổ 6 đường 5/2 Hùng 
Vương, Phường Hùng Vương, 
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

801 Hoàng Thị Yen Phương 3122444133 02/01/2004
Số 7C 73 Núi Voi, Phường Trại 
Chuối, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

802 Lương Trần Phương Tháo 3122452894 01/11/2004
Số nhà 38 tố 2, Thị trấn An Dương, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

803 Phạm Báo Hân 3122458987 24/06/2004 số nhà 2/209, Phường Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hái Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

804 Nguyễn Thị Nguyệt Thào 3122459133 07/02/2003
số 238 đường Phú Thượng Đoạn, 
Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42
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805 Đồng Thị Thu Ngân 3122512815 01/01/2004
số 11 khu ICC Vĩnh Niệm, Phường 
Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

806 Nguyễn Văn Thắng 3122538143 11/12/2004
thôn Đình Trà Sơn, Xã Kênh Giang, 
Huyện Thúy Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

807 Trần Văn Anh 3320036869 17/10/2004
thôn Tính Linh, Xã Trung Nghĩa, 
Thành phố Hưng Yên, Tinh Hưng 
Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

808 Lê Thu Huyền 3320038602 06/09/2004 đội 3, Xã Hồng Nam, Thành phố 
Hưng Yên, Tinh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

809 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3320205682 02/05/2004
thông Hành Lạc, Thị trấn Như 
Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

810 Đàm Thị Giang Châu 3320246441 27/09/2004 Hoà Bình Hạ, Xã Tân Tiến, Huyện 
Văn Giang, Tinh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

811 Chu Thị Thu Chà 3320289074 29/07/2004
Xóm Đen Am Thôn công luận 1, 
Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn 
Giang, Tình Hung Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

812 Nguyễn Thị Nhật Ánh 3320863751 02/09/2004 Thôn Ninh Vũ, Xã Bình Kiều, 
Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

813 Nguyễn Thị Thu Huế 3321134200 02/04/2004 Thôn Long cầu, Xã Đoàn Đào, 
Huyện Phù Cừ, Tinh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

814 Nguyễn Phương Thuý 3321327908 19/09/2004 Thôn Phù Bãi, Xã Thắng Lợi, 
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

815 Nguyễn Thùy Chi 3321335244 30/11/2004 tdp Tháp, Phường Dị Sừ, Thị xã Mỹ 
Hào, Tinh Hưng Yên sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

816 Nguyễn Khánh Linh 3420028479 12/10/2004 tổ 12, Phường Quang Trung, Thành 
phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

817 Nguyễn Thị Phương 3420047134 12/06/2004
Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, 
Thành phố Thái Bình, Tinh Thái 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

818 Vũ Minh Hoàng 3420133247 19/10/2004
thôn Nam Cầu Nhàn, Xã Đông Hòa, 
Thành phố Thái Binh, Tỉnh Thái 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

819 ĐỖ Quỳnh Vân 3420137400 17/04/2004 tố 6, Phường Bồ Xuyên, Thành phố 
Thái Bình, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

820 Lại Thủy Vy 3420158978 19/05/2004
phường Trần Lãm, Phường Trần 
Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bỉnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

821 Nguyễn Phương Tháo 3420201111 14/04/2004 Thôn Xuân Lai, Xã An Àp, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42
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822 Nguyễn Thị Hiền 3420356714 27/05/2004 2, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ, 
Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

823 Ngô Thị Thương 3420432391 07/03/2004 Thôn lộng khê 2, Xã An Khê, 
Huyện Quỳnh Phụ, Tĩnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

824 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3420544680 07/09/2004 Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng 
Hà, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

825 Lê Quý Việt 3420573032 28/09/2004 Thôn Thưởng Phúc, Xã Văn Lang, 
Huyện Hưng Hà, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

826 Nguyễn Thị cấm  Ly 3420651848 16/05/2003 Nham Lang, Xã Tân Tiến, Huyện 
Hưng Hà, Tình Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

827 Phạm Đảo Hồng Anh 3420876901 25/01/2004 xóm 1, Xã Đông Họp, Huyện Đông 
Hưng, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

828 Trần Thị Thư 3420883141 20/01/2004 Thôn Nam, Xã Đông Sơn, Huyện 
Đông Hưng, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

829 Vũ Thị Quỳnh Trang 3421007987 07/01/2004
Xóm 2 Tri Chì Nam, Xã Thụy 
Trường, Huyện Thái Thụy, Tinh 
Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

830 Bùi Phạm Mỹ Linh 3421094189 20/02/2004
Vị Dương Đông, Xã Dương Hồng 
Thủy, Huyện Thái Thụy, Tình Thái 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

831 Nguyễn Thị Hái Hà 3421139649 04/01/2004 Thôn Kim Thành, Xã Sơn Hà, 
Huyện Thái Thụy, Tình Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

832 Lê Thị Minh Anh 3421141097 27/09/2004
TDP Mai Diêm, Thị trấn Diêm 
Điền, Huyện Thái Thụy, Tinh Thái 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

833 Phạm Thị Hồng Diệp 3421152071 17/07/2004 Thôn Đồng Hoà, Xã Thụy Phong, 
Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

834 Đỗ Huyền Diệp 3421187042 15/03/2004 Thôn Đông Phú, Xã Nam Trung, 
Huyện Tiền Hải, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

835 Chu Nhật Anh 3421230932 21/07/2004 thôn Lợi Thành, Xã Đông Quí, 
Huyện Tiền Hải, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

836 Lê Hồng Phong 3421299905 04/07/2004 xóm 7 thôn Đoài, Xã Tây Giang, 
Huyện Tiền Hải, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

837 Tạ Thị Thúy Hiền 3421368319 22/04/2004
Số 82 Đường Vũ Trọng Tố dân phố 
số 1, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

838 Hoàng Kim Khánh 3421398264 22/04/2004 2, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, 
Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

839 Bùi Thành Đat 3421442751 23/12/2004
Tô dân phố An Phú, Thị trấn Kiến 
Xương, Huyện Kiên Xương, Tỉnh 
Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42
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840 Phạm Thị Dinh 3421530061 10/10/2004 Thôn Nam Tiến, Xã Hồng Tiến, 
Huyện Kiến Xương, Tinh Thái Bĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

841 Đồ Ngọc Lan 3421586709 08/06/2004
Thôn Thụy Lũng Tây, Xã Quốc 
Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tinh 
Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

842 Nguyễn Thị Hải Yen 3421614958 21/06/2003 Thôn Cao Bạt Trung, Xã Nam Cao, 
Huyện Kiến Xương, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨR1ETBK42

843 Ngô Thị Thu Hương 3421670322 20/07/2004 Tân Toàn, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

844 Tạ Phương Anh 3421688162 25/07/2004 Thôn Trường Xuân, Xã Duy Nhất, 
Huyện Vũ Thư, Tình Thái Binh sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

845 Phạm Thị Dinh 3421721483 13/08/2004 Thôn Thái, Xã Nguyên Xá, Huyện 
Vũ Thư, Tình Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLQBK42A1

846 Trần Thị Quỳnh Phương 3421731329 26/06/2004 Thôn Thượng Hộ Bắc, Xã Hồng Lý, 
Huyện Vũ Thư, Tình Thái Binh sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

847 Hồ Thị Kim Huệ 3421754831 29/07/2004 Thôn Bộ La, Xã Vũ Vinh, Huyện 
Vũ Thư, Tinh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

848 Đỗ Thị Nhi 3422204430 12/09/2004 Bích Đoài, Xã Thái Nguyên, Huyện 
Thái Thụy, Tình Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

849 Đồ Phương Thảo 3422224206 19/08/2004
Ngõ 199 đường Trần Quốc Hoàn, 
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

850 Nguyễn Trần Ngọc Minh 3422269779 05/02/2004
Phúc Trọng, Phường Phúc Thành, 
Thành phố Ninh Bình, Tình Ninh 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

851 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3422299740 10/05/2004 Thôn Lương Ngọc, Xã Tân Tiến, 
Huyện Hưng Hà, Tính Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 PTQTBK42

852 Bùi Tiến Dũng 3422303111 28/01/2004 Thôn Hú, Xã Hòa Tiến, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

853 Hoàng Quốc Đạt 3422407690 19/07/2004 Xóm 6 thôn Tứ, Xã Hồng Việt, 
Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

854 Khúc Thị Mai 3520025169 01/08/2004 Xóm 7, Xã Liêm Tuyên, Thành phô 
Phủ Lý, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

855 Nguyễn Ngọc Anh 3520043470 08/11/2004 Tổ Mễ Nội, Phường Liêm Chính, 
Thành phố Phủ Lý, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

856 Quách Thu Hiền 3520081787 24/05/2003 Tổ 8, Phường Minh Khai, Thành 
phô Phủ Lý, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

857
1---------

Lưu Hoàng Anh Phương 3520151998 02/09/2004 Tổ 3, Phường Lê Hồng Phong, 
Thành phố Phủ Lý, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

! 858 Đặng Thị Lan Phương 3520220765 21/11/2004 Thôn lảnh trì, Xã Mộc Nam, Thị xã 
Duy Tiên, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42
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859 Lê Hoải An 3520239902

-------— -----------------------------------

14/06/2004 Tô dân phô 4, Phường Hòa Mạc, 
Thị xã Duy Tiên, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

860 ứ ng  Ngọc Hoàn 3520265507 19/09/2004 Vũ Xá, Phường Yên Bắc, Thị xã 
Duy Tiên, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

861 Ngô Thị Bào Yến 3520322062 11/05/2004 Thụy Sơn 1, Xã Tân Sơn, Huyện 
Kim Báng, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

862 Tạ Thị Thảo 3520351212 07/02/2004 Thôn phương thượng, Xã Lê Hồ, 
Huyện Kim Bàng, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

863 Đinh Thị Hải Anh 3520364998 18/04/2004 Xóm 10, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim 
Báng, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

864 Nguyễn Phương Linh 3520415828 02/12/2003 Bình Nam, Thị trấn Bình Mỹ, 
Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

865 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3520475015 17/10/2004 Tiểu khu 1, Thị trấn Kiện Khê, 
Huyện Thanh Liêm, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

866 Lê Mai Anh 3520488353 24/08/2004 Thôn Cự Xá, Xã Liêm Phong, 
Huyện Thanh Liêm, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

867 Hoàng Ngọc Dung 3520506315 05/08/2004 Đoan Vỹ 2, Xã Thanh Hải, Huyện 
Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

868 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3520610428 08/10/2004 Hoà Thái Thịnh, Xã Tràng An, 
Huyện Bình Lục, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

869 Hoàng Thị Thu Hoài 3520722832 01/09/2004 6, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 ỌLCBK42

870 Trần Thị Kim Ngân 3520724853 26/10/2004 Thôn Mỹ Đà, Xã Nhân Mỹ, Huyện 
Lý Nhân, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 ỌLHĐTTVHBK42

871 Lương Thị Ánh Ngọc 3520790237 16/05/2004
Thôn 2 Đồng Thủy, Xã Nhân 
Thịnh, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

872 Nguyễn Phương Dung 3520955507 26/04/2003
Thôn Kiều Đan Thượng, Xã Tiên 
Tân, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà 
Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 ỌHCTĨamp;TTQTB
K42

873 Nguyễn Thu Trang 3520956110 10/11/2004 Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố 
Phủ Lý, Tình Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

874 Cao Thị Phương Thảo 3521021778 11/12/2004 Thôn Lại Khê, Xã Nhân Bình, 
Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

875 Đỗ Phương Trang 3521043439 21/02/2004 Tố 5, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Phù Lý, Tinh Hà Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

876 Đinh Thị Thủy Dương 3521263584 30/08/2004 thôn Sơn Hài, Xã Yên Phương, 
Huyện Ý Yên, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XNABK42

877 Trần Khánh Linh 3620010917 30/09/2004
85/491 tô 6, Phường Phan Đình 
Phùng, Thành phô Nam Định, Tính 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42
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878 Nguyễn Phương Ly 3620034939 21/12/2004 14, Phường Trần Đăng Ninh, Thành 
phố Nam Định, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 LRIETBK42

879 Trần Trung Hiểu 3620059767 05/10/2004
lê hồng sơn, Phường Cửa Bắc, 
Thành phố Nam Định, Tình Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

880 Phạm Phương Tháo 3620087574 17/02/2004
số 49 đường Chu Văn An, Phường 
Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

881 Đới Diệu Trang Linh 3620088545 27/07/2004
P901 CC184 Hoàng Quốc Việt 
Hoàng 4, Phường cố Nhuế 1, Quận 
Bắc Tù Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

882 Trịnh Thị Như Binh 3620120713 10/05/2004
1A2 tầng 3 khu tập thể điện Hoàng 
Diệu, Phường Năng Tĩnh, Thành 
phố Nam Định, Tinh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

883 Trần Phương Thảo 3620127212 29/10/2004
655 Trần Nhân Tông, Phường Vị 
Xuyên, Thành phố Nam Định, Tinh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

884 Nguyễn Thị Minh Ngọc 3620155449 19/10/2004
125 Song Hào, Phường Trần Quang 
Khải, Thành phố Nam Định, Tinh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

885 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3620186083 11/10/2004
11/244 Văn Cao tổ 1, Phường Văn 
Miếu, Thành phố Nam Định, Tinh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

886 Trần Thị Lan Anh 3620200404 17/06/2004
19/33/Cù Chính Lan, Phường Trần 
Te Xương, Thành phố Nam Định, 
Tình Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

887 Phan Thị Hồng Ánh 3620210161 01/07/2004
8/12/141 Phù Long, Phường Trần 
Te Xương, Thành phố Nam Định, 
Tình Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

888 Hoàng Ngọc Ánh 3620238931 30/03/2004
123b Phan Đình Phùng, Phường 
Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam 
Định, Tính Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

889 Vũ Thị Thu Hằng 3620341488 02/08/2004 Xóm Cuối, Xã Thành Lợi, Huyện 
Vụ Bản, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

890 Bùi Thị Hằng 3620343846 06/04/2004 ĐC Thôn Phú Lão, Xã Minh Thuận, 
Huyện Vụ Bản, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

891 Phạm Hoàng Hà 3620351877 16/04/2004 thôn Lại Xá, Xã Hiến Khánh, 
Huyện Vụ Bán, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

892 Đào Thị Thao 3620364891 23/05/2004 Xóm Hòe, Xã Trung Thành, Huyện 
Vụ Ban, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

893 Vũ Thanh Huyền 3620417009 02/03/2004 Xóm Bên, Xã Thành Lợi, Huyện 
Vụ Ban, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42
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894 Trần Diệu Anh 3620420472 03/09/2004 Xóm Nhì, Xã Trung Thành, Huyện 
Vụ Bàn, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

895 Bùi Thị Anh Thơ 3620445224 29/08/2004
xóm Dương Lai Ngoài, Xã Thành 
Lợi, Huyện Vụ Bản, Tình Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

896 Trần Thị Trà My 3620466915 24/10/2004 Lương, Xã Yên Minh, Huyện Ý 
Yên, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

897 Hoàng Minh Công 3620513814 15/01/2004 Đội 3 An Phú, Xã Yên Lộc, Huyện 
Ý Yên, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

898 Vũ Mai Chi 3620515900 11/10/2004 Thôn Dương Hồi, Xã Yên Thắng, 
Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL

(CLQBK42

899 Ma Thị Hương Giang 3620529907 07/09/2004 105, Phường Mai Dịch, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

900 Đinh Văn Chiến 3620532325 08/03/2004 xóm Quyết Tiến, Xã Yên Tiến, 
Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

901 Ninh Thị Thu Hà 3620539035 11/06/2004 Thôn Lũ Phong, Xã Yên Ninh, 
Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

902 Dương Việt Anh 3620539889 24/11/2004 1, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, 
Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

903 Phạm Hồng Trà 3620680082 19/02/2004 Hồng Thái, Xã Yên Lộc, Huyện Ý 
Yên, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

904 Phạm Ngọc Hải Yến 3620703757 15/12/2004 Thôn 3, Xã Yên Quang, Huyện Ý 
Yên, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

905 Vũ Minh Tâm 3620745923 13/11/2004 TDP11, Thị trấn Rạng Đông, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

906 Phạm Vũ Linh 3620759982 26/01/2004 Xóm 2, Xã Nam Điền, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

907 Đinh Diệu Linh 3620809785 24/01/2004 Xóm 9, Xã Phúc Thắng, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

908 Phạm Thị Thùy Trang 3621018513 06/10/2004
Xóm Rục Kiều thôn cổ Gia, Xã 
Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

909 Đỗ Thị Lương Giang 3621025138 10/12/2004 Thôn Phú Hào, Xã Điền Xá, Huyện 
Nam Trực, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 K.TĨamp;QL

(CLQBK42

910 Đồ Thị Kim Anh 3621026698 29/03/2004 Thắng Hùng, Xă Nam Thắng, 
Huyện Nam Trực, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

911 Nguyễn Quang Đức 
—

3621029328 13/04/2004
xóm5 thôn Bái Dương, Xã Nam 
Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

912 Nguyễn Phương Ly 3621054643 22/04/2004 Xóm Đại Thăng, Xã Nam Mỹ, 
Huyện Nam Trực, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT

(CLQBK42A2
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913 Nguyền Thị Khánh Loan ị 3621063298 
------------------------------------------1---------------------------- 28/10/2004 Xóm 4, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam 

Trực, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

914 Phạm Quỳnh Anh 3621153593 16/01/2004
Tiếu khu Thống Nhất đường Hữu 
Nghị, Thị trấn cồ Lễ, Huyện Trực 
Ninh, Tinh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

915 Vũ Thị Kiều Diễm 3621293553 29/05/2004 Xóm 7, Xã Xuân Thủy, Huyện 
Xuân Trường, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

916 Nguyễn Tuấn Đại 3621340698 05/01/2004 Xóm 4, Xã Xuân Thành, Huyện 
Xuân Trường, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

917 Phạm Văn Ngọc 3621394086 28/03/2004 Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện 
Xuân Trường, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTỈamp;TTQTB

K42

918 Nguyễn Lan Anh 3621417573 05/11/2004 Xóm 2, Xã Xuân Kiên, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

919 Phạm Thị Khánh Ly 3621502305 15/10/2004 Xóm 8, Xã Giao Tiến, Huyện Giao 
Thúy, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

920 Vũ Lâm Hạ Vi 3621532299 22/06/2004 1, Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao 
Thúy, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

921 Phạm Minh Nhật 3621580035 08/10/2004 Xóm 13, Xã Hồng Thuận, Huyện 
Giao Thủy, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

922 Đặng Phương Thủy 3621628853 15/09/2004
Đội 4 xóm Liên Hoan, Xã Bạch 
Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

923 Nguyễn Thị Mai 3621643911 01/04/2004 Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện 
Giao Thúy, Tính Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

924 Phạm Đức Hiếu 3621812536 24/02/2004 Xóm Quốc Hưng, Xã Hải Hưng, 
Huyện Hai Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

925 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3621828189 05/08/2004 Xóm 9, Xã Hải Lộc, Huyện Hái 
Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

926 Phạm Thị Khánh Ly 3621849520 26/04/2004 Xóm 11, Xã Hái Quang, Huyện Hái 
Hậu, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

927 Lê Văn Hiển 3621857357 30/06/2004 Xóm3, Xã Hái Phương, Huyện Hài 
Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

928 Lưu Thị Thuỳ Linh 3621907316 27/09/2004 Xóm 15, Xã Hải Hưng, Huyện Hải 
Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

929 Mai Thị Oanh 3621929237 02/10/2004 Khu 3, Thị trấn Yên Định, Huyện 
Hái Hậu, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

930 Nguyễn Thị Huyền 3621949189 09/11/2004 Xóm 10, Xã Hài Phương, Huyện 
Hái Hậu, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

ị 931 1 Nguyễn Hồng Hoa 3621980817 27/10/2004 thôn cấm, Xã Yên Dương, Huyện Ý 
Yên, Tinh Nam Định sv

__________________________________
01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42
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932 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 
______ i__________ '--------------------------

3622100705 14/12/2004 Xóm 10, Xã Nghĩa Thái, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

933 Nguyễn Hương Giang 3622159709 21/03/2004
Km7Đường 55, Thị trấn Nam 
Giang, Huyện Nam Trực, Tình Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

934 Phạm Thị Ánh Tuyết 3622172836 20/04/2004 Thôn 5 Thái Bình, Xã Trực Khang, 
Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

935 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 3622190298 06/02/2004
24/703 Trường Chinh, Phường Hạ 
Long, Thành phố Nam Định, Tinh 
Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

936 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 3622246249 29/01/2004 đội 7, Xã Tân Thịnh, Huyện Nam 
Trực, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

937 Nguyễn Hả Phương 3622586884 08/01/2004
Tổ dân phố Đình Cựu, Thị trấn cổ 
Lễ, Huyện Trực Ninh, Tinh Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

938 Bùi Thuỷ Anh 3720021407 28/09/2004
phúc thiện, Phường Phúc Thành, 
Thành phố Ninh Bỉnh, Tình Ninh 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

939 Đỗ Lan Hương 3720060793 03/09/2004
đường trần quốc toàn, Phường Ninh 
Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tinh 
Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

940 Hoàng Vũ Thuỳ Linh 3720076969 16/07/2004
Trung Sơn, Phường Thanh Bình, 
Thành phố Ninh Bình, Tinh Ninh 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

941 Bùi Thị Phương Lệ 3720330286 24/05/2004 Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia 
Viễn, Tình Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

942 Vũ Thị Lan Anh 3720341765 04/06/2004 Thượng, Xã Gia Minh, Huyện Gia 
Viễn, Tỉnh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

943 Chu Lan Phương 3720394426 07/09/2004 Đội 13, Xã Liên Sơn, Huyện Gia 
Viễn, Tỉnh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

944 Nguyễn Thu Phương 3720400760 18/10/2004 Xóm 4, Xã Gia Vượng, Huyện Gia 
Viễn, Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

945 Nguyễn Thu Hà 3720425722 18/10/2004 4, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn, 
Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

946 Nguyễn Thị Hái Ninh 3720494085 17/09/2003 La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện 
Hoa Lư, Tinh Ninh Bỉnh sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

947 Trần Linh Chi 3720524229 01/09/2004 Thôn Tây, Xã Trường Yên, Huyện 
Hoa Lư, Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

948 Nguyễn Diễm Quỳnh 3720617658 26/07/2004
Thôn Duyên Phúc Xóm 8, Xã 
Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, 
Tính Ninh Binh

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42
___________________ 1

Trang: 57



- -
949 Vũ Thị Ngọc 3720675853 08/10/2004 Xóm 4, Xã Ản Hòa, Huyện Kim 

Sơn, Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

950 Ngô Thị Thanh Chúc 3720680853 16/10/2002 9, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, 
Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXH K40

951 Nguyễn Vũ Thảo Linh 3720749068 11/01/2004
Phố Phát Diệm Tây, Thị trấn Phát 
Diệm, Huyện Kim Sơn, Tinh Ninh 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

952 Trần Lan Anh 3720793861 15/09/2004 Xóm 4, Xã Như Hòa, Huyện Kim 
Sơn, Tinh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

953 Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh 3721120494 21/07/2004 Xóm 8, Xã Kim Tân, Huyện Kim 
Sơn, Tỉnh Ninh Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

954 Hoàng Bào Diệp 3721149687 12/12/2004

Số nhà 56 phố 13 đường Dương 
Vân Nga, Phường Vân Giang, 
Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

955 Hà Phưorng Tháo 3820005421 29/06/2004
SN 09/05 Đường Đồng Lễ, Phường 
Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, 
Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

956 Đỗ Thị Hoài Thương 3820014438 20/08/2004
nghĩa sơn 2, Phường Tào Xuyên, 
Thành phố Thanh Hóa, Tinh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

957 Cao Ngọc Minh Trang 3820030274 01/06/2004
đường hạc oa, Phường Đông 
Cương, Thành phố Thanh Hóa, 
Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

958 Đỗ Thị Ngọc Duyên 3820042515 06/12/2004
03A/325 Quang Trung, Phường 
Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

959 Nguyễn Hương Giang 3820074612 18/10/2004
675 Hàm Nghi, Phường Đông 
Hương, Thành phô Thanh Hóa, 
Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

960 Trịnh Hà Anh 3820100949 16/02/2004
224 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 
Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, 
Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

961 Nguyễn Văn Đạt 3820104749 04/05/2004
27/199 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông 
Hương, Thành phố Thanh Hóa,
Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

962 Đỗ Hà Vy 3820129338 22/03/2004 lê hoàn, Phường Lam Sơn, Thành 
phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLCJBK42A2

963 Vũ Ngọc Trâm 3820198835 27/07/2004 đông tác, Phường Đông Thọ, Thành 
phố Thanh Hóa, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42
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964 ịNguyễn Thi Thao 3820268068

—

04/09/2004
Số nhà 80 phố Quan Sơn, Phường 
An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

965 Lưu Phương Linh 3820342894 29/07/2004
Số nhà 11 Đường Ngô Thì Sỹ Khu 
phố 2, Phường Phú Sơn, Thị xã Bím 
Sơn, Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

966 Lê Thị Hải Anh 3820408194 06/10/2004
Khu phố Kinh Trung, Phường 
Quảng Thọ, Thành phố sầm Sơn, 
Tình Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

967 Lê Thị Trúc Quỳnh 3820452327 03/10/2004 Thôn6, Xã Quáng Hùng, Thành phố 
Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

968 Đặng Hoảng Thái 3820736121 17/02/2004
10/4 đường 15/2, Thị trấn Lang 
Chánh, Huyện Lang Chánh, Tinh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

969 Trương Thị Nguyên 3820892660 09/09/2004 Trung Độ, Xã Câm Châu, Huyện 
Cẩm Thủy, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

970 Nguyễn Hồng Duyên 3820976452 27/03/2004
Phố Đại Quang, Thị trấn Phong 
Sơn, Huyện cẩm  Thủy, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

971 Phạm Thị Bích Hồng 3821413557 06/06/2003 Ngọc Vóc, Xã Cấm Yên, Huyện 
Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

972 Trịnh Thùy Linh 3821457172 02/11/2004 thôn Duệ thôn, Xã Định Tiến, 
Huyện Yên Định, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

973 Vũ Thị Thuỳ 3821481597 03/02/2004 Tổ dân phố 10, Thị trấn Quý Lộc, 
Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

974 Nguyễn Khánh Huyền 3821584425 17/02/2002 Xóm 3, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ 
Xuân, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

975 Lê Thị Nhàn 3821694424 10/02/2004 Thôn5, Xã Xuân Giang, Huyện Thọ 
Xuân, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

976 Hà Văn Chiều 3821839874 23/12/2003 Thôn diễn ngoại, Xã Họp Thành, 
Huyện Triệu Sơn, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

977 Đỗ Thị Thu Thuỷ 3822132682 13/05/2003 Thôn Nam Bằng 1, Xã Thiệu Hợp, 
Huyện Thiệu Hóa, Tính Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

978 Lê Thị Vui 3822282632 07/08/2004
Đường EN5 số nhà 01 Thôn Trịnh 
Thôn, Xã Hoang Phú, Huyện Hoang 
Hóa, Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

1 979 Chu Thị Minh Thư 3822354785 03/07/2004
Thôn Phượng Ngô 2, Xà Hoằng 
Lưu, Huyện Hoang Hóa, Tính 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

i
980 Lẽ Xuân Trường 3822355450 29/04/2002

đường HT1 thôn Đông Anh Vinh, 
Xã Hoang Thịnh, Huyện Hoang 
Hóa, Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42



981 Nguyễn Thị Linh 3822379006 26/04/2004
Số nhà 06 ngõ 04 đường số 05 thôn 
Gia Hòa, Xã Hoang Thắng, Huyện 
Hoang Hóa, Tính Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

982 Hoàng Thị Mai Linh 3822656615 15/06/2004 Thôn Yên Ninh, Xã Nga Yên, 
Huyện Nga Son, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

983 Nguyễn Yên Tuyết Mai 3822659686 14/11/2004
Số nhà 72 đường Phạm Minh Thanh 
Tiểu khu 2, Thị trấn Nga Sơn, 
Huyện Nga Sơn, Tình Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

984 Lê Như Quỳnh 3822896749 02/10/2004 Thôn Phú Quý, Xã Tân Thọ, Huyện 
Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

985 Phạm Khánh Ly 3823156233 19/09/2004
đông đa 2, Thị trấn Tân Phong, 
Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

986 Vũ Thị Trang 3823403492 08/12/2004
TDP Liên Thành, Phường Hải 
Châu, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

987 Bùi Văn Thành 3823413201 02/07/2003 hạnh phúc, Phường Hải Ninh, Thị 
xã Nghi Sơn, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

988 Trần Thị Minh Nguyệt 3823639754 26/12/2004 thôn Yên xá, Xã Yên Dương, 
Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

989 Trần Huyền Trang 3823711070 24/01/2004
Phố Quang, Phường An Hưng, 
Thành phố Thanh Hóa, Tình Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

990 Nguyễn Linh Nhi 3823764527 15/12/2004
50/93 Trần Xuân Soạn, Phường 
Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

991 Nguyễn Thu Vân 3823774811 27/09/2004
32 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện 
Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tinh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

992 Hoàng Thị Thanh Huyền 3823810692 19/06/2004
Phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 
Huyện Hoang Hóa, Tình Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

993 Hoàng Thị Quỳnh 3824157770 24/05/2004
95c Trần Xuân Soạn, Phường Đông 
Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tình 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

994 Ngô Hoàng Ngân Nhi 3824160784 14/03/2004
286b Tống Duy Tân, Phường Ba 
Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

995 Vũ Vãn Thành 3824354367 12/04/2004
Cường Thịnh, Phường Quáng Cư, 
Thành phố Sầm Sơn, Tình Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTHCMBK42

Trang: 60



996
_____

Lẽ Đình Quý 4016116605 ' 26/06/2004 Đông Sơn, Thị trấn Kim Sơn, 
Huyện Quê Phong, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

997 Ninh Hồ Xuân Thảo 4016142889 19/04/2004 Khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện 
Đô Lương, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

998 Hoàng Thị Nga Phương 4016181051 07/05/2004 khối đoàn kết, Phường Nghi Thuỹ, 
Thị xà Cứa Lò, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

999 Lê Thị Diễm Quỳnh 4016218750 23/04/2004 Xóm Lưu Diên, Xã Lưu Sơn, 
Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1000 Lê Văn Quyến 4016218776 23/03/2004 Xóm 7, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

1001 Nguyễn Thị Song 4016230614 26/09/2004 xóm 5, Xã Trung Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

1002 Nguyễn Khánh Uyên 4016263867 25/04/2004 Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã 
Thái Hòa, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1003 Trần Thị Thanh Tâm 4016782930 30/06/2004 Xóm Liên Minh, Xã Kim Liên, 
Huyện Nam Đàn, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

1004 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 4016819757 10/03/2004 Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

1005 Hồ Thị Minh Ngọc 4016825734 06/06/2004 Xóm 4, Xã Quỳnh Minh, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

1006 Hồ Khánh Chi 4016937859 06/10/2003 Xóm 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng 
Nguyên, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

1007 Cao Thị Khánh Ly 4017399078 10/09/2004 Khối 2, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện 
Tân Kỳ, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

1008 Nguyễn Phương Thảo 4017440061 12/02/2004 Xóm 9, Xã Diễn Thành, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

1009 Nguyễn Thị Huệ 4017510849 22/09/2004 Xóm Nam Xuân, Xã Diễn Xuân, 
Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

1010 Hoàng Thị Hồng 4017622306 25/02/2004
Xóm 4 Xí nghiệp chè, Xã Thanh 
Đức, Huyện Thanh Chương, Tinh 
Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

1011 Ngô Quang Thành 4017749500 28/08/2004
sô 27 ngõ 8 đường Bùi Dương Lịch, 
Phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

1012 Lang Mai Sương 4017753724 11/09/2004 Khối 9, Phường Quán Bàu, Thành 
phố Vinh, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

1013 Nguyền Như Quỳnh 4017775612 23/11/2004
Tổ 15 khối 15, Phường Hà Huy 
Tập, Thành phố Vinh, Tinh Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A1

1014 Ị Nguyễn Khánh Linh 4017780250 21/09/2004
____________

244, Phường Hồng Sơn, Thành phố 
Vinh, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

Trang: 61



1015
■........  1 '  ....

Đậu Thị Hà Trang 4017783635 27/05/2004 Xóm bắc liên, Xã Nghi Liên, Thành 
phố Vinh, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

1016 Nguyễn Thị Lan Anh 4017785080 07/10/2004 Xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố 
Vinh, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

1017 Võ Thùy Dương 4017797276 14/01/2004 Khối 8, Phường Đội Cung, Thành 
phố Vinh, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

1018 Lương Minh Anh 4017798719 04/02/2004 Xóm Kim Trung, Xã Nghi Ân, 
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

1019 Hồ Vĩnh Báo Long 4017800431 22/10/2004 Khối 17, Phường Trường Thi, 
Thành phố Vinh, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

1020 Nguyễn Thị Thục Quyên 4017800482 16/02/2004
Số nhà 18 đường Tàu Cũ khối 
Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, 
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

1021 Cao Khánh Vân 4017801708 23/03/2004 Khối 2, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

1022 Phạm Thị Yến 4017995183 28/09/2004
104 Nguyễn Chí Thanh xóm Yên 
Khang, Xã Hưng Đông, Thành phố 
Vinh, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

1023 Dương Ngọc Hà 4018038879 04/06/2003
Khối Phượng Hoàng, Phường 
Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

1024 Hồ Thị Thu 4018266693 20/12/2004 Xóm 11, Xã Quỳnh Tân, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

1025 Đặng Thị Thương 4018280724 08/03/2004
Xóm Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa 
Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tĩnh Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

1026 Nguyễn Thị Hồng Thắm 4018293677 02/01/2004 xóm Hoàng Trù, Xã Kim Liên, 
Huyện Nam Đàn, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

1027 Phạm Thị Huyền 4018301451 02/09/2004 Xóm Nam Tiên, Xã Phú Thành, 
Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

1028 Nguyễn Thị Khánh Linh 4018336019 12/10/2004 2, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh 
Chương, Tỉnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

1029 Hoàng Thị Hà Thương 4019229738 16/03/2004 Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện 
Hưng Nguyên, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

1030 Hoàng Văn Lương 4019319759 31/08/2004 Xóm 1, Xã Quỳnh Yên, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tĩnh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

1031 Lê Thị Vân Anh 4023662128 15/11/2004 Tràng Thân, Xã Diễn Phúc, Huyện 
Diễn Châu, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

1032 Ngô Thị Mỹ Hạnh 4025475672 08/02/2004
số 35 ngõ 1 xóm Xơi tố 1, Phường 
La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

Trang: 62



1033 Nguyễn Thị Thanh Ngân 4216105548 29/10/2004 thôn Ninh Xá, Xã Sơn Ninh, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

1034 Hoàng Thị Bích Ngọc 4216171994 11/04/2004 Lâm Giang, Xã Sơn Lâm, Huyện 
Hương Sơn, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

1035 Lê Khánh Long 4216676206 11/04/2004 xóm 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương 
Sơn, Tình Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

1036 Nguyễn Thị Hà An 4216955044 19/08/2004 Xuân Bắc, Xã cẩm  Nhượng, Huyện 
Cẩm Xuyên, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023. QCBK42

1037 Nguyễn Văn Tá 4217025913 17/07/2004 Xóm Vĩnh Sơn, Xã Đình Bàn, 
Huyện Thạch Hà, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

1038 Phạm Thị Thùy Dương 4217036964 30/09/2004 Thôn Ngọc Hà, Xã Ngọc Sơn, 
Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

1039 Nguyễn Trần Thảo Phương 4217040947 20/07/2004
Xóm Văn Minh, Xã Tân Lâm 
Hương, Huyện Thạch Hà, Tinh Hà 
Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

1040 Phạm Thánh Đạt 4217066696 12/10/2004
Thôn Phong Hầu, Xã Nam Phúc 
Thăng, Huyện cẩm  Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

1041 Nguyễn Thị Khánh Huyền 4217075212 13/10/2004 Thôn Hưng Mỹ, Xã cẩm  Thành, 
Huyện Cẩm Xuyên, Tình Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

1042 Tô Thị Ngọc Oanh 4217102709 08/01/2004 Gia Thịnh, Xã Thanh Binh Thịnh, 
Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

1043 Đặng Thị Phương Thảo 4217111568 03/07/2004 Vĩnh Xá, Xã Thượng Lộc, Huyện 
Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

1044 Nguyễn Hoàng Duy 4217115357 07/11/2004
Số nhà 09 Ngõ 4 Đường Võ Liêm 
Sơn, Phường Nam Hà, Thành phố 
Hà Tĩnh, Tinh Hà Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

1045 Bùi Như Quỳnh 4217135059 18/05/2004 Thái Kiều, Xã Khánh Vĩnh Yên, 
Huyện Can Lộc, Tính Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

1046 Ngô Thị Vân Sang 4217157270 02/04/2004 xóm Đại Yên, Xã Thạch Mỹ, 
Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

1047 Phan Trà Giang 4217157696 13/10/2004 Xóm Trung Châu, Xã Hộ Độ, 
Huyện Lộc Hà, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

1048 Hoàng Nguyễn Báo Ngọc 4217162222 20/04/2004 Tanh Sơn, Xã Đức Đồng, Huyện 
Đức Thọ, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

1049 Lê Thúy Hằng 4217168058 04/07/2004 Thôn Lâm Vượng, Xã Xuân Liên, 
Huyện Nghi Xuân, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

1050 Bùi Thị Lan Anh 4217459304 05/09/2004 Thôn Hà Chua, Xã Sơn Tây, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

1051 Trần Thị Thiên 4217564813 12/01/2004 Lĩnh Thành, Xã Đan Trường, 
Huyện Nghi Xuản, Tỉnh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

Trang: 63



1052 Phạm Xuân Anh 4420000370 02/06/2003
diêm hạ, Phường Đức Ninh Đông, 
Thành Phố Đồng Hời, Tinh Quảng 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

1053 Đoàn Phưcmg Linh 4420024518 31/08/2003
Phương Xuân, Phường Bắc Nghĩa, 
Thành Phố Đồng Hời, Tĩnh Quãng 
Binh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

1054 Hoàng Thị Hồng Hái 4420032822 15/05/2004
Tồ dân phố Diêm Trung, Phường 
Đức Ninh Đông, Thành Phố Đồng 
Hới, Tỉnh Quảng Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

1055 Đặng Ngọc Trung 4420090571 12/09/2004
17 ngõ 1 đường Lương Văn Can, 
Phường Đồng Sơn, Thành Phố 
Đồng Hới, Tinh Quảng Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

1056 Phan Thị Thúy Tiên 4420507977 22/12/2004 Thôn Phúc Tự Tây, Xã Đại Trạch, 
Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

1057 Nguyền Thị Anh Minh 4420660366 19/10/2004
TDP Thượng Giang, Thị trấn Kiến 
Giang, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng 
Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐNBK42

1058 Ngô Thị Hằng 4420724246 11/10/2004
TDP Liên Cơ, Thị Trấn Nông 
Trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, 
Tinh Quáng Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

1059 Trương Ngọc Mai 4420890813 14/09/2004
Tồ dân phố Minh Lơi, Phường 
Quàng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Tình 
Quáng Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

1060 Phan Khánh Quyên 4520002946 15/01/2004 Khu phố 10, Phường 5, Thành phố 
Đông Hà, Tình Quảng Trị sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1061 Nguyễn Cẩm Tú 4520159785 13/10/2004 Khu phố 5, Thị trấn Hồ Xá, Huyện 
Vĩnh Linh, Tinh Quảng Trị sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

1062 Nguyễn Phan Hoài Thương 4621354338 15/12/2004
8/7/51 kiệt 131 Trần Phú, Phường 
Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1063 Trần Trúc Uyên 4820182011 19/01/2004
KOI/37 Lê Trọng Tân, Phường An 
Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố 
Đà Nang

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

1064 Nguyễn Thành An 4821116384 24/02/2004 Tổ 8, Phường Hòa Phát, Quận cẩm  
Lệ, Thành phố Đà Nang sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

1065 Nguyền Thị Bích Hiền 4920096514 23/06/2004
331A Hùng Vương, Phường An 
Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tình 
Quáng Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

1 1066 Đỗ Thị Tố Hương 4920153823 23/06/2004 32 Ben Trễ, Xã cẩm  Hà, Thành phổ 
Hội An, Tỉnh Quảng Nam sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

Trang: 64



1067 Dương Đình Hoàng 4920851959 06/06/2004
Khu phố số 5, Thị trấn Hà Lam, 
Huyện Thăng Bình, Tinh Quảng 
Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

1068 Lê Thị Ánh Thuận 5220535766 24/11/2004 Gia Chiểu 2, Thị trấn Tăng Bạt Hồ, 
Huyện Hoài Ân, Tinh Bình Định sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

1069 Hồ Thu Thanh Kiều 6021546017 18/01/2004 Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh 
Linh, Tính Bình Thuận sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1070 Lưu Hương Giang 6221042736 31/08/2004 2, Phường Duy Tân, Thành phố 
Kon Tum, Tinh Kon Tum sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

1071 Nguyễn Thị Dịu 6221496199 29/07/2004 Thôn Cao Sơn, Xâ Sa Loong, 
Huyện Ngọc Hồi, Tình Kon Tum sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

1072 Nguyễn Đoàn Tháo Nhi 6221514567 12/11/2004 2, Phường Thắng Lợi, Thành phố 
Kon Tum, Tình Kon Tum sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

1073 Nguyễn Thúy Vi 6422742665 11/10/2004 Tổ dân phố 4, Thị trấn Chư Sê, 
Huyện Chư Sê, Tình Gia Lai sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB

K42

1074 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6621846050 07/09/2004 Thô 18, Xã Hòa Khánh, Thành phố 
Buôn Ma Thuật, Tình Đắk Lắk sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

1075 Nguyễn Thị Thanh Trả 6624136474 10/08/2004
44 Chu Huy Mân, Phường Tân An, 
Thành phố Buôn Ma Thuật, Tỉnh 
Đắk Lắk

sv 01/11/2022 31/12/2023 LTĐNBK42

1076 Lê Thị Mai 6624143350 11/01/2004 Thôn 5, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, 
Tình Đắk Lắk sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

1077 Lê Thị Vân Anh 6624563838 16/02/2004 Thôn Yên Khánh, Xã Ea Tân, 
Huyện Krông Năng, Tinh Đắk Lắk sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

1078 Nguyễn Thị Bích Thủy 7422758941 23/02/2004
Phú Tân, Thị trấn Liên Quan, 
Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TR1ETBK42

1079 Võ Thị Báo Duyên 7424706365 16/03/2004
814A Đại lộ Bình Dương, Phường 
Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tình Bình Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

1080 Nguyễn Thị Yen Nhi 7523332762 08/10/2004 93, Phường Hố Nai, Thành phố 
Biên Hòa, Tinh Đồng Nai sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

1081 Trần Phan Thu Hiền 7523935137 01/05/2004
tổ 26 khu phố 2A, Phường Long 
Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

1082 Hoàng Kiều Oanh 7524791979 03/07/2004 ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, 
Huyện Trảng Bom, Tình Đồng Nai sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

1083 
1_____

Nguyễn Thị Thanh Bỉnh 7721205558 21/10/2004
đường 30/4, Phường Rạch Dừa, 
Thành phố Vũng Tàu, Tính Bả Rịa - 
Vũng Tàu

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

Trang: 65



O oc Nguyền Minh Thành 7721240149 09/07/2004
chu mạnh tring, Phường 8, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vùng 
Tàu

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

1085 Vũ Bao Ngọc 7929049789 03/11/2004
Tổ 7AKP3, Phường Bình Chiểu, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

1086 Nguyễn Hữu Minh Hoàng 7932910791 09/08/2004 Số 02 đường số 7, Phường 04, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

1087 Vũ Lê Quỳnh Trang 7939171612 10/10/2004
A912 cc Saigonres plaza 188 
Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

1088 Nguyễn Phương Vy 9421561060 22/09/2004 ấp Hoà Lòng, Xã An Ninh, Huyện 
Châu Thành, Tình Sóc Trăng sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

II Tiếp tục tham gia

1 Phạm Minh Phương 0121519065 21/08/2004 thôn Đông, Xã Việt Hùng, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

2 Nguyễn Hà My 0125560629 03/07/2004
Cụm Đoàn Ket, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

3 Trần Ngọc Ánh 0131369217 24/04/2003
Số 67 Nguyễn Trãi Tổ 1, Phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42 Không 
thay đổi thông tin

4 Điêu Thị Hái Yến 1420792534 03/07/2003 Bán Quỳnh Sơn, Xã Cò Nòi, Huyện 
Mai Sơn, Tinh Sơn La sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

5 Nguyễn Yen Anh 2020032659 25/09/2003 7, Phường Vĩnh Trại, Thành phố 
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

6 Lê Đức Hài 3420621461 10/08/2003 Tam Đường, Xã Tiến Đức, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

7 Trình Thị Thảo Vy 4017883273 18/03/2003 Khối Ba Hà, Thị trấn Nam Đàn, 
Huyện Nam Đàn, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

Trang: 66



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022 
GIÁM ĐÓC

Trang: 67



BẢO HIÊM XÃ HỘI TP HÀ NỘI 
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẶN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bên giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận c ầ u  Giấy
- Ông, b à : .................................................... Chức danh:...........................
- CMT s ố : ............................. do công a n :....................... cấp ngày: .........

Bên nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

- Mã đơn vị: AL0007E. M ã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, bà: ..................................................... Chức danh:..........................
- CMT s ố :................................ do công an: ....................... cấp ngày:......

Thực hiện giao, nhận thẻ BHYT như sau:
1. Tổng số thẻ: 208
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Biên bản được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao Đai diên bên nhân • • •



BẢO HIỀM XÃ HỘI TP HÀ NỘI 

BẢO HIẾM XÃ HỘI QUẬN CÀU GIẤY

Mau DlOa-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
được hưởng 

quyền lọi cao hon

Giá trị sử dụng thé BHYT
Ghi chú

Từ Đen

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mứi

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0120052554 26/09/2004 Thôn 2, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

2 Vương Thị Ngọc Phương 0120173674 25/10/2004
Số nhà 3 Ngách 20/88 TDP Phúc 
Lý 3, Phường Minh Khai, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

3 Hoa Huyền Diệu Linh 0120250339 14/10/2004 3, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

4 Lê Ngọc Mai 0120261117 12/12/2004 Xóm 5, Xã Phú Phương, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

5 Hoàng Hải 0120591469 18/10/2004 14/16 Đội Cấn, Phường Đội cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

6 Nguyễn Trung Kiên 0120910807 27/08/2004 ecohom, Phường Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

7 Nguyễn Tùng Anh 0120944587 09/10/2004
1 Ngách 68/77 Đg cầu  Giấỵ Tổ 5, 
Phường Quan Hoa, Quận cầu  Giấy, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

8 Nguyễn Đình Minh 0121200343 09/02/2004
P302 cc  45 Nguyễn Sơn, Phường 
Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

9 Trần Lan Nhi 0121375219 15/08/2004
Căn hộ số 6 A6 TT Thủ lệ 2, 
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

10 Nguyễn Quang Đức 0121686465 09/06/2004
khu tập thẻ đại học thủy lợi, Phường 
Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

11 Nguyễn Đức Huy 0121790295 14/01/2004 3, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

Trang: 1



12 Lê Thị Thanh Hương 0121877499 12/11/2004 Thôn 3, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

13 Lê Quốc Sỹ 0121973094 28/08/2004
Số nhà 25Ngõ 27 Tổ dân phố 06 Đa 
Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

14 Phạm Hồng Vân 0122077334 14/07/2004 1, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

15 Phạm Thanh Hằng 0122109152 01/04/2004
Thôn Đồng, Xã Nguyên Khê, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 K-TCTBK42

16 Nguyễn Trường Giang 0122299048 08/08/2004
hồng mai, Phường Minh Khai, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

17 Nguyễn Phương Anh 0122331580 10/04/2004 Thôn Tự Môn, Xã Dương Quang, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

18 Nguyễn Thị Như Nguyệt 0122355964 05/06/2004 thôn Bắc Lãm, Phường Phú Lương, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

19 Trần Lệ Quyên 0122398819 07/04/2004
Số nhà 18 Tổ dân phố 17, Phường 
Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

20 Nguyễn Hà Trang 0122511894 25/06/2004
2/23A Tổ dân phố 6, Phường Trung 
Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

21 Nguyễn Thị Hương Mơ 0122710778 09/01/2004 An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

22 Bùi Thị Hằng 0122786896 21/08/2004 Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

23 Doãn Kim Ngân 0122978878 30/10/2004
Số 16 ngách 84/11 ngõ 114 phổ Tây 
Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

24 Phạm Phương Anh 0123018655 22/10/2004
7B Phan Huy Chú, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

25 Dương Huyền Diệu 0123076087 12/07/2004

Số 11 ngách 76/2/35 Tổ 22 đường 
Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
NỘI

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

26 Cảnh Thị Hoàng Hạnh 0123188337 08/04/2004 Khu 13 Yên Nhân, Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL

(CLC)BK42

27 Nguyễn Phương Uyên 0123212013 15/02/2004 6, Phường Ngọc Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

Trang: 2



28 Nguyễn Ngọc Linh 0123242879 20/10/2004 tổ 5, Phường Long Biên, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

29 Lê Huyền Trang 0123552830 16/08/2004 Thôn Cát, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

30 Nguyễn Thị Xuân Mỹ 0123632551 13/08/2004 đội 10 Đức Thụ, Xã Lê Thanh, 
Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

31 Trần Hoàng Anh 0123654499 25/12/2004
05T12ALÔ đất 1AIVKĐT Mỹ Đình 
1 TDP 6, Phường cầu  Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

32 Nguyễn Trà My 0123679918 24/02/2004
249 đường Đại Mỗ Tổ dân phố 
Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

33 Hoàng Cẩm Tú 0124724442 13/09/2004 37 Cầu Trì, Phường Sơn Lộc, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

34 Nguyễn Thị Hiền Minh 0124967391 09/09/2004 Tổ 33 cụm 5, Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

35 Vũ Ngọc Bảo Châu 0124979915 07/05/2004 34, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

36 Bùi Hà Vy 0124986539 11/10/2004 đường Thuỵ Khuê, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

37 Trương Quốc Triệu 0125526918 14/03/2004 324, Phường Khương Đinh, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

38 Nguyễn Thúy Linh 0125593059 27/04/2004
Số nhà 43B xóm 10 thôn Bình 
Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLQBK42

39 Nguyễn Thị Thiên Cúc 0125610853 11/03/2004
Ngõ 80 Xóm Đình Thôn Triều 
Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

40 Nguyễn Anh Phương 0126107801 24/03/2004 174 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

41 Nguyễn Minh Dũng 0126174288 19/02/2003
SỐ 52 NGÁCH 8 NGÕ 294 PHỐ, 
Phường Đội cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

42 Đỗ Thị Mai Thu 0126310915 14/05/2004 c4, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

43 Trần Thị Thủy Ngân 0129014835 30/06/2004 Tổ 1, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

44 Nguyễn Linh Trang 0129066736 16/11/2004
chưng cư lò đức, Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

45 Lưu Gia Hưng 0129113426 21/09/2004 Ba Đỉnh, Phường Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

Trang: 3



46 Ngô Gia Huy 0129176337 09/08/2004
58, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

47 Nguyễn Trần Ánh Dương 0129196993 26/08/2004
Ngõ 18 Đội 2, Xã Tá Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

48 Đỗ Thanh Hương 0129265630 23/08/2003
14, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

49 Nguyễn Trường Phúc Huy 0129275014 10/09/2004

C7 Khu Tập thể Công An Trại 
Giam Văn Hòa, Xã Liên Ninh, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

50 Vũ Phương Linh 0129307525 14/05/2004 93A8, Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

51 Phạm Mai Vy 0129345693 18/04/2004 20/231, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

52 Bùi Nhật Thanh 0129366062 26/06/2004
Số 27 Hẻm 606/83/ Tổ dân phố số 
28, Phường Ngọc Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

53 Nguyễn Phương Nhi 0129455347 26/05/2004
423 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 LRUYENHINHBK4
2

54 Nguyễn Mai Anh 0129461444 10/01/2004 Tổ dân phố số 7, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

55 Trịnh Ngân Giang 0129468139 02/03/2004
69B1 khu tập thể Bà Triệu, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

56 Lê Phương Anh 0129777487 08/11/2004 P316 CT1A, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

57 Nguyễn Minh Thư 0129853420 04/02/2004
Số 4 ngõ Đen Tương Thuận, 
Phường Khâm Thiên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

58 Phan Khánh Linh 0129994854 25/01/2004
Số 10 ngõ 46/55 đường Ngọc Hồi, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

59 Vũ Yen Linh 0130159177 12/10/2004
22 Ngõ 231 Chùa Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

60 Chu Ngọc Trinh 0130618572 04/12/2004
74 ngõ 195 Tổ dân phố Hoàng 9, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

Trang: 4



61 Phạm Thị Ngọc Linh 0130658094 10/12/2004
Số 468 D3 Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nại

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

62 Phạm Hoàng Trâm Anh 0131372722 17/09/2004
32 Ngõ 71 Hai Bà Trưng, Phường 
Cứa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội

SV 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

63 Nguyễn Trọng Bảo Long 0420002385 19/02/2004 Tổ 12, Phường Hợp Giang, Thành 
phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

64 Nguyễn Thị Châu Giang 0420036366 18/01/2004
Ngõ 107 Tổ 1, Phường Đe Thám, 
Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao 
Băng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

65 Hoàng Minh Tuấn 0620025674 16/01/2004
Số nhà 32 tổ 8B, Phường Đức 
Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh 
Băc Kạn

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDDBK42A1

66 Bùi Đức Hoàng 0620035154 23/10/2004 Tổ 1 lc, Phường Đức Xuân, Thành 
Phố Bẳc Kạn, Tình Bắc Kạn

sv 01/11/2022 31/12/2023 ỊXDĐBK42A2

67 Hoàng Thị Thanh Nga 0820896633 03/06/2004
Tồ 14. Số nhà 212, Phường Tân Hà, 
Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

68 Đinh Trâm Anh 1020030086 21/02/2004
Số nhà 010 đường Lê Văn Hưu, 
Phường Cốc Leu, Thành phố Lào 
Cai, Tinh Lào Cai

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

69 Váng Thị Thu Hà 1020332226 07/01/2004 Bản Phố 2, Xã Bàn Phố, Huyện Bắc 
Hà, Tinh Lào Cai

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

70 Vũ Thị Trà Mi 1020403575 18/02/2004 TDP số 6, Thị trấn Tẳng Loỏng, 
Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

71 Trần Ngọc Huyền 1020447011 26/04/2004

Số nhà 31 đường Cách mạng tháng 
Tám Tổ dân phố Phú thành 3, Thị 
trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, 
Tinh Lào Cai

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

72 Hà Minh Hiếu 1420019143 01/09/2004 Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Sơn La, Tinh Sơn La

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

73 Hoàng Thu Trang 1520001882 10/02/2004
Số nhà 71 Tổ 10, Phường Đồng 
Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên 
Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

74 Nguyễn Đức Mạnh 1520032756 25/10/2004 tổ 6, Phường Yên Thịnh, Thành phố 
Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

75 Lê Kiều Trang 1520743570 17/02/2004 Tổ dân phố 2, Thị trấn Thác Bà, 
Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

76 Phương Thúy Thanh 2020226984 16/04/2004
Số 150 đường Lương Thế Vinh, 
Phưòng Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn, Tình Lạng Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

Trang: 5



77 Nông Văn Đức 2020835464 01/07/2004 Thôn Chi Ma, Xã Yên Khoái, 
Huyện Lộc Binh, Tình Lạng Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

78 Vũ Thị Minh Ngọc 2220355276 10/05/2004
Số nhà 16 Tổ 4 Khu 7A, Phường 
Cẩm Thịnh, Thành phố cẩm  Phả, 
Tình Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

79 Nguyễn Tường Vi 2220375749 01/06/2004
SN 20 tổ 6 khu tân lập 7, Phường 
Cẩm Thủy, Thành phố cẩm  Phả, 
Tinh Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

80 Phạm Thị Thúy Quỳnh 2220927766 01/02/2004
Số nhà 8 Ngõ 589 Tổ 3 Khu Vĩnh 
Hòa, Phường Mạo Khê, Thị xã 
Đông Triều, Tinh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

81 Lê Thị Triệu Vy 2221420116 28/01/2004
Tồ 46 khu 5, Phường Cao Thắng, 
Thành phố Hạ Long, Tinh Quảng 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

82 Đinh Thu Hạnh 2221582897 30/10/2004
33 Vũ Văn Hiếu tổ 4 khu 1, Phường 
Hà Phong, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

83 Ngô Quỳnh Anh 2420054717 27/03/2004
Số nhà 179 Tổ dân phố số 1 đường 
Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố 
Bắc Giang, Tinh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

84 Từ Như Cường 2420911197 08/03/2004 Thôn Phi Lễ, Xã Quý Sơn, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

85 Đỗ Hoàng Phúc 2421181719 11/12/2004 Thôn Chùa, Xã Tiến Dũng, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

86 Hoàng Thị Thảo 2421400570 11/08/2004 6, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

87 Nguyễn Thu Phương 2421555775 21/05/2004 Khu 13, Xã Cao Xá, Huyện Lâm 
Thao, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

88 Lưu Việt Hùng 2520070858 08/06/2004 Tổ 11 Khu 1, Phường Dữu Lâu, 
Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

89 Trần Linh Giang 2520072766 07/01/2004 tồ 16G khu, Phường Gia cẩm, 
Thành phố Việt Trì, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

90 Nguyễn Diệu Linh 2520118097 18/09/2004

Số nhà 183 đường Tiên Dung tố 
23B phố Mai Sơn 1, Phường Tiên 
Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

91 Quản Lê Kim Oanh 2520137554 30/12/2004
Số 15tổ 27B phố Thành Công, 
Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

92 Chu Há Phương Thảo 2520551576 05/08/2004 khu 2, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh 
Ba, Tỉnh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

Trang: 6



93 Há Tiểu Ngọc 2520720735 26/01/2004
khu Trung Ngãi, Thị trấn Yên Lập, 
Huyện Yên Lập, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

94 Hà Thanh Lan 2520909607 22/07/2004 Khu 2, Xã Hiền Quan, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

95 Đặng Thu Phương 2521784534 22/12/2004 Khu 13, Xã Cao Xá, Huyện Lâm 
Thao, Tình Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

96 Phạm Khánh Linh 2620034158 15/08/2004 6, Phường Ngô Quyền, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

97 Lê Minh Châu 2620036019 05/07/2004
phố Nguyễn Duy Tường, Phường 
Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, 
Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

98 Trịnh Khánh Linh 2620076088 05/10/2004 chùa hà, Xã Định Trung, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

99 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2620117594 28/11/2003
Ngô Miễn, Phưcmg Phúc Thắng, 
Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

100 Nguyễn Thị Huệ 2621027238 08/09/2004 Thôn Yên Tĩnh, Xã Đồng Thịnh, 
Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

101 Nguyễn Thị Minh Ánh 2621143877 27/01/2004 Khu 1 đông, Thị trấn Yên Lạc, 
Huyện Yên Lạc, Tình Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

102 Phùng Khánh Linh 2621325643 02/12/2004
Làng Ý 3, Phường Đồng Tâm, 
Thành phố Vĩnh Yên, Tinh VTnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

103 Mần Thị Huệ Trang 2720245174 21/06/2004 Ngân Cầu, Thị trấn Chờ, Huyện 
Yên Phong, Tinh Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

104 Nguyễn Văn Trịnh 2720248695 28/08/2004 5, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, 
Tình Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

105 Vũ Thu Phương 2720597641 10/08/2004
tập thể công ty số 4, Phường Vũ 
Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

106 Nguyễn Thành Thơm 2721025520 10/01/2004
thôn Á Lữ, Xã Đại Đồng Thành, 
Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

107 Trần Thị Hương Giang 2721485771 13/11/2004 Đa Hội, Phường Châu Khê, Thành 
phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

108 Trần Minh Anh 2721568398 27/08/2004
Cây xăng Dương Húc, Xã Đại 
Đồng, Huyện Tiên Du, Tình Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

109 Đỗ Phương Hoa 2721847040 07/09/2004
Nguyễn Du, Phường Võ Cường, 
Thành phố Bắc Ninh, Tinh Bắc 
Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

Trang: 7



110 Nguyễn Đoàn An Chi 3020129179 07/11/2004
45 đặng quốc chinh, Phường Lê 
Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, 
Tinh Hài Dương

SV 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

111 Cao Ngọc Huyền Anh 3020146222 29/10/2004
59 Quang Trung, Phường Quang 
Trung, Thành phố Hái Dương, Tỉnh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

112 Hà Thị Kiều Trang 3020391504 20/02/2004
Khu Hoàng Hanh, Thị trấn Nam 
Sách, Huyện Nam Sách, Tinh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

113 Vũ Thị Phưcmg Thào 3021313146 13/04/2004 thôn Hưng Long, Xã Yết Kiêu, 
Huyện Gia Lộc, Tinh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

114 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3021359316 06/12/2004 Thôn Bích Đồng, Xã Quang Phục, 
Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

115 Phạm Thu Hương 3021613350 18/08/2004
Thôn Thiên Khánh, Xã Tân Quang, 
Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

116 Phạm Hải Yen 3021741885 29/01/2004
thôn Chi Trung, Xã Lê Hồng, 
Huyện Thanh Miện, Tình Hải 
Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

117 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 3022441129 10/05/2004

Số 10 Nguyễn Thượng Mẩn KĐT 
Việt Tiên Sơn Thái Học 1, Phường 
Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

118 Lê Thị Ngọc Diệp 3120100229 26/07/2004
1/2 Nguyễn Hồng Quân, Phường 
Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

119 Vũ Nhất Nguyên 3120242267 15/11/2004
121 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

120 Nguyễn Phương Linh 3120343043 14/09/2004
Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa 
Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

121 Nguyễn Trà My 3120393037 26/12/2004
37/89/20 Trần Nguyên Hãn, 
Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, 
Thành phô Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

122 Trương Nguyễn Khánh Linh 3120402682 03/11/2004
48 Đặng Kim Nờ, Phường Cát Dài, 
Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

123 Nguyễn Châu Bảo Ngọc 3120403138 29/06/2004
số 3 ngõ 46 phố Vũ Chí Thắng, 
Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

Trang: 8



124 Phạm Gia Khương 3120406542 08/09/2004
Tổ 15 khu Hàng Kênh 1, Phường 
Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

125 Mai Hồng Ngọc 3120457460 29/02/2004
số nhà 55 đường Trực Cát, Phường 
Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

126 Đào Thị Kim Phượng 3120524566 09/07/2004 6 B45 Tổ 5, Phường Cát Bi, Quận 
Hải An, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

127 Nguyễn Thị Kim Chi 3120659571 19/04/2004
113 Đất Đỏ, Phường Đồng Hòa, 
Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

128 Nguyễn Phương Minh 3120662182 14/05/2004
Số 14 Tổ 27 khu, Phường Nam Sơn, 
Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

129 Đào Thị Vân Anh 3120699285 02/10/2004
Số 120 Đồng Tử 4, Phường Phù 
Liễn, Quận Kiên An, Thành phô 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

130 Phạm Thị Tú Linh 3120750804 29/03/2004
Số nhà 163 Đường Hoàng Quốc 
Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến 
An, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

131 Phạm Thị Hồng 3120947012 27/07/2004
Thôn Bái Ngoài, Xã Hoa Động, 
Huyện Thủy Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

132 Trần Văn Hoàng 3121139851 02/10/2001 An Nội, Xã An Lư, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

133 Trần Mai Phương 3121251644 30/10/2003 Tiên Nông, Xã Đại Bản, Huyện An 
Dương, Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

134 Nguyễn Minh Tuấn 3121442548 08/03/2004
Bách Phương4, Xã An Thắng, 
Huyện An Lão, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

135 Vũ Văn Quang 3121625973 15/09/2004
thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, 
Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

136 Nguyễn Thu Hương 3121948854 21/12/2004
địa chỉ Thôn Tiền Hải, Xã Tân 
Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

137 Phí Đoàn Lan Anh 3122125645 25/10/2004
số nhà 42/66 thôn Trang Quan, Xã 
An Đồng, Huyện An Dương, Thành 
phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

138 Lê Quỳnh Mai 3122150494 16/12/2004
Quỳnh Mai 16/45 Nguyễn Hữu Tuệ, 
Phường Gia Viên, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

Trang: 9



139 Đỗ Quỳnh Anh 3122287907 19/12/2004
ngõ 139 Ngô Gia Tự, Phường Đằng 
Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

140 Lê Thu Huyền Anh 3122482615 15/08/2004
11/591 Thiên Lôi, Phường Vĩnh 
Niệm, Quận Lê Chân, Thành pho 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

141 Phùng Thùy Trang 3122504554 18/07/2003
phạm ngũ lão, Phường cầu  Đất, 
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hái 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

142 Phạm Ngọc Khánh Linh 3122507461 02/09/2004
Đường Đà Nang, Thị trấn Núi Đèo, 
Huyện Thủy Nguyên, Thành phô 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

143 Nguyễn Ninh Giang 3320272334 01/03/2004
Trạm TN Văn Giang, Xã Liên 
Nghĩa, Huyện Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

144 Vũ Huyền Trang 3320281791 13/05/2004 Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hung Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

145 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3320910877 05/03/2004 Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, 
Huyện Khoái Châu, Tình Hưng Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

146 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3321157342 24/11/2004
Xóm 5 Thôn Trà Bồ, Xã Phan Sào 
Nam, Huyện Phù Cừ, Tình Hưng 
Yên

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHĐTTVHBK42

147 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 3321495884 17/11/2004 số 5 Đại An, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

148 Nguyễn Văn Dũng 3420973807 20/06/2004 Thôn Tử Các, Xã Hòa An, Huyện 
Thái Thụy, Tinh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

149 Nhâm Thu Huyền 3421071231 23/03/2004 Thôn Bắc Thịnh, Xã Thái Thịnh, 
Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

150 Trần Yến Nhi 3421098656 14/08/2004 6, Xã Thụy Som, Huyện Thái Thụy, 
Tình Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

151 Nguyễn Khánh Linh 3421354261 05/03/2004
Số 120 phố Tiểu Hoàng, Thị trấn 
Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

152 Đặng Trần Phưcmg Uyên 3421481680 29/01/2004 Thôn Trà Đoài, Xã Quang Trung, 
Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

153 Lê Thị Thắm 3422223985 08/08/2004 Thôn ba, Xã Song Lãng, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

154 Đinh Vũ Huyền My 3520314007 12/07/2004 Thôn 2, Xã Thi Sơn, Huyện Kim 
Bàng, Tỉnh Hà Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

155 Phạm Thị Duyên 3520490873 14/07/2004
Đội 1 thôn Trung Hiếu Thượng, Xã 
Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, 
Tình Hà Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

Trang: 10



156 Nguyễn Thị Thu Tháo 3520680595 09/03/2003 thôn 3, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42 A 1

157 Vũ Thành Nam 3520949317 06/03/2004 thôn cói, Xã An Đồ, Huyện Binh 
Lục, Tinh Hà Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

158 Nguyễn Thị Thu Thủy 3520949477 23/09/2004 Bình Thành, Thị trấn Bình Mỹ, 
Huyện Bình Lục, Tính Hà Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

159 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 3521014939 04/11/2004
Sn 59 ngõ 228, Phường Liêm 
Chính, Thành phố Phủ Lý, Tinh Hà 
Nam

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

160 Lê Hoàng Bình Anh 3620014190 27/09/2004
63 hàng cấp, Phường Quang Trung, 
Thành phố Nam Định, Tính Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

161 Nguyễn Quỳnh Anh 3620071111 24/09/2004
431 đường Nguyễn Bính, Phường 
Trần Quang Khải, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

162 Nguyễn Vân Khanh 3620257473 12/05/2004 Thôn Tam Đông, Xã Mỹ Phúc, 
Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

163 Dương Thị Ánh Quyên 3620513245 16/12/2004 Tố 12, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, 
Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

164 Hoàng Thị Thu 3620546165 05/02/2004 Phù Đô, Xã Yên Thắng, Huyện Ý 
Yên, Tình Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

165 Trần Thị Khánh Diệu 3620772147 21/05/2004 6, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLQBK42

166 Đinh Thị Hương Nhi 3621337593 09/06/2004 Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

167 Lê Ngọc Trâm 3621450255 04/07/2004 xóm trần, Xã Xuân Tân, Huyện 
Xuân Trường, Tinh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

168 Lưu Thị Ánh Ngọc 3621496884 24/09/2004
Đội 9 xóm Thành Tiến, Xã Bạch 
Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam 
Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

169 Nguyễn Phương Uyên 3621692022 13/10/2004 Xóm Giáp Nội, Xã Hải Bắc, Huyện 
Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

170 Nguyễn Thị Huê 3621859747 11/06/2004 Xóm 9, Xã Hải Phương, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

171 Phạm Thị Như Ý 3621946645 04/12/2004 Xóm Nam Giang, Xã Hài Đông, 
Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QLBK42

172 Hoàng Diệu Ngân 3720525213 29/09/2004 xóm 4, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

173 Đỗ Thị Tâm 3720856222 03/10/2003 Xóm 2, Xã Yên Phong, Huyện Yên 
Mô, Tinh Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

Trang: 11



174 Nguyễn Hoàng Tháo Ly 3721149720 23/10/2004
Số nhàló Ngõ 106 phố Tân Trung, 
Phường Tân Thành, Thành phố 
Ninh Bình, Tình Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

175 Đỗ Bảo Ngọc 3820102966 27/02/2004
35 Hàng Than, Phường Lam Sơn, 
Thành phố Thanh Hóa, Tinh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

176 Nguyễn Minh Huyền 3820272822 11/08/2004
783 bà triệu, Phường Lam Sơn, 
Thành phố Thanh Hóa, Tinh Thanh 
Hóa

SV 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

177 Lê Minh Hà 3820724055 24/09/2004 3, Phường An Hưng, Thành pho 
Thanh Hóa, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

178 Nguyễn Thị Dung 3821075790 20/08/2004
Khu phố 6 Tân Sơn, Thị trấn Kim 
Tân, Huyện Thạch Thành, Tinh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

179 Trịnh Thị Nhung 3821113446 08/04/2004
Thôn Tân Sơn, Xã Thạch Sơn, 
Huyện Thạch Thành, Tinh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

180 Phạm Thị Linh Chi 3822030580 18/04/2004 Tiểu khu 2, Thị Trấn Thiệu Hóa, 
Huyện Thiệu Hóa, Tính Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 TTI1CMBK42

181 Lê Thị Huyền Vi 3823382184 11/10/2004 TDP Đại Thủy, Phường Trúc Lâm, 
Thị xã Nghi Sơn, Tình Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 ỌLHCNNBK42

182 Lê Minh Châu 3823733414 08/07/2004
Khu TT Bộ Đội Biên Phòng, 
Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh 
Hóa, Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

183 Lê Thị Hồng Thào 3823764235 27/08/2004 5, Phường Phú Sơn, Thị xã Bìm 
Sơn, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

184 Nguyễn Duy Khánh 3823764529 08/01/2004
B158mặt bằng Nam Ngạn, Phường 
Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 ỌLHCNNBK42

185 Trần Khánh Linh 3824099180 19/08/2005
nam tiến, Thị trấn Nông cống, 
Huyện Nông cống, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTỈamp;QL
(CLQBK42

186 Nguyễn Thùy Linh 3824380287 21/10/2004 Thôn Mĩ Thịnh, Xã Nga Thiện, 
Huyện Nga Sơn, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 CNXHKHBK42

187 Nguyễn Ngọc Vi 3824403034 16/10/2004 Khu phố 5, Phường Hải Hòa, Thị xã 
Nghi Sơn, Tình Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

188 Ngô Hả Phương Anh 3824883294 24/10/2004
Số nhà 41 khu phố 7, Thị trấn Hồi 
Xuân, Huyện Quan Hóa, Tinh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42

189 Vi Thị Bích Thủy 4016166758 26/10/2004
Bán Mác, Thị trấn Thạch Giám, 
Huyện Tương Dương, Tinh Nghệ 
An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

Trang: 12



190 Trần Thị Thuỳ An 4016843230 18/10/2004 khối mai hắc đế, Thị trấn Nam Đàn, 
Huyện Nam Đàn, Tinh Nghệ An

SV 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

191 Nguyễn Phương Dung 4017091503 02/08/2004 Thôn Cây Chanh, Xã Đỉnh Sơn, 
Huyện Anh Sơn, Tình Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINHBK4
2

192 Đường Thị Hường 4017093739 10/07/2004 7, Xã Văn Thành, Huyện Yên 
Thành, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

193 Nguyễn Bá Gia Linh 4017298328 22/11/2004 Xóm 5, Xã Hưng Thịnh, Huyện 
Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

194 Trần Thị Huyền Trang 4017358891 11/04/2004 8, Xã Hưng Chính, Thành phố 
Vinh, Tình Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

195 Trần Thanh Giang 4017754006 02/08/2004 Khối 7, Phường Quán Bàu, Thành 
phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A2

196 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4017766827 21/06/2004 Khối 16, Phường Lê Lợi, Thành 
phố Vinh, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

197 Nguyễn Ngọc Mai Ngân 4017784767 20/07/2004 khối 6, Phường Hà Huy Tập, Thành 
phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

198 Bùi Thị Thùy Dương 4017857793 09/11/2004 7, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, 
Tỉnh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

199 Cao Ngọc Ân 4017888224 30/01/2004
Xóm Bắc Thịnh Mỹ, Xã Diễn 
Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tinh 
Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

200 Nguyễn Minh Tâm 4018864026 07/04/2004 Xóm Phúc Thọ, Xã Diễn Mỹ, 
Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

201 Trần Thị Mai 4019111467 08/07/2003 Bản Minh Tiến, Xã Châu Tiến, 
Huyện Quỳ Châu, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

202 Bùi Văn Háo 4025996056 22/09/2002 Xóm 10, Xã Quỳnh Thạch, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

203 Lê Thị Quỳnh Giang 4216987485 08/06/2004 7, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng 
Lĩnh, Tinh Hà Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRIETBK42

204 Nguyễn Thị Diệu Hằng 4217096330 22/04/2004 số nhà 07 ngõ 3, Phường Trần Phủ, 
Thành phố Hà Tĩnh, Tinh Hà Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 VHPTBK42

205 Võ Ngọc Huyền My 4217096369 09/07/2004
SN 10 đường Lý Tự Trọng, Phường 
Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tinh 
Hà Tĩnh

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

206 Nguyễn Lê Hân 6622878225 16/08/2004 Thôn Lộc Thịnh, Xã Phú Lộc, 
Huyện Krông Năng, Tỉnh Đăk Lăk

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

II Tiếp tục tham gia

1 Lý Kiều Anh 0126314037 15/06/2004
Lô 34 khu 72 Ha, Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

Trang: 13



2 Hoàng Thu Uyên 3720663220 23/03/2003
6, Xã Khánh Cường, Huyện Yên 
Khánh, Tình Ninh Bình

s v 01/11/2022 31/12/2023 ĨRUYENHINH
(CLC)BK42

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022 
G IÁM  ĐỐC

Trang: 14



BÄO HIEM XÄ HÖI TP HÄ NÖI
BÄO HIEM XÄ HÖI QUÄN CÄU GIÄY

CÖNG HÖA XÄ IIÖI CHÜ NGIHA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phüc

BIEN BÄN GIAO NHÄN THE BÄO HIEM Y TE

Höm nay, ngäy 14 thäng 11 näm 2022 
Tai Quan Cäu Giäy 

Chüng toi göm:

Ben giao: Bäo hiem Xä hoi quan Cäu Giäy. Mä quän/huyen: 005

- Dia chi: Quan Cäu Giäy
- Öng, b ä : ....................................................Chirc danh:..............................................
- CMT s o :............................. do cöng an: ....................... cäp ngäy: ..................

Ben nhan: Hoc vien bäo chi vä tuyen truyen

- Mä dan vi: AL0007E. Mä dan vi in the: 05081
- Dia chi: 36 Xuän Thüy, Cäu Giäy, Hä Nci
- Öng, b ä : ..................................................... Chuc danh: ..............................................
- CMT so :................................ do cöng a n :....................... cäp ngäy:..................

Thirc hicn giao, nhan the BHYT nhir sau:
1 . Tongsothe: 24
2. Hien trang the BHYT lüc giao nhan: Tot

Bien bän duoc lap thänh 02 bän, ben giao giu 01 bän, ben nhan giü 01 bän.

Dai dien ben giao Dai dien ben nhän



t
BAO HIẾM XÀ HỘI TP HÀ NỘI 

BẢO HIẾM XÃ HỘI QUẬN CÀU GIẤY

Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền 

Địa chi: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT
Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Mau D10a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
được hutmg 

quyền lọi cao hon

Giá trị sử dụng the BHYT
Ghi chú

Từ Đen

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Nguyễn Minh Châu 0121741568 25/08/2004
Số 45 ngách 41/27 phố Vọng, 
Phuờng Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

2 Phạm Nhật Linh 0121931631 17/05/2004 hà trì 1, Phường Hà cầu, Quận Hà 
Đòng, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A2

3 Bùi Anh Ngọc 0123384321 04/09/2004 3, Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

4 Nguyễn Thu Trang 0125722069 27/04/2004
103 E3 TT c/ty CKHN, Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thanh phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

5 Nguyễn Thúy Tiên 0126320499 01/05/2004
29A Hàng Bún, Phường Neuyễn 
Trung Trực, Quận Ba Đỉnh, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

6 Nguyễn Hồng Hạ Vy 0129146573 01/05/2004

Sổ nhà NV113 KĐT Chức Năng 
Tây Mỗ Đường Hữu Hưng, Phường 
Tây Mồ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

7 Lê Tuệ Minh 0130031477 27/04/2004
p 1807 Tháp Tây Chung cư Học 
viện Quốc phòng, Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

8 Nguyễn Đức Hậu 0130621853 22/05/2004
Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Tri, Thành phố Hà 
Nội ■

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

9 Nguyễn Nhất Linh ị 0220006865 12/10/2004
Tổ 4 phố võ văn kiệt, Phường 
Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, 
Tinh Hà Giang

sv  01/11/2022 1 31/12/2023 TRIETBK42

Trang 2



io Nguyễn Thúy Hạnh 0220016994 26/04/2004
số 06b ngõ 65 đường 19/5 tổ 1, 
Phường Nguyễn Trãi, Thành phố 
Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42
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11 Nguyễn Tuấn Quảng 2221420914 10/10/2004
số 9 phố Thành Công tổ 3 1B khu 3, 
Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tinh Quáng Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

12 Tạ Yến Linh
-------------------------------- -—

2421488355 29/07/2004 thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, 
Huyện Hiệp Hòa, Tình Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

13 Đinh Gia An 2421780357 01/05/2004 3, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt 
Yên, Tinh Bắc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 TTQTBK42

14 Lê Hà Chi 2620188895 19/09/2004 Đồng Quyền, Xã Xuân Hòa, Huyện 
Lập Thạch, Tinh Vĩnh Phúc sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1

15 Nguyễn Phúc Hải Trung 3020009531 02/04/2004
33/43 Hoàng Diệu, Phường Máy 
Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố 
Hái Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42 5

16 Hoàng Thị Câm Ly 3120648168 04/01/2004
số nhà 74 phố Trần Văn cẩn, 
Phường Tràng Minh, Quận Kiến 
An, Thành phố Hái Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

17 Trần Thị Thúy Hường 3121183566 21/07/2004 thôn 11, Xã Lại Xuân, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hài Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

18 Trần Công Hoàn 3620613458 18/09/2004 Quang Điểm, Xã Yên Phương, 
Huyện Ý Yên, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

19 Trần Thị Minh Phượng 3622260713 29/05/2004 Khu 3, Thị trấn Yên Định, Huyện 
Hải Hậu, Tỉnh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42 <

20 Nguyễn Thị Minh Khánh 3720984694 14/09/2004
xóm Trung A Nhuận Hài, Xã 
Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, 
Tình Ninh Binh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42

21 Lê Cấm Nhung 3820052823 15/10/2003
43 Đinh Công Tráng, Phường Ba 
Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tinh 
Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

22 Cù Thu Hiền 3821172936 01/06/2003 Tiếu khu 1, Thị trấn Hà Trung, 
Huyện Hà Trung, Tinh Thanh Hóa sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

23 Phan Lê Thùy 4022370181 04/12/2004
số 3 ngách 26 r.gõ 90 xóm 13B, 
Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, 
Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐNBK42

; 24 Neuyễn Thủy Linh 4216554375 31/05/2004 Thôn Thọ Lộc, Xã Sơn Lễ, Huyện 
Hương Sơn, Tinh Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42



BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2022 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bên giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận c ầ u  Giấy
- Ông, b à : .................................................... Chức danh:........................................
- CMT s ố :............................. do công a n :....................... cấp ngày:..................

Bên nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

- Mã đơn vị: AL0007E. Mã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, b à : ..................................................... Chức danh:.......................................
- CMT s ố : ................................ do công a n :....................... cấp ngày:..................

Thực hiện giao, nhận thẻ BHYT như sau:
1. Tổng số thẻ: 83
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Biên bản được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao Đai diên bên nhân



BẢO HIẾM XÃ HỘI TP HÀ NỘI 

BAO HIẾM XÃ HỘI QUẶN CẦU GIẤY

Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền 

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT
Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Mẩu D10a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tưọng 
đưọc hưởng 

quyền lọi cao hon

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7
I Tăng mới

1 Đỗ Lê Quỳnh Anh 1520848873 01/09/2004 tổ 18, Phường Đồng Tâm, Thành 
phố Yên Bái, Tình Yên Bái sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

2 Lê Nguyễn Phương Thảo 2620025990 07/02/2004
Mậu Lâm, Phường Khai Quang, 
Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023
ANHBK42 Ạ í

3 Nguyễn Nhật Băng 2620024067 20/04/2004
Số nhà 47 phố Lý Tự Trọng, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023
¡ 7

ANHBK42 VL
J

4 Đồ Thị Minh Hiếu 3120637702 22/12/2004 5, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng sv 01/11/2022 31/12/2023 BAOINBK42 (

5 Đáo Hồng Vân 0121813958 05/02/2004 Yên Thành, Phường Biên Giang, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

6 Bùi Vân Anh 2520826982 18/02/2004 Đội 6, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

7 Nguyễn Diệu Thảo Ly 4220051269 01/08/2004 tân xuân 2, Phường Thạch Linh, 
Thành phố Hà Tĩnh, Tình Hà Tĩnh sv 01/11/2022 31/12/2023 BTXBBK42

8 Hoàng Tú Quỳnh 3420479667 16/01/2004 thôn Nghĩa Thôn, Xã Kim Trung, 
Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42 ^

9 Trần Diệu Thanh Vân 0128105404 10/02/2004
Số 6 ngõ Hàm Long I, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

10 Phạm Mai Ngọc Linh 6221160013 14/01/2004 Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, 
Huyện Ngọc Hồi, Tinh Kon Tum sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

11 Nguyễn Hoàng Ngân 3120048550 02/06/2004
Quang Trung 3, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42

ih

/ :

Trang: 1



12 Trần Phương Thảo 0121101050 19/07/2004
Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 CSCBK42
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13 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 0128281027 25/10/2004 Đoàn Ket, Xã c ổ  Đông, Thị xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội SV 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42

14 Lê Thị Bào Vân 2020021384 07/12/2004
84 Đèo Giang, Phường Chi Lăng, 
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 CTPTBK42 N

15 Phạm Mỹ Anh 0122560122 12/10/2004 tô 6, Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 CTXHBK42

16 Hoàng Như Trang 3120288263 24/07/2004
So nhà 11 ngách 71 ngõ 191 đường 
Đà Nang, Phường Lạc Viên, Quận 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTĨamp;QL
(CLC)BK42

17 Lương Minh Ánh 2020108371 06/01/2004 5, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng 
Định, Tinh Lạng Sơn sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

18 Nguyễn Quang Minh 0123803304 09/08/2004
tổ dân phố số 10, Phường Trung 
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 KTCTBK42

19 Nguyễn Tùng Lâm 0126317780 12/09/2003
Tòa V2 Victoria Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

20 Doãn Ngọc Hiền 3321205388 24/06/2004 Hà Trì, Phường Hà cầu, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

21 Nguyễn Trần Phương Linh 3622405350 23/09/2004 Thôn Non Côi, Thị trấn Gôi, Huyện 
Vụ Bản, Tinh Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 LSĐBK42

22 Trần Hải Ly 3422281679 20/11/2004

Số nhà 02 ngõ 71 đường Hoàng 
Văn Thái Tổ dân phố số 02, Thị 
trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

23 Vũ Phương Anh 3120339722 21/09/2004
4G/588 Thiên Lôi, Phường Vĩnh 
Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42

24 Chu Thị Hà Vy 3820863567 17/05/2004
Khu phố Xuân Sơn, Thị Trấn Ngọc 
Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

25 Đặng Châu Anh 4025860796 10/07/2004 Quy Mông, Xã Yên Thường, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 MĐTBK42

26 Lò Thường Nga 3820663554 16/11/2004 Số nhà 22 Khu4, Thị trấn Hồi Xuân, 
Huyện Quan Hóa, Tinh Thanh Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 NNABK42

27 Trương Thị Ngọc Anh 4820336230 18/10/2004
Tổ 33 số nhà 11 Phục Đán, Phường 
Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, 
Thành phố Đà Nang

sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42



28 Nguyễn Thị Kiều Trang 2720773020 27/04/2004 Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện 
Yên Dũng, Tính Bẳc Giang sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

29 Lê Ngọc Hả 0129175389 29/06/2004 2, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 PHATTHANHBK42

30 Nguyễn Hoàng Linh 4018273694 16/07/2004 thọ thang, Xã Quvnh Thọ, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tình Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

31 Trương Thủy Dương 0129015617 12/11/2004 Tổ dân phố 9, Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QCBK42

32 Nguyễn Hồng Nhung 3621204582 23/05/2004 Đại Lộc Nam, Xã Yên Chính, 
Huyện Ý Yên, Tình Nam Định sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

33 Nguyễn Thanh Tâm 0123034272 18/06/2004 10, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

34 Lò Phương Hoài 1421003715 12/03/2004 Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, Huyện 
Sông Mã, Tình Sơn La sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

35 Đoản Thùy Dương 0420601454 19/10/2004 Tổ 2, Phường Hợp Giang, Thành 
phố Cao Bằng, Tinh Cao Bằng sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCCBK42

36 Nguyễn Anh Thư 0125640829 06/10/2004
Khu Tập thể Pin, Thị trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

37 Vương Thị Ngọc Mai 3820320141 21/01/2004
51 Nguyễn Thái Học, Phường Ngọc 
Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tinh Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHCTĨamp;TTQTB
K42

38 Trương Ngọc Quỳnh 2721604392 03/06/2004 TDP số 3, Phường cầu  Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLQBK42

39 Hồ Trần Quỳnh Trang 5620171527 06/09/2004
Tổ 5 Hòa Trung, Phường Vĩnh Hòa, 
Thành phố Nha Trang, Tình Khánh 
Hòa

sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC
(CLC)BK42

40 Lê Tiến Hưng 4024175668 25/11/2004 Xóm 4, Xã Văn Thành, Huyện Yên 
Thành, Tinh Nghệ An sv 01/11/2022 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC

(CLC)BK42

41 Lê Thị Minh Trang 3823899580 23/09/2004
6B/771 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, 
Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

42 Lê Thi Minh Hà Ị -
• L  ‘

3021206174 16/09/2004
43 Phùng Chí Kiên, Phường Tân 
Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

43 Trương Khánh Hồng Jf 0122030846 07/10/2004 lê trọng tấn, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLCBK42

44 Lã Thị Ngọc Khánh 0128109271 19/08/2004
Số nhà 112 đường Phùng Hưng, 
Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLHCNNBK42

45 Phạm Thị Quỳnh Trang 3622327734 13/02/2004 Thôn Dông c ổ  Gia, Xã Nam Hùng, 
Huyên Nam Trưc, Tình Nam Đinh sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

Trang: 3



46 Trần Quỳnh Phương 2620467252 24/07/2004 Cơ Khí, Thị trấn Gia Khánh, Huyện 
Bình Xuyên, Tinh Vĩnh Phúc

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

47 Bùi Thị Yến 1720491848 19/08/2004 Xóm Chông Vạch, Xã Đông Lai, 
Huyện Tân Lạc, Tinh Hòa Binh

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLKTBK42

48 Lê Thị Hồng Nhung 3720588824 15/04/2004 Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện 
Yên Khánh, Tình Ninh Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42

49 Lương Thị Thủy Nhiên 4520086930 10/05/2004 Tổ 3 Khu phố 7, Phường 3, Thị xă 
Quảng Trị, Tỉnh Quáng Trị

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

50 Lê Thị Minh Nguyệt 2520079260 04/04/2004 Thanh Xuân, Phường Gia cẩm , 
Thành phố Việt Trì, Tinh Phú Thọ

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

51 Nguyễn Thị Hương Giang 0124809574 08/10/2004 Phú Hà, Phường Phú Thịnh, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 QUAYPHIMBK42

52 Nguyễn Ánh Linh 2421927322 18/10/2004 Thôn Cấm, Xã Lương Phong, 
Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bac Giang

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

53 Hoàng Ngọc Quyên 0121659704 11/07/2004 thành công, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
[CLQBK42

54 Phan Minh Ánh 0124718828 26/08/2004 5, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

55 Đỗ Thị Hà Phương 7523855052 30/09/2004 Tổ 29, Phường Tam Phước, Thành 
phố Biên Hòa, Tình Đồng Nai

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

56 Nguyễn Mai Anh 3422251591 27/02/2004
14/81 Tô Vĩnh Diện, Phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

57 Châu Thị Ngọc Hân 9221936598 24/10/2004 6A, Phường Trà An, Quận Bình 
Thúy, Thành phố càn  Thơ

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLQBK42

58 Trần Thùy Y Linh 0122150455 28/10/2004 Tổ 3, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TRUYENHINH
(CLC)BK42

59 Bùi Thu Thủy 0123006198 08/01/2004
Số 12C6 tổ 13, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nọi

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

60 Nguyễn Thị Phương Thảo 0124823304 22/03/2004 Dược Thượng, Xã Tiên Dược, 
Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTCSBK42

61 Đinh Thị Mai Phương 0120802901 02/12/2003 Tổ 5, Phường Mai Dịch, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

62 Nguyễn Phương Thảo 0123427688 20/09/2004 11, Phường Sài Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

63 Nguyễn Thị Khánh Đoan 3120888209 05/01/2004
Thôn Hầu, Xã Lảm Động, Huyện 
Thủy Nguyên, Thành phố Hài 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTHCMBK42

64 Đâo Ngân Hà 0129082954 12/03/2004 39, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

Trang: 4



65 Phạm Thanh Huyền 3122383332 18/08/2004
70 lô 16D Bắc Trung Hành, Phường 
Đẳng Lâm, Quận Hải An, Thành 
phố Hài Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A1

66 Phạm Trang Nhung 3122675859 24/10/2004
30/149 Trung Hành, Phường Đằng 
Lâm, Quận Hài An, Thành phố Hái 
Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLQBK42A1

67 Nguyễn Minh Châu 3120048965 02/11/2004 CT4 A7, Phường Quán Toan, Quận 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A1

68 Đỗ Tường Vân 0126270818 13/08/2004 9, Phường Thành Công, Quận Ba 
Đình, Thành phổ Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A2

69 Trần Thùy Dương 0120374854 12/08/2004
TDP Hoàng 4, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phô Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023
-

TTMKT
(CLC)BK42A2

70 Nguyễn Bảo Hà Châu 0128250784 06/11/2004 Thôn Đoàn Kết, Xã c ố  Đông, Thị 
xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTMKT
(CLC)BK42A2

71 Lê Hạnh An 3822910015 27/12/2004
Phượng Đoài, Xã Trường Trung, 
Huyện Nông cổng, Tình Thanh 
Hóa

sv 01/11/2022 31/12/2023 ĨTĐCBK42A1

72 Đỗ Phương Anh 0125787963 22/10/2004
P83(319 mới)C6 TT Kim Liên, 
Phường Kim Liên, Quận Đông Đa, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A1

73 Nguyễn Mai Thư 2020504984 21/03/2004 khu Tân Mĩ 1, Thị trấn Hữu Lũng, 
Huyện Hữu Lũng, Tinh Lạng Sơn

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

74 Hoàng Thị Phương Mai 0420047347 25/01/2004 tổ 9, Phường Tân Giang. Thành phố 
Cao Bằng, Tinh Cao Bằng

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐCBK42A2

75 Mạc Trang Nhung 0123432108 27/03/2004 tồ 16, Phường Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

76 Nguyễn Thùy Trang 4018274581 04/12/2004 Trung Định, Phường Hưng Dũng, 
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 TTĐPTBK42

77 Nguyễn Minh Ngọc 2720177023 14/04/2003
Khu 2 phố Nguyễn Huy Tường, 
Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc 
Ninh, Tình Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 Truyền thông đại 
chúng A2 k41

78 Nguyễn Hoàng Ngân 3620708742 03/03/2004

P303 Nhà N6 TT Học viện KTQS 
Tổ dân phố Tân Xuân 2, Phường 
Xuân Đinh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XBĐTBK42 ¿ỳlp ( j

79 Hồ Minh Thông 4023268113 28/08/2004 thôn 3, Xã Quỳnh Đôi, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tình Nghệ An

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

80 Bùi Thành Công 1720631185 18/11/2003 Xóm Vó Dò, Xã Nhân Nghĩa, 
Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A1

81 Hoàng Tuấn Minh 0129033810 17/06/2004 7, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XDĐBK42A2

r

Trang: 5



V ' *

82 Lưu Gia Linh 2720795637 23/10/2004 ĐA HỘI, Phường Châu Khẽ, Thành 
phố Từ Sơn, Tình Bắc Ninh

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

83 Cao Trúc Lam 0125676380 01/02/2004
ngách 29/78 Khương Hạ, Phường 
Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 XHHBK42

H à Nội, ngày 30 tháng 11 năm  2022 
G IÁM  ĐÓC

Trang: 6



BẢO HIỀM XÃ HỘI TP HÀ NỘI 
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TÉ

I lôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bcn giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận cầu Giấy
- Ông, bà: .................................................... Chức danh:...........................
- CMT s ố : ............................. do công an: ....................... cấp ngày: ........

Bên nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

- Mã đơn vị: AL0007E. Mã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, bà: ..................................................... Chức danh:..........................
- CMT s ố :................................ do công an: ....................... cấp ngày:......

Thực hiện giao, nhận thẻ BHYT như sau:
1. Tổng số thẻ: 75
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Bien bản được lập thành 02 bản, bôn giao giữ 01 bản, bôn nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao

t  ’

CỘNG IIÒA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại diện bên nhận



BAO HIẾM XÀ HỘI TP HÀ XỘI 

BẢO HIÉM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIÁY

M ầu D10a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ sổ 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 cùa BHXH Việt Nam)
DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Địa chi: 36 Xuân Thúy, cầu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã nơi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
được hưởng 

quyền lọi cao hon

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Trần Hà Trang 0129163633 25/03/2004

địa chí A I0.04 Chung Cư Mipec 
Riverside, Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/11/2022 31/12/2023 ANHBK42

2 Giang Minh Châu 3421120094 20/08/2004
Thôn Văn Hàn Đông, Xã Thái 
Hưng, Huyện Thái Thụy, Tình Thái 
Bình

sv 01/01/2023 31/12/2023 BAOINBK42 4 -

3 Đặng Thị Anh Thư 4018532896 15/02/2004 thôn 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tình Nghệ An sv 01/01/2023 31/12/2023 BAOINBK42 X

4 Lê Phương Nam 1520114713 24/04/2004 tổ 4, Phường Pú Trạng, Thị xã 
Nghĩa Lộ, Tình Yên Bái sv 01/01/2023 31/12/2023 BAOINBK42 X

5 Phan Thị Minh Trang 0121206635 09/10/2004
Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, 
Huyện Đông Anh, Thành pho Hà 
Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 BAOINBK42 X

6 Nguyễn Minh Trang 3021100536 22/05/2004 Hoàng Gia, Xã Câm Vũ, Huyện 
Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương sv 01/01/2023 31/12/2023 BAOINBK42 ^

7 Lê Thị Hòa 3822046648 03/03/2004 MẬN THÔN, Xã Thiệu Phú, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/01/2023 31/12/2023 BTXBBK42 >

8 Hoàng Khánh Linh 3120919549 24/08/2004
Số 11/ 308 đường Hoàng Quốc 
Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến 
An, Thành phố Hái Phòng

sv 01/01/2023 31/12/2023 CNXHKHBK42 ,,

9 Trịnh Quỳnh Anh 7721294974 24/11/2004
24/97/201, Phường Trần Nguyên 
Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hài 
Phòng

sv 01/01/2023 31/12/2023 CNXHKHBK42 \

10 Ị Nguyễn Hải Nam 0121128362 18/10/2004 Hg/hưm tg Yên M a  Quận cầu
Giây, Ihành phô Há NỘI

sv 01/01/2023 31/12/2023 CSCBK42

Trang: 1



11 1Đông Thị Phương Thảo 1520215069 04/04/2004 tổ 6, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục 
Yên, Tình Yên Bái sv 01/01/2023 31/12/2023 CSCBK42 V

__

,2 Nguyễn Thị Hồng Ly 3621682373 16/02/2004 Xóm 7, Xă Hải Quang, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định sv 01/01/2023 31/12/2023 CTPTBK42 ự

13 Bùi Thị Oanh 0122820144 13/03/2004 thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 CTPTBK42 \ /

14 Đào Mai Ánh Hồng 0120464835 09/11/2004
SN 24 ngõ 91 tổ 13, Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 CTPTBK42

15 Nguyễn Thuận Ánh 0129665111 17/01/2004 14, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 KTỈamp;QLBK42 ^

16 Ngô Mạnh Tùng 3120750887 13/06/2004
Số 78 Tổ 6, Phường Trần Thành 
Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải 
Phòng

sv 01/01/2023 31/12/2023 LSĐBK42 s )

17 Phùng Hà Chi 0129047884 31/08/2004
Tổ 5 khu 1, Phường Nam Khê, 
Thành phố Uông Bí, Tinh Quảng 
Ninh

sv 01/01/2023 31/12/2023 LSĐBK42 ị/

___________________  /

18 Nguyễn Mai Chi 0125112448 02/12/2004 5, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42 V

ị

19 Triệu Song Châu Anh 0121099981 23/11/2004 tổ 19, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42 \ /

20 Bùi Ngọc Khuê 1220332609 25/11/2004 Khu 5A, Thị trấn Than Uyên, 
Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu sv 01/01/2023 31/12/2023 MĐT (CLC)BK42 \ /

21 Phạm Thị Thu Trang 2420395143 08/03/2004 tdp tiến thắng, Thị trấn Nhã Nam, 
Huyện Tân Yên, Tinh Bắc Giang sv 01/01/2023 31/12/2023 MĐTBK42

22 Vũ Diệu Mai 3120696159 22/01/2004
Số 15A/308 Hoàng Quốc Việt Tổ 
Nam Hải, Phường Ngọc Sơn, Quận 
Kiến An, Thành phố Hải Phòng

sv 01/01/2023 31/12/2023 NNABK42 J
ị

23 Nguyễn Trung Kiên 4018300947 07/04/2004 Khối 4, Thị trấn Con Cuông, Huyện 
Con Cuông, Tình Nghệ An sv 01/01/2023 31/12/2023 PHATTHANHBK42 '

24 Nguyễn Quang Minh 0130815198 12/11/2004
Sổ 18 ngách 211/148 Tổ dân phố số 
2, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 QHCCBK42 J

25 Trần Thào Linh 0121954445 04/03/2003
Tố dân phố Địa Chất, Thị trấn Yên 
Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 QHCCBK42 \ /

26 Lê Thị Lâm Huyền 3823477657 20/06/2004 TDP Hạnh Phúc, Phường Hải Ninh, 
Thị xà Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

sv 01/01/2023 31/12/2023 QHQTĨamp;TTTC y  
(CLC)BK42 y /

27 1 Dương Phưcmg Thảo 0121615843 22/11/2004 TT Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sv 01/11/2022 31/12/2023 pHQTĨamP;TTTC J  

|(CLC)BK42 ___ Ỵ



28 ; Lương Thị Ngọc Oanh 0123102779 27/07/2004 Quận Hoàng Mai, Thành phô Hà 
Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLCBK42 V

29 Nguyễn Vãn Hà 2421623162 25/01/2004 CHÙA, Xã Lương Phong, Huyện 
Hiệp Hòa, Tinh Bắc Giang

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLCBK42 \

30 Trịnh Tiến Nhật 2520772664 17/02/2004 Khu Đông Viên, Thị trấn cẩm  Khê, 
Huyện Cẩm Khê, Tinh Phú Thọ

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLCBK42 \

31 Trương Thị Lan Hương 0220841072 16/04/2004 1, Phường Minh Khai, Thành phố 
Hà Giang, Tinh Hà Giang

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLHCNNBK42

32 Lương Thị Nhã Linh 3122192704 25/07/2004
2 Phan Chu Trinh, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLKTBK42 \

33 Lại Thảo Vy 3520027151 26/07/2004 tổ 3, Phường Minh Khai, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam s v 01/01/2023 31/12/2023 QLXHBK42

34 Vũ Thu Hà 0130038981 03/05/2004 Số 29 Tồ 5 Cụm 10, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 QLXHBK42 ^

35 Cao Minh Châu 0121981193 18/08/2004 Tổ 22, Phường Kiến Hung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội

s v 01/11/2022 31/12/2023 QLXHBK42 N

36 Hoàng Khánh Linh 0123049745 10/10/2004
Số 3 ngõ 289 Tổ dân phố số 14, 
Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 QLXHBK42 >

37 Lê Thị Thảo Nguyên 3820281712 24/01/2004
Sổ nhà 16 Lê Chủ, Phường An 
Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

s v 01/01/2023 31/12/2023 QUAYPHIMBK42 ^

38 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3520575779 21/08/2003 thôn Nội 1, Xã Đồng Du, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh Hà Nam s v 01/01/2023 31/12/2023 TRIETBK42 \

39 Nguyễn Văn Đức 3121076368 15/09/2004 Thôn 5, Xã Hoa Động, Huyện Thủy 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng s v 01/01/2023 31/12/2023 TRIETBK42 >

40 Nguyễn Hoài Hà Giang 2422435666 14/12/2004
Nhà N I9 HVCT Ngõ 12 Ngô 
Quyền, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phô Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TRUYENHINH 
(CLC)BK42 \

41 Nguyễn Thị Thùy 4018342663 15/04/2004 Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tính Nghệ An

s v 01/01/2023 31/12/2023 TRUYENHINHBK4 
2 ^

42 Nguyễn Lê cẩm  Tú 0123435186 10/04/2004
Xóm 6 Thôn Nại Châu, Xã Chu 
Phan, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTCSBK42 t

43 Đặng Trần Phương Linh 0120554409 22/09/2004
Số 6 ngõ 42 ngách 2/29 Tổ dân phố 
Trung 1, Phường Xuân Đinh, Quận 
Bấc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTHCMBK42 \

44 Đỗ Nam Anh 0122366063 08/12/2004 8, Phường Nguyễn Du, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

s v  ! 01/01/2023 Ị 31/12/2023 [TTHCMBK42 N

Trang: 3



45 Đoán Thị Quỳnh Phương 0121442307 17/12/2004 Đỉnh Trung, Xã Xuân Nộn, Huyện 
Đông Anh, Thành pho Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 TTHCMBK42 >

46 Ị Nguyễn Mai Hương 0122345804 13/04/2004 tô 16, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1 \

47 Từ Thu Hà 0131179989 11/01/2004

phòng 11 OA 10 tổ 15 khu tập thể 
Học viện Quốc phòng, Phường 
Nghĩa Đô, Quận cầu  Giấy, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTMKT
(CLC)BK42A1 ^

48 Bùi Trung Đức 0120273387 17/06/2004 4, Phường Đức Thắng, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 ĨTMKT „ 

(CLC)BK42A1

49 Trần Ngọc Báo Chi 0129369754 14/02/2004
Tố 8 cụm 2A, Phường Khương 
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTMKT ^  
(CLC)BK42A1

50 Nguyễn Nam Khánh 1220017762 18/11/2004 Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành 
phố Lai Châu, Tinh Lai Châu s v 01/01/2023 31/12/2023 TTMKT » 

(CLC)BK42A1

51 Phạm Quốc Anh 0122977267 03/08/2004 5, Phường Bồ Đe, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 TTMKT

(CLC)BK42A1 '

52 Lê Hà Phương 0128108070 04/12/2004 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 ĨTMKT . 

(CLQBK42A2 '

53 Nguyễn Ái Khanh 7936634203 15/04/2003
1396/23/31 Lê Đức Thọ, Phường 
13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh

s v 01/01/2023 31/12/2023 ĨTQTBK42 \

54 Trần Ngọc Mai 0125605462 16/08/2004
Xóm 1 thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh 
Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐCBK42A1 >

55 Nguyễn Thị Lê Na 4016108563 31/05/2004 Khối Kim Tân, Phường Hòa Hiếu, 
Thị xã Thái Hòa, Tĩnh Nghệ An s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐCBK42A2 \

56 Bùi Hữu Đức 3122403624 14/11/2004
Số 28/5/89 Lê Lợi, Phường Gia 
Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố 
Hải Phòng

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐCBK42A2 \

57 Lương Võ Bích Hằng 0420582329 14/03/2004 Tô dân phô 3, Thị trấn Bảo Lạc, 
Huyện Báo Lạc, Tình Cao Bằng s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐNBK42 J|

58 Nguyễn Hoàng Duy Quốc Việt 4820624168 26/06/2003 TỐ 1, Phường Mân Thái, Quận Sơn 
Trà, Thành phố Đà Nang s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐNBK42 V

59 Lê Thùy Dung 3822553635 06/04/2004 thôn Yên Hòa, Xã Đa Lộc, Huyện 
Hậu Lộc, Tinh Thanh Hóa s v 01/01/2023 31/12/2023 ITĐPTBK42 ì

60 Lê Ngọc Chi 0120705919 09/01/2004 Tổ 14, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 VHPTBK42 t

61 Nguyễn Thị Huyền 4217145119 04/02/2004 xóm Hòa Bình, Xã Đồng Môn, 
Thành phố Hà Tĩnh, Tính Hà Tĩnh s v 01/01/2023 31/12/2023 XBĐTBK42 V

/

Trang: 4



62 Nguyền Thị Ánh 2620101882 19/09/2004
Ben Tre, Phường Hùng Vương, 
Thành phô Phúc Yên, Tình Vĩnh 
Phúc

sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A1 - v /

63 Phạm Nguyễn Duy 0820399919 16/12/2004
Tô dân phô cầu  Mới, Thị trân Tân 
Yên, Huyện Hàm Yên, Tình Tuyên 
Quang

sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A2 V

64 Trần Ngọc Ánh 0129797364 08/03/2004
P102A Ngõ 805 Giải Phóng, 
Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A2 V

65 Hoàng Thị Mai 2721642493 09/02/2004 Thôn Dương Húc, Xã Đại Đồng, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A2 l /

66 Nguyễn Linh Chi 3120730064 31/12/2004
Tổ 1 cụm 1, Phường Trần Thành 
Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hái 
Phòng

sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A2 V  

Ị
67 Vũ Văn Thắng 3420865677 03/02/2004 Thôn quang trung, Xã Đông Xuân, 

Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình sv 01/01/2023 31/12/2023 XDĐBK42A2 V 
1

68 Hoàng Minh 0129255057 08/06/2004 hoàng cầu, Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, Thành pho Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 XHHBK42 V

69 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 4017618561 21/11/2004
Dương Tây, Xã Thanh Dương, 
Huyện Thanh Chương, Tinh Nghệ 
An

sv 01/01/2023 31/12/2023 XHHBK42 J

70 Phạm Thị Ngọc Huyền 3621214398 21/11/2004 Thôn Trung Khuân, Xã Trực Đại, 
Huyện Trực Ninh, Tình Nam Định sv Oi/01/2023 31/12/2023 XHHBK42 J  /  v

71 Cao Thị Nụ 3621123960 04/12/2004 Thôn Cường Tiến, Xã Trực Đại, 
Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định sv 01/01/2023 31/12/2023 XHHBK42 J

72 Nguyễn Minh Minh 0131325718 11/06/2003 287, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 XHHBK42 yl

II T iếp  tụ c  th a m  g ia  /

1 Lê Thái Ninh 2220982473 30/05/2003 Khu 1, Phường Đông Triều, Thị xã 
Đông Triều, Tinh Quàng Ninh sv 01/01/2023 31/12/2023 ANHBK42 Không ^  

thay đôi thông tin

2 Nguyễn Minh Ngọc 3820224424 26/07/2003
129A Lê Văn Hun, Phường Tân 
Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

sv 01/01/2023 31/12/2023 LSĐBK42 Không v /  
thay đôi thông tin

3 Hồ Thị Thanh Phương 4621170863 23/01/2003
Thôn Phò Ninh, Xã Phong An, 
Huyện Phong Điền, Tính Thừa 
Thiên Huế

sv 01/01/2023 31/12/2023 VHPTBK42 Không / 
thay đổi thông tin V

Trans: 5



Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
GIÁM ĐÓC
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BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BẢO HIẺM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2022 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bên giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận c ầ u  Giấy
- Ông, b à : ....................................................Chức danh:............................
- CMT s ố : ............................. do công an: ....................... cấp ngày: .........

Bên nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

- Mã đơn vị: AL0007E. Mã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, b à : ....................................................Chức danh:.............................
- CMT s ố : .................................do công an: ....................... cấp ngày:.......

Thực hiện giao, nhận thẻ BHYT như sau:
1. Tống số thẻ: 1
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Bien bản được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao Đai diên bên nhân



BÁO HIÉM XÃ HỌI TP HÀ NỘI

BẢO HIÉM XÃ HỘI QUẬN CÀU GIẤY
Mầu D10a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 
ngày 27/3/2020 cùa BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH CÃP THE BHYT
Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Địa chí: 36 Xuân Thúy, càu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã nơi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tượng 
được hưởng 

quyền lợi cao hơn

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Nguyễn Hoàng Anh 0130687894 07/12/2002 Tổ 20, Phường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội sv 01/12/2022 31/12/2023 TTCS k40

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm  2022 
GIÁM ĐỒC



BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BẢO HIẾM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2023 
Tại Quận cầu Giấy 

Chúng tôi gồm:

Bên giao: Bảo hiểm Xã hội quận cầu Giấy. Mã quận/huyện: 005

- Địa chỉ: Quận cầu  Giấy
- Ông, b à :..................................................Chức danh:......................................
- CMT số: ............................do công an :...................... cấp ngày:.................

Bên nhận: Học viện báo chí và tuyên truyền

Mã đơn vị: AL0007E. Mã đơn vị in thẻ: 05081
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
- Ông, bà: ...................................................Chức danh:.....................................
- CMT số: ............................ do công an :...................... cấp ngày:.................

Thực hiện giao, nhận thẻ BHYT như sau:
1. Tổng số thẻ: 17
2. Hiện trạng thẻ BHYT lúc giao nhận: Tốt

Biên bản được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Đại diện bên giao Đại diện bên nhận



BÁO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

BẢO HIẼM XÃ HỘI QUẬN CÂU GIẤY

Đơn vị/Đại lý: Học viện báo chí và tuyên truyền

Mẩu D10a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 cùa BHXH Việt Nam)
DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Mã đơn vị/Đại lý: AL0007E

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng 
năm sinh Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã noi đối tượng 
sinh sống 
K1/K2/K3

Mã đối tưọng 
được hưỏTig 

quyền lọi cao hon

Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Ghi chú

Từ Đến

A B c 1 2 3 4 5 6 7

I Tăng mói

1 Trần Thị Thùy Dương 0820135588 06/11/2001 tổ 4, Thị trấn Na Hang, Huyện Na 
Hang, Tỉnh Tuyên Quang sv 01/01/2023 30/09/2023 Anh k39

2 Nguyễn Thùy Linh 0120860140 06/07/2001
Số 7D ngách 3/1 Cù Chính Lan, 
Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 30/09/2023 CTXHK39 '1

3 Bùi Thùy Linh 0122129934 10/05/2001
số nhà 26 ngõ 4 đường Tô Hiệu, 
Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội

s v 01/01/2023 30/09/2023 CTXHK39 ' /

4 Trần Minh Ngọc 0128899427 02/05/2001 47, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 31/12/2023 HTQT ^

5 Linh Thị Hương Giang 2020379617 07/09/2003 thôn chợ bãi 2, Xã Yên Phúc, 
Huyện Văn Quan, Tinh Lạng Sơn s v 01/01/2023 31/12/2023 QHCC k41 ^

6 Hà Ngọc Bích 3021657463 27/12/2001 thôn an cư, Xã Nghĩa An, Huyện 
Ninh Giang, Tình Hải Dương s v 01/01/2023 30/09/2023 QLCK39 V

7 Dương Ngọc Anh 2721469997 30/08/2003
Tổ 21 Khu 2 Đường Nguyễn Hữu 
Nghiêm, Phường Tiền An, Thành 
phố Bắc Ninh, Tình Bắc Ninh

s v 01/01/2023 31/12/2023 LH(CLC)k41 V

8 Lê Hiếu Nhiên 4421009898 10/12/2003
Binh Phúc, Phường Đức Ninh 
Đông, Thành Phố Đồng Hới, Tinh 
Quàng Bình

s v 01/01/2023 31/12/2023 TTĐN k41 ^

9 Dương Ngọc Châu Nhi 6423061615 28/07/2001
Phố Phúc Hải, Phường Phúc Thành, 
Thành phố Ninh Bình, Tinh Ninh 
Bình

sv 01/01/2023 30/09/2023 Triết Học K39 ^

10 Kiều Diệp Anh 0123262239 11/10/2001 Tổ 18B, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội s v 01/01/2023 30/09/2023 XHH K39 v/

11 Nguyễn Thị Huê 3520319950 19/02/2001 Thôn Thọ Lão 1, Xã Hoàng Tây, 
Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam s v  01/01/2023 30/09/2023 ỊXHH K39 f

Trang: 1



II Tiếp tục thain gia

1 Phạm Duy Anh 0129934834 11/02/2001 Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 30/09/2023 CTPTK39 N

2 Nhữ Mai Hải Yến 0120305225 19/09/2003 Cao Xá, Xã Đức Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội sv 01/01/2023 31/12/2023 MĐT (CLC) k41 ^

3 Lê Huyền Trang 0123461535 21/03/2003
Căn 502 Ạ2 TT 51 Cảm Hội, 
Phường Đống Mác, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 QHCC k41 Y

4 Vũ Minh Ngọc 0120904968 25/10/2003
2 Ngõ 126 Hoàng Quốc Việt Tổ 16, 
Phường Nghĩa Tân, Quận cầu  Giấy, 
Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 QUAYPHIM k41 ^

5 Nhữ Ngọc Mai Hương 0126150258 12/06/2003
Khu tập thể 16A Lý Nam Đe, 
Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 TRUYENHINH k41 V

6 Trần Thảo Phương 0123101286 27/07/2003
P104 Nhà C38, Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội

sv 01/01/2023 31/12/2023 XBĐT k41

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023
GIÁM ĐỐC

'rang: 2


